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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO

	TT
	Tên gọi
	Từ viết tắt
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	An ninh trật tự
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	Cán bộ quản lý
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	Cộng sản Việt Nam
	CSVN

	8
	Công nghệ thông tin
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	9
	Chương trình đào tạo
	CTĐT

	10
	Đào tạo -Khảo thí -Khoa học và Công tác sinh viên
	ĐT-KT-KH&CTSV

	11
	Đảm bảo chất lượng
	ĐBCL

	12
	Đại học
	ĐH

	13
	Giáo dục và Đào tạo
	GD&ĐT

	14
	Giáo dục mầm non
	GDMN

	15
	Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh

	16
	Học sinh sinh viên
	HSSV

	17
	Hợp tác quốc tế
	HTQT

	18
	Tổ chức – Thanh tra và Đảm bảo chất lượng
	TC-TTr&ĐBCL

	19
	Kế hoạch- Tài chính
	KH-TC

	20
	Khoa học và Đào tạo
	KH&ĐT

	21
	Khoa học Giáo dục
	KHGD

	22
	Khoa học công nghệ
	KH-CN

	23
	Kiểm tra đánh giá
	KTĐG

	24
	Kiểm định chất lượng giáo dục
	KĐCLGD

	25
	Ký túc xá
	KTX

	26
	Giáo dục mầm non thực hành Hoa Sen
	GDMN THHS

	27
	Ngân sách nhà nước
	NSNN

	28
	Nghiên cứu khoa học
	NCKH

	29
	Phương pháp dạy học
	PPDH

	30
	Phổ thông thực hành chất lượng cao
	PTTH CLC

	31
	Thanh niên cộng sản
	TNCS

	32
	Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	TTr.KT &ĐBCL

	33
	Thiết bị dạy học
	TBDH

	34
	Thể dục thể thao
	TDTT

	38
	Tín chỉ
	TC

	39
	Thông tư Bộ giáo dục và Đào tạo
	TT-BGD&ĐT

	40
	Văn hóa văn nghệ
	VHVN





[bookmark: _Toc192831134]PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc509838922]Thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT về công tác TĐG và ĐGN chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng. Trường CĐSP Hòa Bình đã triển khai hoạt động TĐG và ĐGN theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Sau chu kỳ 5 năm, kể từ lần đánh giá chu kỳ 1 năm 2020, Nhà trường tiếp tục thực hiện quy trình đánh giá chất lượng giáo dục trường chu kỳ 2, giai đoạn 2020 – 2025. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Nhà trường tiếp tục tổ chức TĐG tổng thể các hoạt động nhằm duy trì và phát huy chất lượng đào tạo của mình, qua đó xác định rõ mức độ đáp ứng của Nhà trường so với bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT. Đồng thời khắc phục những tồn tại đã được Đoàn chuyên gia ĐGN chỉ ra trong lần kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 1 năm 2020; tổ chức thực hiện quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục. Thực hiện trách nhiệm giải trình với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng của Nhà trường.
Trong xu thế phát triển và hội nhập ngày nay, Nhà trường đã xác định muốn nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải thực hiện hiệu quả hoạt động TĐG và tiến hành KĐCL giáo dục trường CĐSP bởi một đơn vị độc lập. TĐG sẽ là công đoạn cung cấp hồ sơ có liên quan tới các hoạt động của Nhà trường theo bộ tiêu chuẩn KĐCL, từ đó có cái nhìn tổng thể về những điểm mạnh, điểm tồn tại để có những điều chỉnh phù hợp, đầu tư kịp thời nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động của Nhà trường. TĐG không chỉ tạo cơ sở cho công tác ĐGN mà còn thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trách nhiệm giải trình của Nhà trường trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn đã được xác định.
1. Mục đích tự đánh giá
Mục đích của việc TĐG là tiến hành rà soát, đánh giá về chất lượng và hiệu quả của tất cả các hoạt động bên trong Nhà trường, bao gồm: quy trình đào tạo, công tác HSSV, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động liên quan khác, từ đó có các biện pháp điều chỉnh quá trình thực hiện và nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. TĐG cũng là hoạt động giúp Nhà trường nhận diện rõ hơn các điểm mạnh để phát huy, những điểm tồn tại để khắc phục nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 
2. Quy trình tự đánh giá của Nhà trường
Quy trình TĐG được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 462/KTKĐCLGD-KDĐH, ngày 09 tháng 5 năm 2013 về việc Hướng dẫn TĐG trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục quản lý chất lượng), Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quy trình gồm các bước sau:
Bước 1: Thành lập Hội đồng TĐG
Bước 2: Lập kế hoạch TĐG
Bước 3: Thu thập, xử lý, phân tích thông tin và minh chứng. 
Bước 4: Viết báo cáo TĐG
Bước 5: Công bố báo cáo TĐG trong toàn trường để xin ý kiến đóng góp trong tập thể CBGV, HSSV và các chuyên gia về các nội dung trong báo cáo TĐG
Bước 6: Hoàn thiện báo cáo 
Bước 7: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành TĐG
Bước 8: Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. Phương pháp đánh giá
Phương pháp đánh giá được sử dụng phù hợp với từng tiêu chí của mỗi tiêu chuẩn như: phân tích, so sánh, khảo sát, lấy ý kiến phản hồi, tổng hợp, thống kê số liệu. 
4. Công cụ đánh giá
Công cụ đánh giá được thực hiện trên cơ sở Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng bao gồm 10 tiêu chuẩn 55 tiêu chí theo Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng; 
Thông tư số 62/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp ;
Công văn số 462/KTKĐCLGD-KDĐH, ngày 09/5/2013 về việc Hướng dẫn TĐG trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục Quản lý chất lượng), Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Đối với các Tiêu chí của mỗi Tiêu chuẩn, Nhà trường tiến hành xem xét như sau: Mô tả và phân tích các hoạt động của nhà trường liên quan đến tiêu chí. Phân tích, so sánh với mặt bằng chung, với chính các hoạt động đó trong những năm trước hay với các quy định của Nhà nước để thấy được hiện trạng của Nhà trường. 
Đưa ra những nhận định về điểm mạnh, điểm hạn chế và kế hoạch hành động nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại. 
Xác định những vấn đề cần cải tiến và đề ra những biện pháp để cải tiến những vấn đề đó.
5. Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách
Hội đồng TĐG bao gồm 25 thành viên và Ban thư ký gồm 07 thành viên được thành lập theo Quyết định số 508/QĐ-CĐSP, ngày 28 tháng 6 năm 2024 về việc thành lập Hội đồng TĐG chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình. 
Trên cơ sở các tiêu chuẩn và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trường, Nhà trường thành lập 07 nhóm chuyên trách giúp việc cho Hội đồng TĐG và thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch số 506/KH-CĐSP ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về TĐG chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình; 
Các nhóm chuyên trách đã thực hiện thu thập thông tin minh chứng, xây dựng phiếu phân tích tiêu chí, lập danh mục minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo tiêu chí theo từng tiêu chuẩn được phân công, đồng thời mã hóa minh chứng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Các khoa, đơn vị thuộc trường triển khai phổ biến về chủ trương, mục đích, yêu cầu về hoạt động TĐG đến toàn thể cán bộ viên chức và HSSV trong Nhà trường nhằm cùng phối hợp công tác.
[bookmark: _Toc25092069]Ban thư ký đã tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo từng tiêu chuẩn thành bản báo cáo TĐG của trường. Bản báo cáo này đã được Hội đồng TĐG, cán bộ lãnh đạo và toàn thể CBVC góp ý, chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện và thực hiện quy trình đăng ký đánh giá ngoài. 










[bookmark: _Toc192831135]Phần II. TỔNG QUAN CHUNG
[bookmark: _Toc509838923][bookmark: _Toc510274788]I. Tổng quan chung về trường CĐSP Hòa Bình
Trường CĐSP Hòa Bình là trường cao đẳng công lập, tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Hòa Bình, được thành lập tháng 10 năm 1956. Năm 1995, Trường được nâng cấp thành trường CĐSP Hòa Bình theo Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó cho đến nay, Nhà trường đã tổ chức đào tạo cho tỉnh Hòa Bình hàng vạn giáo viên MN, TH, THCS có trình độ từ trung cấp đến cao đẳng sư phạm. Tổ chức liên kết đào tạo nâng chuẩn,  đạt chuẩn cho hàng ngàn giáo viên các bậc học lên trình độ đại học, phối hợp với các trường đại học tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV, CBQL giáo dục các trường từ MN, TH, THCS đến THPT trên địa bàn tỉnh. Ngoài công tác đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, Nhà trường mở rộng các cơ sở thực hành sư phạm, mở thêm các ngành đào tạo ngoài sư phạm theo hướng đa ngành, tăng quy mô và phương thức đào tạo, góp phần không nhỏ vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục nói riêng và nguồn nhân lực cho địa phương nói chung.
Đứng trước những yêu cầu và thách thức mới của xã hội, Nhà trường đã chủ động điều chỉnh Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và xác định rõ Mục tiêu giáo dục nhằm đảm bảo tính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường trên nguyên tắc thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của yêu cầu xã hội. Đồng thời, mục tiêu giáo dục của Nhà trường cũng bám sát với chiến lược phát triển KT-XH của địa phương, của ngành, hướng tới đáp ứng nhu cầu xã hội và cộng đồng. Do đó, tại Quyết định số 1074/QĐ-CĐSP, ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình thì Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu giáo dục của Nhà trường được điều chỉnh và công bố như sau:  
* Sứ mạng (Mission): Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành Giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng và các ngành thuộc khối giáo dục nghề nghiệp trình độ Cao đẳng, Trung cấp; bồi dưỡng và phối hợp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho giáo viên dạy tiếng dân tộc Mường các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và các đối tượng có nhu cầu; là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và cung ứng các dịch vụ giáo dục chất lượng, uy tín phục vụ cộng đồng. 
* Tầm nhìn (Vision): Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục mầm non và giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến năm 2030, trở thành phân hiệu của một cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và khu vực. 	
* Mục tiêu giáo dục (Educational Goals): Đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục mầm non và giáo dục nghề nghiệp phù hợp nhu cầu xã hội; có năng lực tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn; thích ứng để học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, đổi mới và hội nhập quốc tế.
* Giá trị cốt lõi (Core value): "Trách nhiệm; Đoàn kết; Sáng tạo; Thích nghi và Đổi mới".
Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, trong những năm qua, Nhà trường đã chủ động mở rộng các CSTH sư phạm thuộc trường; chú trọng đào tạo chính quy kết hợp với liên kết đào tạo đại học; bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các bậc học; đa dạng hóa các hình thức, phương thức đào tạo từ chính quy đến vừa làm vừa học. 
Đến năm 2024, cơ cấu tổ chức của Nhà trường hiện có 02 khoa, 01 tổ chuyên môn trực thuộc, 04 phòng chức năng, 01 trung tâm và 02 CSTH. 
Nhà trường có tổng diện tích mặt bằng là 37.476,8 m2, trong đó diện tích phục vụ học tập là 5603m2 (12 phòng học từ 50 đến 200 chỗ có tổng diện tích 598,5m2; 37 phòng học dưới 50 chỗ có diện tích 1387,5m2, 17 phòng học đa phương tiện diện tích 840,5m2; 07 phòng thí nghiệm Lý-Hóa-Sinh, Lab Ngoại ngữ, Tin học, diện tích 495m2; 01 Trung tâm học liệu Tiếng Anh, diện tích 72m2; các phòng chức năng khác diện tích 250m2; 01 nhà đa chức năng, diện tích 898m2; 01 hội trường, diện tích 1902m2 và một số phòng thực hành chuyên ngành khác như: Phòng thực hành âm nhạc, phòng thực hành múa, phòng thực hành mầm non, phòng thực hành dinh dưỡng, phòng thể dục; 01 sân bóng đá, 01 sân học thể dục, hệ thống sân chơi cho học sinh trường thực hành). Có thể khẳng định, Nhà trường có đủ điều kiện về CSVC đáp ứng được nhu cầu học tập, thực hành, NCKH của CBGV, HSSV.
Tổng số máy tính của Nhà trường là 114 máy tính (47 máy dùng cho hệ thống văn phòng; 67 máy dùng cho HSSV học tập). Hạ tầng kĩ thuật công nghệ, hệ thống mạng của Nhà trường luôn được đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu học tập và làm việc của toàn trường. 
Thư viện với 03 phòng có tổng diện tích là 547 m2. Tổng số đầu sách, tài liệu trong thư viện là 8409 (Tương ứng 109712 bản sách). Đội ngũ cán bộ nhân viên phục vụ ở thư viện còn trẻ, nhiệt tình với công việc.  
Nhà trường có khu KTX 4 tầng với tổng diện tích 1250 m2, gồm 52 phòng ở. Các phòng KTX có thể ở được 8 người (bình quân 3,6m2/người), các phòng được thiết kế khu vệ sinh khép kín, được trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng, giường ngủ. Căng tin và nhà ăn đủ để phục vụ cho nhu cầu ăn ở, học tập của HSSV nội trú và học sinh trường thực hành.
Bên cạnh công tác đào tạo, các hoạt động NCKH cũng được Nhà trường chú trọng. Từ năm 2020 đến nay, Nhà trường có 56 đề tài, sáng kiến, tài liệu giảng dạy nội bộ được nghiệm thu; 01 đề tài cấp tỉnh; 90 báo cáo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành; hàng trăm bài báo khoa học đăng Kỷ yếu hội thảo, Tập san khoa học của trường; 02 đề tài khoa học được chuyển giao cho CSTH và ứng dụng trong hoạt động quản lý Nhà trường. 
Nhà trường có nguồn tài chính ổn định, đáp ứng được yêu cầu hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác. Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường định kỳ được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế nhằm bảo đảm quyền lợi cho CBGV. Hoạt động tài chính được giám sát cách chặt chẽ bởi nhiều bên liên quan nhằm sử dụng tối ưu nguồn tài chính của trường.
Website của Nhà trường được duy trì hoạt động thường xuyên, đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin và hoạt động của Nhà trường đến toàn thể CBGV, HSSV. 
Hướng tới 70 năm phát triển và trưởng thành, Nhà trường đã hai lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động (Huân chương Lao động hạng III, năm 1996; Huân chương Lao động hạng II, năm 2006).
II. Những phát hiện chính trong quá trình tự đánh giá
2.1. Điểm mạnh
Về sứ mạng và mục tiêu giáo dục: Sứ mạng của Nhà trường được xác định rõ ràng, được điều chỉnh kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của Nhà trường cũng như của xã hội trong từng giai đoạn phát triển. Sứ mạng và mục tiêu giáo dục được công bố công khai trên website của Trường và ở các vị trí trung tâm trong khuôn viên Nhà trường.
Về tổ chức và quản lý: Cơ cấu tổ chức của trường được xây dựng theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân cũng được quy định một cách cụ thể, rõ ràng. Hệ thống văn bản nội bộ về công tác quản lý được xây dựng đúng quy định, đúng đối tượng, đảm bảo yêu cầu công cụ để tổ chức điều hành hiệu quả các hoạt động của Nhà trường. 
Về chương trình đào tạo: Định kì được rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới giáo dục.
Về hoạt động đào tạo: Thường xuyên đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và KTĐG. Trường đã thực hiện việc ứng dụng CNTT trong đào tạo và giảng dạy. Thường xuyên triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của GV. Tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của CBGV, HSSV, các bên liên quan về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học.
Về đội ngũ: Hiện nay, trường có 75 CBGV, nhân viên trong đó 69 CBGV; 55 Thạc sĩ chiếm 79,71%, 14 Đại học chiếm 20,29% (trong đó 02 CBGV đang học cao học)
Đội ngũ CBQL được bổ nhiệm đúng quy trình, có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu vị trí công tác được phân công. CBGV phần lớn đều nhiệt tình, tiếp cận nhanh với sự đổi mới, số CBGV trẻ luôn được Nhà trường động viên, khuyến khích, được tạo điều kiện bằng nhiều hình thức khác nhau để tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Về người học: Quy mô hiện tại của trường là 745 HSSV, 1093 học viên. 
Các chế độ chính sách cho người học được Nhà trường thực hiện đầy đủ, được công khai đến mọi đối tượng liên quan. Người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động VHVN, TDTT, các hoạt động xã hội, các hoạt động trải nghiệm nhằm tạo môi trường hoạt động và phát triển toàn diện cho HSSV. Những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những đề xuất của người học luôn được Nhà trường tiếp thu và giải quyết thỏa đáng. 
Về NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ: Trường có 56 đề tài, 01 đề tài cấp tỉnh; 90 báo cáo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; 211 bài báo khoa học đăng Kỷ yếu hội thảo, Tập san khoa học của trường; 02 đề tài khoa học được chuyển chuyển giao cho CSTH và ứng dụng trong hoạt động quản lý Nhà trường . 
Về thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác: Trường đảm bảo đầy đủ CSVC và điều kiện làm việc cho CBVC. Hệ thống phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, sân tập, nhà đa năng, giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu của các CTĐT. 
Về tài chính và quản lý tài chính: Công tác quản lý tài chính, tài sản được công khai, minh bạch, đúng quy định của Nhà nước. Hoạt động tài chính tuân thủ các quy định về tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Các nguồn lực tài chính ổn định, đảm bảo các hoạt động của Nhà trường. 
Về quan hệ giữa Nhà trường và xã hội: Nhà trường đã tạo được mối quan hệ hiệu quả với chính quyền, các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài tỉnh.
2.2. Những tồn tại 
Về Sứ mạng và mục tiêu: Nhà trường chưa thực hiện được việc lấy ý kiến phản hồi và góp ý của các bên liên quan về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục của trường. Công tác phổ biến sứ mạng, mục tiêu còn chưa rộng rãi đến các đối tượng liên quan bên ngoài trường. 
Về tổ chức và quản lý: Số lượng cán bộ chủ chốt của trường phần lớn chưa được bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về quản trị nhà trường.
Về chương trình đào tạo: Hoạt động giữ mối liên hệ giữa Nhà trường với cựu HSSV, tham khảo ý kiến của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong xây dựng CTĐT còn hạn chế. 
Về hoạt động đào tạo: Trường chưa áp dụng phần mềm khảo sát dữ liệu về tình hình việc làm và thu nhập của HSSV sau khi tốt nghiệp. Ứng dụng CNTT trong quản lý người học còn hạn chế, chưa đồng bộ; việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người học về các hoạt động đào tạo của Nhà trường còn chưa thường xuyên.
Về đội ngũ: Mặc dù về cơ cấu đội ngũ của Trường hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế, tuy nhiên tỉ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ còn ít. 
Về người học: Quy mô tuyển sinh chính quy của trường giảm so với những giai đoạn trước. Chế độ chính sách cho người học mặc dù đã được thực hiện, tuy nhiên vẫn còn hạn chế do nguồn kinh phí cấp của tỉnh còn hạn hẹp, đôi khi còn chậm. Kinh phí dành cho việc tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, các hoạt động ngoại khóa chưa nhiều.  
Về NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ: Tỉ lệ đề tài NCKH ứng dụng ngoài trường chưa nhiều. Hoạt động phối hợp NCKH với các đơn vị, cá nhân, tổ chức NCKH khác chưa thường xuyên; thiếu cơ chế phối hợp cụ thể; kinh phí cho hoạt động NCKH còn rất hạn chế.  
Về thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác: Mặc dù Nhà trường đã đảm bảo đầy đủ CSVC và điều kiện làm việc cho CBVC, tuy nhiên hệ thống phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, sân tập, nhà đa năng không được đầu tư nâng cấp; việc quản lý điều hành trong sử dụng còn hạn chế. Nhà trường chưa có Thư viện điện tử. 
Về tài chính và quản lý tài chính: Nguồn lực tài chính của Trường hiện nay mới đảm bảo ổn định được nguồn chi trả lương cho CBGV, kinh phí cho các hoạt động chuyên môn khác phụ thuộc vào nguồn thu thược tế của Trường theo quy định của tỉnh. 
Nguồn kinh phí dành cho hoạt động NCKH, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và NCKH còn hạn chế. Chưa có cơ chế quản lý tài chính phù hợp cho việc phát triển các CSTH sư phạm của trường. 
Về quan hệ giữa Nhà trường và xã hội: Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, ANTT và các hoạt động xã hội khác còn hạn chế về nội dung, nghèo nàn về hình thức và chưa được tổ chức thường xuyên. 
2.3. Kế hoạch hành động 
Về Sứ mạng và mục tiêu: Trong những năm học tới, Nhà trường thực hiện lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục, CTĐT của trường; tổ chức phổ biến đến các đối tượng liên quan thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, qua ý kiến của các nhà tuyển dụng. Xây dựng cơ sở dữ liệu và giữ mối liên hệ thường xuyên với cựu HSSV; thành lập Ban Liên lạc cựu SV theo từng khóa học; tổ chức khảo sát lấy ý kiến các tổ chức xã hội - nghề nghiệp làm cơ sở điều chỉnh, xây dựng CTĐT và định hướng phát triển Nhà trường trong tình hình mới. 
Về tổ chức và quản lý: Xây dựng kế hoạch, đề xuất cụ thể với các cấp có thẩm quyền để cử cán bộ chủ chốt và cán bộ trong diện quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, quản trị nhà trường.
Về chương trình đào tạo: Tăng cường tham khảo ý kiến của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan tuyển dụng, các trường sư phạm, các cựu HSSV trong việc phát triển CTĐT, đặc biệt là xây dựng và phát triển các CTĐT phù hợp với yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay.
Về hoạt động đào tạo: Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý người học, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu về đào tạo. Triển khai và sử dụng phần mềm khảo sát về mức độ hài lòng của người học về các hoạt động đào tạo của Nhà trường, về tình hình việc làm và thu nhập của HSSV sau khi tốt nghiệp.  
Xây dựng cơ chế và từng bước giao quyền tự chủ cho các CSTH sư phạm của trường. 
Về NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ: Xây dựng quy định và chính sách cụ thể nhằm khuyến khích số lượng đề tài NCKH mang tính ứng dụng thực tế cho ngành giáo dục địa phương và Nhà trường. 
Về thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác: Hàng năm, bổ sung nguồn học liệu đảm bảo về số lượng, chất lượng; đầu tư CSVC, hệ thống trường thực hành; xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa phòng thí nghiệm, thực hành, KTX; xây dựng kế hoạch phát triển nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ; xây dựng Đề án đề xuất nguồn kinh phí đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và NCKH.
Về tài chính và quản lý tài chính: Có kế hoạch ổn định kinh phí chi trả lương và các chế độ chính sách cho CBGV, HSSV. Tăng cường liên kết đào tạo nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, NCKH, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, CSVC của Trường. 
Xây dựng cơ chế theo hướng tự chủ về tài chính cho các hoạt động chuyên môn của các CSTH sư phạm thuộc Trường. 
Về quan hệ giữa Nhà trường và xã hội: Hàng năm có kế hoạch cụ thể, nội dung chi tiết để phối hợp tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, ANTT với các tổ chức, cá nhân nhằm đảm bảo duy trì tốt mối quan hệ công tác giữa Nhà trường với xã hội và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. 
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Mở đầu
[bookmark: _Toc504664030]Trường CĐSP Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Sứ mạng của Nhà trường đã được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các nguồn lực. Các kế hoạch, chiến lược phát triển của Nhà trường đều nhằm phát huy tiềm năng của đội ngũ CBGV trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường.
[bookmark: _Toc510274793][bookmark: _Toc25092073][bookmark: _Toc192831139]Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn lực và định hướng phát triển của Nhà trường; phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành
1. Mô tả
Trường CĐSP Hòa Bình tiền thân là trường Sư phạm Sơ cấp Hòa Bình được thành lập tháng 10 năm 1956. Ngày 25/9/1995, trường được nâng cấp thành trường CĐSP Hòa Bình theo Quyết định số 602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ [H1.1.1.1].  Năm 2019, Nhà trường đã xác định sứ mạng là cơ sở đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng và nguồn nhân lực ở một số ngành nghề khác; là cơ sở bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học; là cơ sở giáo dục chất lượng cao cho trẻ mầm non và học sinh cấp học phổ thông [H1.1.1.2]. Tuy nhiên khi Luật Giáo dục 2019 và Điều lệ trường Cao đẳng Sư phạm (theo Thông tư 23 thay thế Thông tư 01), Sứ mạng của Nhà trường đã thay đổi. Năm 2024, Nhà trường đã xác định sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục mới. Cụ thể, nhà trường đã xác định sứ mạng là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành Giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng và các ngành thuộc khối giáo dục nghề nghiệp trình độ Cao đẳng, Trung cấp; bồi dưỡng và phối hợp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho giáo viên dạy tiếng dân tộc Mường trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và các đối tượng có nhu cầu; là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và cung ứng các dịch vụ giáo dục phục vụ cộng đồng. [H1.1.1.2]
Sứ mạng của Nhà trường đã được Đảng ủy, BGH cùng với tập thể sư phạm Nhà trường xác định một cách rõ ràng, công bố công khai trên bảng tin, website chính thức của trường, phổ biến rộng rãi tới toàn thể CBGV, nhân viên và HSSV trong trường [H1.1.1.3].
Cùng với sự phát triển chung của tỉnh Hòa Bình, sứ mạng của Nhà trường được xác định phù hợp với chức năng nhiệm vụ, với các nguồn lực hiện có và phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường. Hàng năm, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, phân bổ các nguồn kinh phí... trên cơ sở bám sát tình hình KT-XH, nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành [H1.1.1.4].
Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm này, trong giai đoạn vừa qua, Nhà trường luôn quan tâm chú trọng phát triển đội ngũ và các điều kiện về tài lực, vật lực phù hợp với điều kiện thực tế. Do đó, đến nay Nhà trường cơ bản có đội ngũ CBQL, CBGV, nhân viên đạt chuẩn theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng sư phạm [H1.1.1.5]. Cụ thể, Nhà trường hiện có 69 CBGV cơ hữu, trong đó có 54 thạc sĩ (78,26%), 15 đại học (21,74%), trong đó có 02 CBGV đang học thạc sĩ [H1.1.1.6].
Tổng diện tích nơi làm việc của Nhà trường là 2.168m2, nơi học 3.690m2 (tỷ số diện tích phòng học trên HSSV chính quy là 6,3m2), nơi vui chơi giải trí 6.000m2; hệ thống các phòng thí nghiệm, tập giảng, thực hành Tin học, Tiếng Anh (Lab), thực hành âm nhạc, múa với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học [H1.1.1.7].
Thư viện Nhà trường có tổng số lượng sách là 11.974 cuốn, cơ bản đáp ứng nhu cầu NCKH, giảng dạy của CBGV và người học [H1.1.1.8].
Ngày 20/12/2023 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1648/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tại phần VII, mục 2. Phương án phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định: “- Đối với giáo dục đại học (Cao đẳng, Đại học): Định hướng thành lập 01 trường đại học trên cơ sở sắp xếp lại các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích trường đại học lớn, có uy tín thành lập phân hiệu, mở cơ sở đào tạo hoặc liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh” [H1.1.1.9]. 
Căn cứ chủ trương của Chính phủ về thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm [H1.1.1.10]; căn cứ nội dung quy hoạch tỉnh Hoà Bình đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt; căn cứ điều kiện thực tiễn, trường CĐSP Hoà Bình đề xuất định hướng mô hình phát triển nhà trường trong giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo các mô hình như sau:
(1) Hợp nhất với một số trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó phát triển thành trường đại học địa phương;  
(2) Sáp nhập và phát triển thành phân hiệu của một cơ sở giáo dục đại học.
Để đáp ứng các yêu cầu trên, Nhà trường đã có Báo cáo đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo về định hướng phát triển trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035 [H1.1.1.11]. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về hướng phát triển của Nhà trường.
2. Điểm mạnh
Sứ mạng của trường đã được xác định rõ ràng, cụ thể hóa thành văn bản; có nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ, phù hợp với các nguồn lực hiện có và định hướng phát triển của Nhà trường. Được công bố công khai tới toàn thể CBGV, nhân viên, HSSV trong trường và trên phương tiện thông tin đại chúng.  
3. Tồn tại
Một số HSSV chưa quan tâm tìm hiểu về sứ mạng của trường CĐSP. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức về sứ mạng Nhà trường chưa thực hiện được.
Nhà trường gặp khó khăn trong định hướng phát triển của Nhà trường trong những giai đoạn tiếp theo khi Quyết định quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng của Chính phủ có hiệu lực.
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường có kế hoạch triển khai lấy ý kiến của các bên liên quan về sứ mạng của Nhà trường để có cơ sở điều chỉnh, bổ sung sứ mạng phù hợp với tình hình thực tế. 
Tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ, văn bản, Đề án để Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình trở thành phân hiệu của một trường đại học đa ngành tại địa phương hoặc vùng.
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[bookmark: _Toc25092074][bookmark: _Toc192831140]Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của Nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện
1. Mô tả	
Luật Giáo dục 2019 quy định trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở là bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên [H1.1.2.1]. Do vậy, từ năm 2019, nhà trường không được tuyển sinh đào tạo giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở. Nhà trường đã xác định sứ mạng là cơ sở đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non trình độ Cao đẳng và nguồn nhân lực ở một số ngành nghề khác; là cơ sở bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học; là cơ sở giáo dục chất lượng cao cho trẻ mầm non và học sinh cấp học phổ thông [H1.1.1.2]
Năm 2024, Nhà trường đã tiến hành rà soát, bổ sung sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục và giá trị cốt lõi, theo đó mục tiêu trong giai đoạn tới của Trường được xác định là cụ thể là: “ Đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp phù hợp nhu cầu xã hội; có năng lực tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn; thích ứng để học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, đổi mới và hội nhập quốc tế” [H1.1.2.2]. Nội dung này phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại điểm c, Điều 4 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 “Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc” [H1.1.2.3]. 
Mục tiêu của Nhà trường được cụ thể hóa bằng kế hoạch năm học của Nhà trường và các đơn vị trực thuộc trên tất cả các lĩnh vực như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác giảng dạy, NCKH; ĐBCL... và được triển khai cụ thể trong các Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; trong các cuộc họp giao ban hàng tháng [H1.1.2.4]. Mục tiêu này cũng được phổ biến rộng rãi tới toàn thể CBGV, nhân viên, HSSV trong toàn trường thông qua Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Tuần sinh hoạt công dân HSSV [H1.1.2.5]. Cuối mỗi năm học, trên cơ sở kết quả thực hiện, Nhà trường đều có những đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế và kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch cho những năm học tiếp theo [H1.1.2.6].
Để trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành Giáo dục Mầm non, trước tiên Nhà trường phải khẳng định được chương trình đào tạo chính quy ngành Giáo dục Mầm non đáp ứng đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của chương trình đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này đã được kiểm chứng qua kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội [H1.1.2.7].
Chính vì vậy giai đoạn 2019-2024, mục tiêu đào tạo của Nhà trường được xác định chi tiết, cụ thể trong chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo [H1.1.2.8]. Trong mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo đều xác định những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất mà người học cần đạt được sau khi được đào tạo. 
Mục tiêu đào tạo thể hiện trong chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra đã được công khai rộng trên website của Nhà trường và dễ dàng cho các bên liên quan, GV, HSSV truy cập và khai thác sử dụng [H1.1.1.3]. 
2. Điểm mạnh 
Mục tiêu đào tạo đã được đã được rà soát, điều chỉnh, được phổ biến rộng rãi đến từng đơn vị, cá nhân liên quan trong toàn trường và được các đơn vị trực thuộc đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện.      
3. Tồn tại
Nhà trường mới chỉ bước đầu báo cáo xin chủ trương định hướng phát triển nhà trường trở thành phân hiệu của một trường đại học đa ngành của địa phương/vùng. 
4. Kế hoạch hành động
Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển, định kỳ rà soát, bổ sung điều chỉnh
và được triển khai thực hiện, trong đó ưu tiên mục tiêu phát triển trường trở thành phân hiệu của một trường đại học đa ngành của địa phương/vùng.
5. Tự đánh giá: Đạt            
Kết luận tiêu chuẩn 1
Sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường được xác định rõ ràng, thống nhất, phù hợp với các văn bản quy định của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ và các nguồn lực của Trường; thể hiện rõ quy hoạch phát triển của trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành, địa phương và khu vực. Sứ mạng và mục tiêu của trường được phổ biến, công khai và triển khai thực hiện cụ thể thông qua các hoạt động đào tạo và các hoạt động thường xuyên khác.
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 2/2









[bookmark: _Toc192831141]TIÊU CHUẨN 2.
[bookmark: _Toc25092076][bookmark: _Toc186484752][bookmark: _Toc186485044][bookmark: _Toc186485762][bookmark: _Toc192831142]TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
Mở đầu
Tổ chức và quản lý của trường CĐSP Hòa Bình được thành lập theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng. Do đó, hiện tại Nhà trường có bộ máy tổ chức phù hợp với thực tế, đảm bảo cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ theo quy định; có sự phân công, phân nhiệm, cơ chế phối hợp đến từng tập thể, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công tác. Đội ngũ lãnh đạo, CBQL đáp ứng các tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, có năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức, đoàn thể trong Trường được tạo điều kiện để hoạt động theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động, góp phần thực hiện tốt sứ mạng và mục tiêu chung của Nhà trường.
[bookmark: _Toc25092077][bookmark: _Toc192831143]Tiêu chí 2.1. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và các quy định khác của pháp luật có liên quan được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.
1. Mô tả
Cơ cấu tổ chức của nhà trường được thực hiện theo quy định Điều lệ trường cao đẳng tại Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ GD&ĐT [H2.2.1.1] và được cụ thể hóa bằng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Hòa Bình [H2.2.1.2]. 
Cơ cấu tổ chức hiện nay của Trường gồm có: Đảng ủy; BGH; các Phòng ban, Khoa, tổ và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội chữ thập đỏ [ H2.2.1.2].
Trường có 04 phòng chức năng; 02 khoa chuyên môn; 01 tổ bộ môn trực thuộc; 01 trung tâm Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục và Giáo dục đặc biệt; 02 cơ sở phục vụ đào tạo, thực hành, thực tập và phát triển (cơ sở GD Mầm non thực hành Hoa Sen; Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành) [H2.2.1.3].
Đảng bộ Nhà trường trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình. Hiện Trường có 06 chi bộ trực thuộc, 76 đảng viên [H2.2.1.4]. Hoạt động của tổ chức Đảng tuân thủ các quy định của Điều lệ Đảng và Đảng cấp trên.
Các tổ chức đoàn thể gồm: Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Hội chữ thập đỏ [H2.2.1.5].
Công đoàn trường CĐSP Hòa Bình trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình; toàn trường có 06 tổ công đoàn, 129 công đoàn viên [H2.2.1.6]. Công đoàn nhà trường hoạt động theo Điều lệ Công đoàn và các quy định khác của Nhà nước và Pháp luật. 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Hòa Bình trực thuộc tỉnh Đoàn Hòa Bình; năm học 2023-2024, Đoàn trường có 01 Liên chi, 02 chi đoàn trực thuộc (19 chi đoàn trong toàn trường), có 472 đoàn viên SV [H2.2.1.7]. Công tác tổ chức Đoàn và phong trào Thanh niên tuân thủ theo đúng Điều lệ Đoàn và các quy định của Nhà nước và pháp luật.
Hội Sinh viên Việt Nam trường CĐSP Hòa Bình là tổ chức Hội cơ sở trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, hoạt động theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và các quy định của pháp luật. Năm học 2023-2024 Hội sinh viên có 05 chi hội với 165 hội viên [H2.2.1.8].
Các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường; Điều lệ trường cao đẳng, Pháp luật của Nhà nước và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình. Tùy theo từng giai đoạn, cơ cấu tổ chức của trường được điều chỉnh, kiện toàn cho phù hợp với tình hình thực tế [H2.2.1.2] và được công bố công khai trên trang thông tin điện tử [H1.1.1.3]. Hàng năm các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng đánh giá chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Năm 2022, khi Điều lệ trường cao đẳng sư phạm có hiệu lực, Nhà trường đã chủ động đề nghị các cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường [H2.2.1.9]. Hiện nay Hội đồng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có 15 thành viên bao gồm Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và 13 ủy viên. Hội đồng trường được thành lập và hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng Sư phạm.
2. Điểm mạnh
Cơ cấu tổ chức của Trường thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ trường cao đẳng, được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức và hoạt động; phù hợp với chức năng và nhiệm vụ trong từng giai đoạn.
3. Tồn tại
Do các quy định của Nhà nước có nhiều thay đổi, vì thế một số phòng ban chức năng của trường hiện nay vẫn chưa sắp xếp hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là định hướng nhiệm vụ theo lộ trình của từng giai đoạn cụ thể.
4. Kế hoạch hành động
Tiếp tục kiện toàn, củng cố, tinh gọn một số phòng chức năng trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn. 
Thường xuyên nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế. 
Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý đề thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092078][bookmark: _Toc192831144]Tiêu chí 2.2. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định  
1. Mô tả
Từ năm 2019 đến nay nhà trường có 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng, Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn,  phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kinh nghiệm giảng dạy, quản lý của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng được quy định tại Điều lệ trường cao đẳng [H2.2.1.1] và các quy định của UBND tỉnh Hòa Bình về phân cấp, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo thuộc UBND quản lý [H2.2.2.1], cụ thể:
Năm 2019 bổ nhiệm đồng chí Đào Anh Tuấn, chức danh Phó Hiệu trưởng theo Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 23/10/2019. Tháng 10/2024, các cơ quan thẩm quyền đã thực hiện quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với ông Đào Anh Tuấn.
Năm 2020 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hường, chức danh Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 02/11/2020.
Năm 2021 bổ nhiệm đồng chí Đặng Trọng Nghĩa, chức danh Phó Hiệu trưởng theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 16/9/2021.  
Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 15, 19 của Điều lệ trường cao đẳng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. [H2.2.2.1]. Trách nhiệm và quyền hạn của BGH được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Hòa Bình [H2.2.1.2].
Độ tuổi và thâm niên công tác của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường đồng thời đảm bảo tính kế thừa trong việc chuyển giao theo hướng ưu tiên xây dựng lực lượng giảng viên trẻ có trình độ chuyên môn cao. Tính đến năm 2024, Hiệu trưởng nhà trường có thâm niên công tác trên 28 năm năm, đang tham gia đào tạo Tiến sĩ; hoàn thành khóa đào tạo Cao cấp LLCT; các Phó Hiệu trưởng đều có thâm niên công tác trên 27 năm, hoàn thành khóa đào tạo Trung cấp LLCT, Chuyên viên [H2.2.2.2].
Ban Giám hiệu (BGH) thực hiện các chức năng, quyền hạn và trách nhiệm theo phân công công tác hàng năm. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cơ quan chủ quản về việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ trường cao đẳng. Các Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công, được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng khi được ủy quyền để giải quyết các công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về các quyết định của mình. Phân công công tác cụ thể của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng được quy định trong quyết định phân công công tác BGH từng năm học Hiệu trưởng phụ trách, chỉ đạo các công việc: Phụ trách chung; Công tác tư tưởng chính trị; Tổ chức; Thanh tra; Tuyển sinh; Kế hoạch tài chính; Phó Hiệu trưởng phụ trách các mảng việc như đào tạo chính quy; Công tác học sinh, sinh viên; Nghiên cứu khoa học; Cơ sở GDMN thực hành Hoa Sen; Khảo thí; Đảm bảo chất lượng; Bồi dưỡng; liên thông; liên kết đào tạo; Hợp tác quốc tế; Công tác Hành chính, cơ sở vật chất, an ninh trật tự; Ký túc xá; Công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao; Trung tâm nghiên cứu TL-GD và Giáo dục đặc biệt. [H2.2.2.3].
Việc đánh giá công tác quản lý của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được đánh giá hàng năm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Đánh giá xếp loại công chức, viên chức, xếp loại Đảng viên của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đều hoàn thành tốt trở lên [H2.2.2.4]; [H2.2.2.5]. 
Từ năm 2019 đến nay, lãnh đạo nhà trường nhận được tặng thưởng nhiều bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tập thể nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen [H2.2.2.6].
2. Điểm mạnh
Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có uy tín, năng lực phẩm chất chính trị
và đạo đức tốt, có trình độ, kinh nghiệm quản lí giáo dục vững vàng, đáp ứng
đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.
Việc phân công chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ rõ ràng trong lãnh đạo
Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng
thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.
3. Tồn tại
Giai đoạn 2019 - 2021 cán bộ quản lý của Nhà trường chưa được kiện toàn đầy đủ, do đó việc chỉ đạo, điều hành một số mảng công việc của nhà trường còn chưa đạt hiệu quả cao.
4. Kế hoạch hành động
Ban Giám hiệu đã được kiện toàn và tiếp tục gương mẫu đi đầu, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092079][bookmark: _Toc192831145]Tiêu chí 2.3. Hội đồng khoa học và đào tạo của trường có đủ thành phần và thực hiện được chức năng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.
1. Mô tả 
Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) được thành lập theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng [H2.2.1.2]. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng KH&ĐT được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường và Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng KH&ĐT [H2.2.3.1].
Hội đồng KH&ĐT nhà trường có đủ thành phần theo quy định. Hiện nay, Hội đồng KH&ĐT có 17 thành viên gồm: 01 chủ tịch, 02 Phó chủ tịch, 01 thư ký và 13 thành viên là trưởng, phó các khoa, tổ chuyên môn, phòng chức năng, đại diện CBGV nhà trường [H2.2.3.2]. 
Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng về việc xây dựng:
a) Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành, phòng chức năng, các tổ chức nghiên cứu và phát triển, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ của nhà trường;
b) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường;
c) Đề án đăng ký hoạt động đào tạo theo quy định, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ.
Hằng năm, Hội đồng họp ít nhất 2 phiên, được ghi biên bản và ra nghị quyết đầy đủ. Nội dung các phiên họp chủ yếu tập trung vào đánh giá các hoạt động đào tạo, NCKH, đảm bảo chất lượng, pháp chế và tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, liên kết đào tạo đại học... đồng thời xác định hướng phát triển và các nhiệm vụ cụ thể của nhà trường trong thời gian tiếp theo [H2.2.3.3], [H2.2.3.4].
Việc tổng kết, đánh giá mức độ hiệu quả công tác tư vấn của Hội đồng KH&ĐT chưa được thực hiện. 
2. Điểm mạnh 
Có văn bản quy định rõ ràng về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
3. Tồn tại	
Nhà trường chưa tổ chức được hội nghị tổng kết, đánh giá mức độ hiệu quả công tác tư vấn của Hội đồng KH&ĐT. 
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng KH&ĐT thường xuyên có sự biến động do một số thành viên chuyển công tác hoặc nghỉ chế độ.  
4. Kế hoạch hành động 
Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội đồng KH&ĐT đảm bảo tính ổn định tương đối để thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ theo quy định.
Tổ chức Hội nghị đánh giá mức độ hiệu quả công tác tư vấn của Hội đồng KH&ĐT.
[bookmark: _Toc25092080]5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc192831146]Tiêu chí 2.4. Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa được tổ chức phù hợp với yêu cầu của trường, có cơ cấu và nhiệm vụ theo quy định.
1. Mô tả
Các phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc được thành lập theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường phù hợp Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường trong từng giai đoạn [H2.2.1.2]. 
Từ năm 2019 đến nay, cơ cấu tổ chức của trường gồm có 04 phòng chức năng; 01 Ban, 02 khoa chuyên môn; 01 tổ bộ môn trực thuộc; 01 trung tâm và 02 cơ sở phục vụ đào tạo, thực hành, thực tập [H2.2.1.2]. Các tổ chức đoàn thể gồm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội Sinh viên, Hội chữ thập đỏ.
Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các đơn vị trong Trường. Nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường không có sự chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình hoạt động, đảm bảo tính hiệu quả trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của Nhà trường [H2.2.1.2]. 
Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của Trường, các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đơn vị [H2.2.4.1]
Các phòng, ban, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc có đủ các chức danh cấp trưởng, cấp phó, được Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm. Hiện nay, có 18 cán bộ quản lý các đơn vị trực thuôc; trình độ từ Đại học trở lên; có độ tuổi từ 35 đến 58. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, cũng như quyền hạn, trách nhiệm của cấp trưởng, cấp phó các đơn vị được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường [H2.2.1.2]. Nhà trường cũng thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí đối với viên chức giữ chức vụ quản lý theo đúng quy định. [H2.2.4.2]
Công tác lãnh đạo, cũng như đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị được thực hiện quy chế mức độ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các đơn vị chức thuộc [H2.2.4.3]. Công tác phối hợp giữa các đơn vị và thích nghi với thay đổi của tình hình thực tiên được thực hiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được đánh giá qua các kỳ giao ban tháng, qua các hội nghị cán bộ viên chức, người lao động, sơ kết, tổng kết năm học [H2.2.4.4].
2. Điểm mạnh 
Các phòng, ban, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt trong các hoạt động tham mưu, phối hợp thực hiện các hoạt động của nhà trường. 
Tập thể các đơn vị đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
3. Tồn tại
Các đơn vị đáp ứng với sự thay đổi của xu thế còn chậm. Chưa phát huy, linh hoạt với sự thay đổi của thực tiễn.
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường tiếp tục xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn phù hợp với tình hình cụ thể của từng giai đoạn; Tăng cường cập nhật thông tin, dự báo tình hình phát triển của địa phương, đất nước; Đào tạo, bồi dưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
5. Tự đánh giá:  Đạt.
[bookmark: _Toc25092081][bookmark: _Toc192831147]Tiêu chí 2.5. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành, nghiên cứu khoa học của trường được thành lập và hoạt động theo quy định.
1. Mô tả
Nhà trường có các tổ chức nghiên cứu và phát triển, nghiên cứu khoa học, cơ sở thực hành bao gồm: Phòng Đào tạo -Khảo thí -Khoa học và CTSV,  Cơ sở Giáo dục Mầm non Hoa Sen; Trường PTTH CLC Nguyễn Tất Thành; Trung tâm Nghiên cứu tâm lý - giáo dục và Giáo dục đặc biệt. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành nghiên cứu khoa học được thành lập theo đúng quy định dựa trên các văn bản pháp lý [H2.2.5.1]
Phòng ĐT-KT-KH&CTSV tiền thân là Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên. Sau khi sáp nhập bộ phận Khảo thí được đổi tên thành ĐT-KT-KH&CTSV. [H2.2.5.1]. Phòng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác NCKH, phát triển hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước về các lĩnh vực NCKH, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và học sinh; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác NCKH của nhà trường. [H2.2.5.2].  
Cơ sở Giáo dục Mầm non thực hành Hoa sen được thành lập theo Công văn số 1461/SGD&ĐT-GDMN ngày 07/8/2013 của Sở GD&ĐT Hòa Bình về việc cho phép trường CĐSP Hòa Bình thành lập CSTH thuộc trường CĐSP Hòa Bình; Quyết định số 292/QĐ-CĐSP ngày 08/8/2013 của trường CĐSP Hòa Bình về việc thành lập CSTH Mầm non Hoa Sen thuộc trường CĐSP Hòa Bình [H2.2.5.1].
Trường PTTH CLC Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Văn bản số 1481/SGD&ĐT-TCCB ngày 08/5/2017 của Sở GD&ĐT Hòa Bình cho phép trường CĐSP Hòa Bình thành lập cơ sở Giáo dục phổ thông chất lượng cao thuộc trường CĐSP Hòa Bình; Quyết định số 212/QĐ-CĐSP ngày 09/5/2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình về việc thành lập trường PTTH CLC Nguyễn Tất Thành thuộc trường CĐSP Hòa Bình [H2.2.5.1].
Các cơ sở thực hành thực hiện tốt nhiệm vụ: nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em từ 18 tháng tuổi đến 6 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non; tổ chức giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và cấp trung học cơ sở [H2.2.5.3]. 
 - Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục và Giáo dục đặc biệt tiền thân có tên là Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển giáo dục Hòa nhập được thành lập theo  Quyết định số 430/QĐ-CĐSP ngày 17/8/2017 của trường CĐSP Hòa Bình. Sau Nhà trường thay đổi chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và đổi tên Trung tâm thành Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục và Giáo dục đặc biệt [H2.2.5.1].
Trung tâm đã tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng. Bồi dưỡng phương pháp, chuyển giao công nghệ giáo dục khuyết tật cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và những người có liên quan, nhu cầu. Từ 2019 đến nay Trung tâm đã tư vấn, can thiệp sớm và phục hồi chức năng gần 47 trẻ chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, tăng động, giảm tập trung, khó khăn về ngôn ngữ và học tập [H2.2.5.4].
2. Điểm mạnh 
Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành, nghiên cứu khoa học của trường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả đáng kể (đã có đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh). Số lượng học sinh tại các cơ sở thực hành ngày càng tăng. 
3. Tồn tại
Năm 2023, Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Cao đẳng Sư phạm. Việc để cụm từ "thực hành" trong tên trường cũng như mô hình hoạt động như hiện nay là không còn phù hợp và đảm bảo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và các quy định khác tại Điều lệ trường Cao đẳng sư phạm.  
Việc tổ chức lại và phát triển trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành thành trường Phổ thông liên cấp chất lượng cao Nguyễn Tất Thành theo Đề án trình Sở GD&ĐT và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cũng đặt ra cho nhà trường không ít vấn đề cần phải quan tâm chuẩn bị và thực hiện như: cơ cấu tổ chức, nhân sự; chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT; cơ sở vật chất; tài chính...
4. Kế hoạch hành động 
Tổ chức lại và phát triển trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành thành trường Phổ thông liên cấp chất lượng cao Nguyễn Tất Thành (trong đó có cấp THPT) trên cơ sở sáp nhập Trường CĐSP Hòa Bình thành phân hiệu của một trường đại học có uy tín.
5. Tự đánh giá: Đạt 
[bookmark: _Toc25092082][bookmark: _Toc192831148][bookmark: _Toc25092083][bookmark: _Toc509838937][bookmark: _Toc510274804]Tiêu chí 2.6. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm Trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách, có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường.
1. Mô tả
Nhà trường thành lập phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm 2017 trên cơ sở tách phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Năm 2021, bộ phận Đảm bảo chất lượng được sáp nhập vào Phòng Tổ chức - Thanh tra thành phòng Tổ chức-Thanh tra và Đảm bảo chất lượng (TC-TTr&ĐBCL) [H2.2.6.1].  Chức năng, nhiệm vụ của công tác ĐBCL được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường [H2.2.1.2]. 
Đội ngũ cán bộ của bộ phận chuyên trách đảm bảo chất lượng của phòng gồm 04 cán bộ, trong đó có 04 thạc sỹ, 01 cán bộ được đào tạo về công tác KĐCLGD và là cán bộ trực tiếp quản lý công tác tự đánh giá của đơn vị [H2.2.6.2]. Những cán bộ của phòng đều có kĩ năng tốt trong việc sử dụng máy tính, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác. Hàng năm, Nhà trường đã cử cán bộ phụ trách ĐBCL tham gia các đợt tập huấn trực tuyến do Bộ GD&ĐT, Cục Quản lý chất lượng tổ chức [H2.2.6.3].
Từ khi thành lập đơn vị chuyên trách về ĐBCL đến nay, đơn vị đã tham mưu với lãnh đạo Nhà trường triển khai lập kế hoạch ĐBCL hàng năm và và tổng kết, đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường [H2.2.6.4]. Ngoài ra, phòng TC-TTr&ĐBCL thực hiện một số hoạt động khác như: Lấy ý kiến nhận xét của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên; khảo sát tình hình việc làm của HSSV đã tốt nghiệp; Cam kết chất lượng đào tạo; xây dựng chuẩn đầu ra [H2.2.6.5].
Ngoài ra, Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo triển khai công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo bộ tiêu chuẩn trường cao đẳng của Bộ GD&ĐT [H2.2.6.6]. Trên cơ sở quy định về công tác ĐBCL, kế hoạch ĐBCL của trường, các đơn vị chủ động thu thập bổ sung thông tin minh chứng, nêu những tồn tại và kế hoạch hành động cho năm tiếp theo đối với các tiêu chuẩn liên quan đến đơn vị mình. 
Hàng năm, Phòng nghiêm túc thực hiện báo cáo Ba công khai để báo cáo với Cục quản lý chất lượng, đơn vị chủ quản nhằm công khai, minh bạch các hoạt động của Nhà trường. Các báo cáo công khai hàng năm được đăng tải trên trang website của Nhà trường [H2.2.6.7].
Kết quả hoạt động của đơn vị đã được Nhà trường, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng đánh giá ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập thể lao động tiên tiến [H2.2.6.8]. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã có đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng, có cán bộ được đào tạo về công tác ĐBCL, cán bộ đơn vị đều có trình độ thạc sĩ, có năng lực tác nghiệp, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác. 
3. Tồn tại
Số lượng cán bộ có chuyên môn, được đào tạo về công tác ĐBCL còn ít. 
Nội dung hoạt động về công tác ĐBCL chưa được Nhà trường đánh giá thường xuyên. 
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường cử thêm cán bộ của phòng tham gia tập huấn, đào tạo về kiểm định viên KĐCLGD.
Nhà trường cần có đánh giá thường xuyên về công tác ĐBCL tổng thể trên các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả cần được thể hiện thành một mục trong báo cáo sơ kết, tổng kết năm học và trong Hội nghị CBVC hàng năm. 
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc192831149]Tiêu chí 2.7. Tổ chức Đảng trong trường cao đẳng phát huy được vai trò lãnh đạo và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
1. Mô tả
Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình trực thuộc Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh Hòa Bình. Đến thời điểm hiện tại, Đảng Bộ nhà trường gồm có 5 chi bộ trực thuộc. Ban chấp hành Đảng ủy Khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy Khối chuẩn y [H2.2.7.1]. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng Quy chế làm việc, ra nghị quyết phân công nhiệm vụ cho từng Đảng ủy viên [H2.2.7.2]. Đảng ủy đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường thông qua chương trình công tác hàng năm, Nghị quyết Đảng ủy hàng tháng [H2.2.7.3]. Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc tổ chức họp chi bộ định kỳ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ tháng trước và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ tháng tiếp theo.
Đảng ủy thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng quý, sơ kết, tổng kết công tác công tác Đảng của Đảng bộ hàng năm [H2.2.7.4]. 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy Khối chuẩn y. Sau khi chuẩn y đã xây dựng Chương trình công tác hàng năm, kế hoạch thực hiện kiểm tra giám sát hàng quý có báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra giám sát [H2.2.7.5].
Đảng bộ Nhà trường luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Từ 2020 - 2025, Đảng bộ Nhà trường đã kết nạp được 18 quần chúng vào Đảng, trong đó có 14 CBGV, NV và 04 sinh viên  [H2.2.7.6].
Từ 2020 đến 2025, các hoạt động của tổ chức Đảng trong nhà trường không xảy ra sai phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, trong đó có nhiều chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ [H2.2.7.7].
2. Điểm mạnh 
Tổ chức Đảng trong nhà trường phát huy được vai trò lãnh đạo và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật. 
3. Tồn tại 
Do kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên môn nên thời gian dành cho công tác Đảng chưa nhiều, do đó còn khó khăn trong triển khai các hoạt động nghiệp vụ của công tác Đảng.
4. Kế hoạch hành động
Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở.
5. Tự đánh giá: Đạt. 
[bookmark: _Toc25092084][bookmark: _Toc192831150]Tiêu chí 2.8. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp luật
1. Mô tả
Trường CĐSP Hòa Bình có các đoàn thể và tổ chức xã hội nhằm tạo môi trường dân chủ và đảm bảo quyền lợi cho toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV.  Hiện tại nhà trường có các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên [H2.2.8.1]. Các tổ chức được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường, phát huy tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ thông qua nhiều hoạt động phong phú, thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu và nguyên lí giáo dục [H2.2.8.2].
Công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm học [H2.2.8.3], triển khai các nhiệm vụ theo đúng điều lệ của tổ chức [H2.2.8.2]. 100%  cán bộ, viên chức và người lao động được tham gia tổ chức Công đoàn, với 06 công đoàn bộ phận. Công đoàn nhà trường phối kết hợp với chính quyền tổ chức cho các đoàn viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên; phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NGNLĐ; thường xuyên động viên công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giờ dạy, đổi mới phương pháp dạy học, có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định, đảm bảo chất lượng, hình thức đẹp; tham gia nghiên cứu khoa học để cải tiến chất lượng dạy học trong nhà trường; tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, tham quan, kỷ niệm các ngày lễ trong năm [H2.2.8.4].  
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường là lực lượng đông đảo và là một trong những lực lượng quan trọng thực hiện những mục tiêu, sứ mạng đặt ra của nhà trường. Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ về công tác thanh niên, Đoàn TNCS HCM nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng năm học [H2.2.8.5] và tổ chức những hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Khai giảng năm học, 20/11, 26/3,30/4…
Là tổ chức trực thuộc Đoàn TN Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường luôn bám sát những chủ trương của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú như: tổ chức Hiến máu nhân đạo, Tình nguyện mùa đông, Mùa hè xanh, hoạt động phổ biến giáo dục về an toàn giao thông, tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn các cấp, tổ chức Tháng thanh niên, hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ  với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa [H2.2.8.6].
Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên nhà trường cũng tích cực bồi dưỡng đoàn viên và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú nhằm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Giai đoạn 2020 - 2024 có 04 đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng [H2.2.8.7].
Hội Sinh viên nhà trường cũng là một tổ chức góp phần không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu chung của nhà trường. Vào đầu năm học, BCH Hội Sinh viên ban hành Chương trình, Kế hoạch hoạt động cụ thể cho cả năm học [H2.2.8.8]. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch năm học, Hội Sinh viên nhà trường đã triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như: phát động ủng hộ, tổ chức tặng quà, tổ chức cho sinh viên tham gia các chương trình, hội thi do Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên tổ chức [H2.2.8.9]. 
Các tổ chức xã hội trong Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, động viên CBVC, HSSV hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể: 
Chi Hội Chữ thập đỏ tích cực trong công tác vận động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia các phong trào tương thân, tương ái, hoạt động nhân đạo như “Tết vì người nghèo”, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó; phối hợp với Đoàn Thanh niên vận động được 911 lượt người tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện, hiến tặng được 573 đơn vị máu [H2.2.8.10]
Những thành tích của Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên đã được ghi nhận bằng các nhiều giấy khen, bằng khen của cấp trên. Giai đoạn từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024, Công đoàn Nhà trường được nhận 01 bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình, 05 Giấy khen của Công đoàn Giáo dục  Hòa Bình. Đoàn TNCS HCM  được nhận 02 bằng khen của Trung ương Đoàn TNCSHCM, 02 Bằng khen của tỉnh Đoàn Hòa Bình, 01 Giấy khen của Đoàn TN Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình, 02 Giấy chứng nhận đạt giải Nhì, Ba cuộc thi “Dance Festival” [H2.8.8.11].
Các tổ chức đoàn thể, hội trong Trường hoạt động theo đúng quy định của Hiến pháp, Pháp luật; Điều lệ của tổ chức, đoàn thể và không xảy ra sai phạm, không vi phạm pháp luật. Đông đảo CBGV và HSSV tham gia các hoạt động phong trào. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ CBGV, HSSV chưa thật sự nhiệt tình tham gia các hoạt động do Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội SV tổ chức.
2. Điểm mạnh
Các đoàn thể, tổ chức xã hội đã triển khai được nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và tuân theo đúng quy định của pháp luật; có tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức và giáo dục toàn diện cho cán bộ, công chức, viên chức và HSSV trong nhà trường.
3. Tồn tại
Vẫn còn một bộ phận nhỏ CBGV, HSSV chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động do Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội SV tổ chức. 
4. Kế hoạch hành động 
Nhà trường tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động cho cán bộ đoàn thể, tăng chất lượng và số lượng các hoạt động để thu hút tất cả mọi thành viên trong trường tham gia.
[bookmark: _Toc25092085]5. Tự đánh giá: Đạt 
[bookmark: _Toc192831151]	Tiêu chí 2.9. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1. Mô tả 
Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường hiện nay tổng cộng có 21 người (01 Hiệu trưởng; 02 Phó Hiệu trưởng, 18 Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc) trong đó 18 cán bộ quản lý có trình độ Thạc sỹ và 02 cán bộ quản lý có trình độ Đại học; tuổi đời trung bình 46,52; trung bình thâm niên công tác 21,46; tỉ lệ nữ 50% [H2.2.2.1], [H2.2.9.1]. 
Phẩm chất, năng lực CBQL đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng sư phạm, Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phải có trình độ từ Thạc sĩ trở lên và thực hiện đúng các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ và theo sự phân công của Ban Giám hiệu [H2.2.1.2].
Công tác bổ nhiệm CBQL được tiến hành thông qua quy trình công khai, dân chủ và việc bổ nhiệm được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành [H2.2.9.2].
Đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, một số cán bộ quản lý đã qua các lớp về bồi dưỡng chính trị, các lớp quản lý nhà nước, bồi dưỡng về giáo dục quốc phòng an ninh và có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý giáo dục [H2.2.9.3]. 
Việc đánh giá CBQL hằng năm được thực hiện theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình đánh giá CBQL, CBVC được tham gia trực tiếp góp ý kiến trong hội nghị đánh giá viên chức hằng năm của từng đơn vị trực thuộc. Các cán bộ quản lý luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc, nhiều cán bộ quản lý trong nhà trường đã được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của cấp trên và khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp [H2.2.2.4], [H2.2.2.5].
2. Điểm mạnh 
Đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường có trình độ chuyên môn, năng lực, có kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục.
Việc phân công chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ rõ ràng trong lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.	
3. Tồn tại
Đội ngũ cán bộ quản lý là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc còn thiếu theo cơ cấu quy chế tổ chức và hoạt động, gây khó khăn trong công tác chỉ đạo và điều hành chung trong nhà trường.
4. Kế hoạch hành động
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện các quy trình bổ nhiệm đối với các vị trí còn đang thiếu tại các đơn vị trực thuộc.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận tiêu chuẩn 2
Trường CĐSP Hòa Bình đã xây dựng cơ cấu tổ chức và quản lý theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và các quy định khác có liên quan, phù hợp với thực tế của trường. Đội ngũ lãnh đạo và CBQL của Nhà trường tính đến thời điểm hiện tại được bổ nhiệm đúng tiêu chuẩn theo Điều lệ trường cao đẳng và quy định bổ nhiệm cán bộ của cấp trên có thẩm quyền. Các đơn vị, các tổ chức đoàn thể nhà trường hoạt động hiệu quả, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển nhà trường. 
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 9/9
[bookmark: _Toc192831152]TIÊU CHUẨN 3.
[bookmark: _Toc395622659][bookmark: _Toc23944910][bookmark: _Toc25092087][bookmark: _Toc192831153]CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mở đầu

Chương trình đào tạo (CTĐT) là một trong những thành tố quan trọng làm nên chất lượng đào tạo và tạo ra thương hiệu của mỗi Nhà trường. Với Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, việc xây dựng chương trình đào tạo luôn được coi trọng và là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong công tác đào tạo của Nhà trường. 
Chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ GD&ĐT ban hành (đối với CTĐT ngành Giáo dục Mầm non) và quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với các CTĐT các ngành thuộc khối Giáo dục nghề nghiệp); có sự tham khảo CTĐT của các trường cao đẳng có uy tín trong nước; có sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, các  nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp. 
Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. 
Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu môn học.
Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành. 
Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác và được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.
[bookmark: _Toc25092088][bookmark: _Toc192831154]Tiêu chí 3.1. Chương trình đào tạo của trường cao đẳng được xây dựng theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường cao đẳng có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.
1. Mô tả
[bookmark: _Toc25092089][bookmark: _Toc192831155]* Tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường chỉ triển khai tuyển sinh và đào tạo sau khi hoàn thành đề án mở mã ngành và có các văn bản, các quyết định cho phép được mở mã ngành của các Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH theo quy định. [H3.3.1.1].
* Đối với các CTĐT được xây dựng mới trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến nay (CTĐT liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành GDMN; CTĐT trình độ trung cấp ngành Tin học ứng dụng, Tiếng Anh du lịch, Hướng dẫn du lịch): 
- Được xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và theo quy định của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình:
+ CTĐT trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) được xây dựng trên Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên và  Quy định về việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình theo các bước sau:
Bước 1: Thành lập Hội đồng xây dựng CTĐT và Tổ soạn thảo CTĐT.
Bước 2: Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ ngành/chuyên ngành đào tạo; khảo sát nhu cầu của người sử dụng lao động đối với người tốt nghiệp ngành/chuyên ngành đào tạo kết hợp với yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
Bước 3: Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và CĐR của CTĐT. Tổ soạn thảo nghiên cứu CTĐT hiện hành của các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và nước ngoài, tham khảo ý kiến chuyên gia, xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và CĐR của CTĐT. Sản phẩm của bước này là: Dự thảo mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và CĐR của CTĐT.
Bước 4: Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của CTĐT, xây dựng CTĐT đảm bảo mục tiêu đào tạo và CĐR.
Bước 5: Tổ soạn thảo đối chiếu, so sánh với CTĐT trình độ cao đẳng cùng khối ngành/chuyên ngành hiện hành của các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và nước ngoài, tham khảo ý kiến chuyên gia, hoàn thiện dự thảo CTĐT. Sản phẩm của bước này là Dự thảo CTĐT lần 1.
Bước 6: Lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, các nhà tuyển dụng lao động, cựu sinh viên.
Bước 7: Thiết kế đề cương chi tiết các học phần theo CTĐT đã xác định.
Bước 8: Tổ chức Hội nghị/Hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp về CTĐT.
Bước 9: Hoàn thiện dự thảo CTĐT trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên quan và trình Hội đồng xây dựng CTĐT xem xét.
Bước 10: Thẩm định CTĐT [H3.3.1.2]; 
	+ CTĐT trình độ trung cấp ngành Tin học ứng dụng, Tiếng Anh du lịch, Hướng dẫn du lịch được tiến hành xây dựng theo quy trình xây dựng thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể:
	- Thành lập Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chương trình
	- Xây dựng chương trình đào tạo
	 - Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo.
	- Phê duyệt và ban hành chương trình đào tạo.  [H3.3.1.3]; 
	+ Các CTĐT của Nhà trường được xây dựng trên cơ sở tham khảo CTĐT của một số trường cao đẳng có bề dày trong công tác đào tạo các ngành tương ứng: CTĐT trình độ cao đẳng ngành GDMN của Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; CTĐT trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch, Quản trị mạng máy tính của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình. [H3.3.1.4];
- CTĐT được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra và Quy chế đào tạo của các ngành đào tạo tương ứng [H3.3.1.5];
- Việc xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo của Nhà trường được thực hiện theo đúng quy định về việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình và các văn bản liên quan [H3.3.1.2]; có sự tham gia của giảng viên, giáo viên trong và ngoài nhà trường có trình độ chuyên môn, có  kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy và được tiến hành nghiêm túc theo đúng quy định [H3.3.1.6].
* Đối với Chương trình đào tạo đã được ban hành trước năm 2021: Để có cơ sở đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo tạo, Nhà trường đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, ý kiến của sinh viên năm cuối, ý kiến của người tốt nghiệp [H3.3.1.7], trên cơ sở đó tiến hành điều chỉnh, bổ sung CTĐT sau khi kết thúc khóa học nhằm hướng tới một CTĐT phù hợp với yêu cầu chuyên môn và đòi hỏi thực tiễn của xã hội hiện đại [H3.3.1.8].  
Năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành GDMN: CTĐT ngành GDMN, ban hành kèm theo Quyết định số 544/QĐ ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hòa Bình gồm 124 tín chỉ. Năm 2021, Nhà trường điều chỉnh xuống còn 82 tín chỉ;  chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành GDMN là 60 tín chỉ [H3.3.1.9].  
Với quy trình chặt chẽ đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã có được các CTĐT đáp ứng được yêu cầu của nguồn nhân lực của xã hội. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường thực sự coi trọng việc xây dựng CTĐT cho công tác đào tạo thuộc trường. Chương trình đào tạo được xây dựng bám sát các văn quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH và các Quy chế đào tạo ở từng thời điểm chương trình được ban hành; huy động được đông đảo CBGV tham gia thực hiện. Nhà trường đặc biệt quan tâm nghiên cứu ý kiến của người học, nhà tuyển dụng trong xây dựng chương trình đào tạo. Điều đó đã góp phần quan trọng tạo nên chất lượng đào tạo của nhà trường qua từng khóa học.
3. Tồn tại
Nhà trường chưa huy động được sự tham gia của các nhà khoa học; chưa có sự vào cuộc các tổ chức hội nghề nghiệp vào việc xây dựng chương trình. Chương trình đào tạo chưa có sự tham khảo nhiều của các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế.
4. Kế hoạch hành động
Huy động sự tham gia của các nhà khoa học; tham khảo các chương trình tiến tiến trong xây dựng các CTĐT của Nhà trường.
Từ năm học 2024 – 2025 trở đi, đơn vị phụ trách công tác đào tạo của Nhà trường tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tổ chức tham gia học tập về Chương trình đào tạo của một số trường có uy tín; gặp gỡ các Nhà khoa học về GDMN để trao đổi, học hỏi.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
1. Mô tả
[bookmark: _Toc25092090]- Khi xây dựng chương trình đào tạo, việc xác định mục tiêu của mỗi chương trình đào tạo luôn phải được coi là vấn đề cốt lõi, quan trọng hàng đầu. Mục tiêu của CTĐT phải gắn chặt với chuẩn đào tạo và phải hướng tới đạt chuẩn đào tạo của ngành. Chuẩn đầu ra của các ngành vừa là căn cứ để xác định mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo, vừa là căn cứ để nhà quản lý chương trình, người xây dựng cũng như người thực hiện đánh giá, điều chỉnh chương trình cho phù hợp với chuẩn sau mỗi khóa học.
Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non được xây dựng từ năm 2010, đã được rà soát, điều chỉnh vào các năm 2012, 2019, 2021, 2022 và năm 2023. Đối với chuẩn đầu ra năm 2019, Nhà trường điều chỉnh bổ sung thêm phần Kiến thức bổ trợ đối với sinh viên ngành GDMN “ Có chứng chỉ nghề nấu ăn”. Kế thừa chuẩn đầu ra 2019, năm 2021 nhà trường tiếp tục chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung. Nhà trường xác định lại mục tiêu kiến thức, kỹ năng; bổ sung thêm phần “năng lực tự chủ và trách nhiệm”. [H3.3.2.1]
Năm 2022, Nhà trường xây dựng Quy trình rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra ngành đào tạo, chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình [H3.3.2.2]. Trong đó thể hiện các bước để thực hiện rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra, cụ thể:
Bước 1: Khảo sát ý kiến các bên liên quan
Bước 2: Thành lập Hội đồng rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra
Bước 3: Căn cứ vào các văn bản liên quan (tầm nhìn, sứ mạng, Khung trình độ quốc gia…) giao nhiệm vụ cho Tổ giúp việc
Bước 4: Xây dựng Dự thảo Chuẩn đầu ra và xin ý kiến góp ý các bên liên quan
Bước 5: Hoàn thiện Dự thảo chuẩn đầu ra và trình Hội đồng
Bước 6: Hội đồng họp và cho ý kiến thống nhất
Bước 7: Thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo và ban hành.
Năm 2022, Nhà trường điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra ngành GDMN. Nhà trường bổ sung mục tiêu chương trình đào tạo. [H3.3.2.3]. Năm 2023, khi Nhà trường tiến hành đánh giá chương trình đào tạo ngành GDMN, căn cứ ý kiến góp của Đoàn chuyên gia, Nhà trường tiến hành chỉnh sửa chuẩn đầu ra năm 2023. [H3.3.2.4].
Căn cứ vào CĐR, CTĐT các ngành thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có mục tiêu rõ ràng, từ mục tiêu chung đến mục tiêu cụ thể (Mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm). Mục tiêu đó là cơ sở để Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo thiết kế, lựa chọn các học phần đưa vào CTĐT, lựa chọn nội dung xây dựng đề cương chi tiết từng học phần để triển khai đào tạo.  
- Chương trình đào tạo của Nhà trường có cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách có hệ thống, đảm bảo các phần mục cơ bản:
+ Ngành GDMN, CTĐT đảm bảo các phần mục (1) Mục tiêu đào tạo (2) Chuẩn đầu ra (3) Ma trận quan hệ mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của CTĐT (4) Đối tượng tuyển sinh (5) Quy trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập và điều kiện tốt nghiệp (6) Nội dung đào tạo (7) Ma trận thể hiện sự đóng góp của từng học phần vào việc đạt chuẩn đầu ra CTĐT (8) Trình tự nội dung chương trình và bản đồ chương trình dạy học (9) Mô tả tóm tắt học phần (10) Hướng dẫn thực hiện CTĐT (11) Danh sách đội ngũ giảng viên giảng dạy (12) Cơ sở vật chất phục vụ học tập (13) Vị trí việc làm sau tốt nghiệp (14) Khả năng học học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp (15) Các chương trình, tài liệu tham khảo;
+ Các ngành đào tạo trình độ trung cấp khối GDNN, CTĐT được xây dựng theo cấu trúc (1) Mục tiêu đào tạo (2) Khối kiến thức và thời gian đào tạo (3) Nội dung chương trình (4) Hướng dẫn sử dụng chương trình [H3.3.1.8].
- Chương trình đào tạo các ngành thuộc trường được thiết kế đảm bảo tính hài hòa, hợp lý giữa các khối kiến thức: Khối kiến thức Giáo dục đại cương chung,  khối kiến thức chuyên ngành; đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của trình độ đào tạo và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
+ Đối với đào tạo trình độ cao đẳng ngành GDMN: 
Nội dung CTĐT dành cho người học có trình độ đầu vào THPT: Khối kiến thức đại cương chung chiếm 20.7%, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chiếm 79.3%;
Nội dung CTĐT dành cho người học có trình độ đầu vào trung cấp sư phạm (Chương trình liên thông): Khối kiến thức đại cương chung chiếm 31,7%, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chiếm 68.3%.                                                         
+ Đối với đào tạo trình độ trung cấp khối GDNN, nội dung CTĐT được thiết kế gồm 2 khối kiến thức: Khối kiến thức các môn học chung - chiếm khoảng 20%; khối kiến thức các môn học, modul chuyên môn - chiếm khoảng 80% (ngành Tin học ứng dụng: Các môn học chung chiếm 21,4%; các môn học, modul chuyên môn: chiếm 78,6%; ngành Hướng dẫn du lịch: Các môn học chung chiếm 20%; các môn học, modul chuyên môn: chiếm 80%; ngành Tiếng Anh du lịch: Các môn học chung chiếm 20,7%; các môn học, modul chuyên môn: chiếm 79.3%  [H3.3.1.8].
- Với cách thiết kế, phân bổ khối kiến thức như trên, chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình một mặt vừa đảm bảo trang bị kiến thức đại cương, giúp người học vừa có kiến thức hiểu biết về các vấn đề chính trị, xã hội, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe tốt; vừa có đủ kiến thức chuyên ngành giúp họ có thể thực hiện được hoạt động nghề nghiệp đối với ngành nghề mà người học đang được đào tạo cũng như tạo điều kiện thuận lợi để người học có thể tiếp tục học liên thông lên bậc học cao hơn.
- Hàng năm, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thường xuyên tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên năm cuối, cựu sinh viên, ý kiến của các nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo của trường để có cơ sở thực tiễn tiến hành  điều chỉnh, bổ sung CTĐT, hướng tới đào tạo đạt chuẩn; tạo ra những sản phẩm lao động lành nghề, có kỹ năng nghề nghiệp tốt, đáp ứng được yêu cầu nhân lực của thị trường lao động. [H3.3.1.7]. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã xây dựng hoàn chỉnh bộ chương trình đào tạo các ngành học. Tại mỗi chương trình đều có mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, có cấu trúc hợp lý, đảm bảo tính hệ thống giữa các môn học; đáp ứng được chuẩn đầu ra, đáp ứng được yêu cầu lao động của xã hội
3. Tồn tại: 
Việc khảo sát ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra chỉ dừng lại khảo sát cán bộ quản lý, GV, HS trong nhà trường.
4. Kế hoạch hành động
Trong những năm học tới, Nhà trường tiếp tục rà soát lại các chương trình đã xây dựng để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế của xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo. 
Tiếp tục rà soát, khảo sát ý kiến xã hội về chương trình đào tạo trình độ trung cấp các ngành khối GDNN để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động xã hội.
Mở rộng đối tượng khảo sát các bên liên quan ngoài nhà trường về việc chỉnh sửa, góp ý cho các lần bổ sung, điều chỉnh chuẩn đầu ra
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc192831156]	Tiêu chí 3.3. Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học. 
1. Mô tả
Cùng với việc xây dựng CTĐT, đề cương chi tiết/chương trình môn học các học phần thuộc CTĐT cũng được tiến hành xây dựng ngay sau khi CTĐT hoàn thành. Việc xây dựng đề cương chi tiết học phần năm trong quy trình xây dựng CTĐT. Mỗi chương trình đào tạo đều gắn với 1 bộ đề cương chi tiết học phần/chương trình môn học. Tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường đều có đầy đủ chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần/chương trình môn học.
Việc xây dựng, cập nhật đề cương học phần được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Trường như: Hướng dẫn triển khai xây dựng CTĐT năm 2015 (HD số 55/HD-QLĐTKT ngày 12/3/2015), thông báo xây dựng CTĐT và đề cương học phần theo hệ thống tín chỉ (TB số 443/TB-CĐSP ngày 22/8/2017), thông báo về việc xây dựng đề cương học phần ngành Giáo dục Mầm non hệ cao đẳng chính quy (TB số 81/TB-CĐSP ngày 21/9/2020). Theo các văn bản này, quy trình xây dựng đề cương học phần được thực hiện qua bước: (i) Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Xây dựng đề cương học phần; (ii) Xây dựng lịch trình và phân công đơn vị, GV thực hiện; (iii) Hướng dẫn triển khai xây dựng đề cương học phần; (iv) Thẩm định và ban hành đề cương học phần [H3.3.3.1 ].
Đề cương chi tiết các học phần/ chương trình môn học  khi xây dựng đều đảm bảo yêu cầu chung về hình thức, kết cấu và nội dung. 
Đối với trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non: Đề cương chi tiết môn học bao gồm: (1) Thông tin chung về học phần (2) Mục tiêu học phần - Mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực tự chủ (3) Tóm tắt nội dung học phần (4) Học liệu (5) Nội dung tổng quát và phân phối thời gian (6) Nhiệm vụ của sinh viên (7) Đánh giá kết quả học tập học phần (8) Nội dung chi tiết học phần.
		Đối với trình độ trung cấp các ngành khối GDNN: Chương trình môn học đều đảm bảo các mục (1) Vị trí, tính chất môn học (2) Mục tiêu môn học - Mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ (3) Nội dung môn học (4) Điều kiện thực hiện môn học (5) Phương pháp đánh giá (6) Miễn trừ và bảo lưu kết quả (7) Một số hướng dẫn (8) Tài liệu tham khảo [H3.3.3.2 ].
Tiết dạy đầu tiên của mỗi học phần, giảng viên chuyên môn được giao giảng dạy học phần/môn học đó phải có trách nhiệm giới thiệu đầy đủ tới người học về thông tin đề cương chi tiết học phần: Số tiết học phần, số bài kiểm tra phải thực hiện/học phần, hình thức thi kết thúc học phần, nội dung cơ bản của học phần, tên giáo trình/tài liệu tham khảo để học tập bộ môn, … để học sinh, sinh viên nắm bắt và thực hiện.
Đề cương chi tiết học phần/chương trình môn học của từng CTĐT đều được lưu giữ tại khoa tổ chuyên môn và tại đơn vị phụ trách công tác đào tạo làm căn cứ thực hiện cũng như quản lý, giám sát việc thực hiện chương trình đào tạo. Ngay khi kết thúc môn học, Nhà trường tiến hành đối chiếu nội dung đề cương chi tiết học phần với nội dung giảng dạy học phần đó của giảng viên được lưu lại trên sổ ghi đầu bài. Môn học sẽ chỉ được tổ chức thi kết thúc học phần khi giảng viên dạy đúng, đủ nội dung học phần và học sinh, sinh viên đi học đủ số tiết, có đủ các bài kiểm tra theo quy định (Biên bản kiểm tra điều kiện thi học phần). Kết quả:100% các học phần triển khai giảng dạy theo đúng nội dung Đề cương chi tiết học phần đã được ký duyệt [H3.3.3.3].   
Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo thuộc trường cơ bản đã có đủ tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học. Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo được công bố trong đề cương chi tiết từng học phần và được giới thiệu tới người học trước khi bắt đầu học nội dung học phần để học sinh, sinh viên nghiên cứu [H3.3.3.2].
Thư viện nhà trường là nơi cung cấp tương đối đầy đủ nguồn giáo trình, tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu dạy và học. Để đảm bảo nguồn tài liệu cho công tác đào tạo, Nhà trường cũng thường xuyên bổ sung thêm danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo cho các học phần, môn học để HSSV nắm bắt kịp thời các kiến thức mới của ngành và xã hội [H3.3.3.4].
Đối với các học phần thuộc còn thiếu giáo trình, tài liệu tham khảo hoặc tài liệu giáo trình giảng dạy chưa thống nhất, nhà trường khuyến khích biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo [H3.3.3.5]. 
Việc viết tài liệu cho các học phần thiếu giáo trình cơ bản được Hội đồng Khoa học Nhà trường quy định chặt chẽ tại Quy định về quản lí hoạt động khoa học và công nghệ trong trường CĐSP Hòa Bình, Ban hành kèm theo Quyết định số 553 /QĐ-CĐSP, ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình (Chương III: Quản lý, biên soạn giáo trình, bài giảng) [H3.3.3.6]. 
Kết quả, Nhà trường đã biên soạn và bổ sung một số tài liệu để phục vụ giảng dạy và học tập cho người học, đặc biệt là ở bộ môn tiếng dân tộc Mường. [H3.3.3.7]
2. Điểm mạnh
Trường CĐSP Hoà Bình có đủ đề cương chi tiết các học phần của tất cả các ngành đào tạo. Công tác dạy và học được triển khai thực hiện theo đúng nội dung đề cương chi tiết các học phần đã được ký duyệt. 
3. Tồn tại
Chưa rà soát tổng thể giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần trong chương trình đào tạo.
4. Kế hoạch hành động
Lập kế hoạch rà soát giáo trình các học phần.
Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về tài liệu phục vụ học tập.  
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092091][bookmark: _Toc192831157]Tiêu chí 3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành.
1. Mô tả
Cùng với quy trình hóa việc xây dựng chương trình đào tạo, việc điều chỉnh, bổ sung CTĐT theo nguyên tắc đảm bảo chuẩn đầu ra của ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu về ngành nghề của xã hội ở từng thời điểm cũng là nhiệm vụ quan trọng và được Nhà trường chú trọng.
Căn cứ các văn bản của Bộ GD&ĐT, Bộ LDTBXH và văn bản của  Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình [H3.3.1.2]; căn cứ Báo cáo đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài – Trung tâm kiểm định chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 6 năm 2020 [H3.3.4.1]; Phiếu khảo sát lấy ý kiến về CTĐT của cựu sinh viên, ý kiến của các nhà sử dụng lao động [H3.3.1.7], Nhà trường đã tiến hành điều chỉnh CTĐT ngành GDMN, GDTH cho phù hợp với công tác đào tạo của trường.
Thực hiện CTĐT  trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 544/QĐ ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hòa Bình), CTĐT toàn khóa ngành GDTH là 126 tín chỉ (CTĐT  năm 2, 3 gồm 80 tín chỉ); CTĐT toàn khóa ngành GDMN là 124 tín chỉ (CTĐT năm 2,3 là 86 tín chỉ) [H3.3.4.2]. Tuy nhiên, năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã điều chỉnh CTĐT năm thứ 2, 3 các ngành nói trên cho phù hợp với các quy định về CTĐT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, CTĐT trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học năm 2, 3 từ  80 tín chỉ xuống 50 tín chỉ; CTĐT trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2, 3 giảm từ  86 tín chỉ xuống 54 tín chỉ [H3.3.1.8]. 
Các CTĐT toàn khóa học ngành GDMN được xây dựng từ năm 2021 trở đi  chỉ còn 82 tín chỉ; CTĐT liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành GDMN là 60 tín chỉ  [H3.3.1.9].
Cùng với việc điều chỉnh, bổ sung CTĐT, đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT cũng theo đó được đổi mới, bổ sung để cập nhật kiến thức mới, điều chỉnh thời lượng các tiết học cho phù hợp với đối tượng của từng khoá học [H3.3.3.4.3]. 
CTĐT của Nhà trường về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành.  
2. Điểm mạnh
CTĐTcủa Nhà trường được bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT,  tham khảo ý kiến từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp; tham khảo chương trình đào tạo cùng trình độ ngành nghề của các trường ban,  CTĐT ngành Giáo dục Mầm non thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình ngày càng tinh gọn, phù hợp với thời gian và đối tượng đào tạo; đáp ứng chuẩn nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên mầm non. 
3. Tồn tại
Khi xây dựng CTĐT, Nhà trường chưa tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế để so sánh, đối chiếu, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo của trường 
4. Kế hoạch hành động
Trong các năm học tới tiếp theo, Nhà trường tiến hành làm những công việc sau: Tiến hành tham khảo các chương trình tiên tiến, cập nhật thông tin để có những điều chỉnh, bổ sung đối với các chương trình đào tạo của trường. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục ... để thiết kế, điều chỉnh các chương trình đào tạo đạt hiệu quả tốt hơn. 
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092092][bookmark: _Toc192831158]Tiêu chí 3.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác.
1. Mô tả
Đảm bảo tính liên thông với các trình độ đào tạo là một trong những yêu cầu quan trọng, đặc biệt là đối với các chương trình đào tạo thuộc Trường. Do đó, khi triển khai xây dựng chương trình đào tạo, Nhà trường chú trọng hai vấn đề: Một là, chương trình phải đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên trình độ cao hơn (trình độ cao đẳng/đại học); hai là người học có thể dễ dàng học cùng lúc hai chương trình đào tạo ngay tại trường.
Các Chương trình đào tạo thuộc trường đều hướng tới mục tiêu: Vị trí việc làm sau tốt nghiệp của người học; Khả năng học học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp [H3.3.1.9].
Để đạt được mục tiêu đó, CTĐT trình độ cao đẳng ngành GDMN, tất cả các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương chung (Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin - 05TC, Tư tưởng Hồ Chí Minh - 02TC, Đường lối CM của Đảng CSVN - 03TC, Giáo dục quốc phòng 165 tiết, Giáo dục thể chất 90 tiết, Tiếng Anh - 10TC; các học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm (Tâm lí học đại cương, Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí sư phạm, Giáo dục học đại cương, Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên) đều được lựa chọn đưa vào chương trình đào tạo. 
	Các học phần chuyên môn, chuyên ngành đều được ưu tiên tối đa lựa chọn  Điều đó giúp người học thuận lợi cho việc học tập nếu lựa chọn học liên thông đúng ngành ở bậc học cao hơn sẽ thuận lợi cho việc học tập. 
	CTĐT trình độ trung cấp khối ngành GDNN cũng được thiết kế gồm 2 khối kiến thức: Khối kiến thức các môn học chung (chiếm khoảng 20%), khối kiến thức các môn học, modul chuyên môn (chiếm khoảng 80%) [H3.3.1.9].
	Việc thiết kế CTĐT này cũng giúp người học thuận lợi khi họ lựa chọn học cùng lúc hai chương trình đào tạo ngay tại trường Cao đẳng. Tất cả các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương chung/các môn học chung mà người học đã hoàn thành ở chương trình đào tạo thứ nhất sẽ được miễn trừ khi học ở chương trình đào tạo thứ hai.
Tính liên thông (liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác) ở các chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Binh còn được thể hiện rõ ở quá trình thực hiện công tác đào tạo. Đối với các sinh viên đã có kết quả học tập được tích lũy từ một trình độ đào tạo khác, một ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác, một khóa học khác hoặc từ một cơ sở đào tạo khác được nhà trường xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo của nhà trường không phân biệt hình thức đào tạo trực tiếp hay trực tuyến [H3.3.1.5].
Trong 2 năm học 2023-2024, 2024-2025, nhiều sinh viên đã được nhà trường công nhận và chuyển đổi tín chỉ một số học phần đã học ở chương trình đào tạo khác; được miễn hoặc được giảm số tiết học đối với học phần GDQP-AN  [H3.3.5.1].
CTĐT có tính liên thông nên trong nhiều năm gần đây, công tác liên kết đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình với các trường đại học thực hiện tốt. Nhiều sinh viên có cơ hội được học liên thông để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học [H3.3.5.2].
2. Điểm mạnh
Các CTĐT của Nhà trường được xây dựng được thiết kế theo hướng đảm bảo tính liên thông với các trình độ đào tạo. Tạo cơ hội học tập cho người học.
3. Tồn tại: Chưa tham khảo chương trình đào tạo các ngành tương ứng ở trình độ đại học 
4. Kế hoạch hành động
Các năm học tiếp theo,  Nhà trường tiếp tục chủ động xây dựng Kế hoạch rà soát các  chương trình đào tạo, tham khỏa thêm  chương trình đào tạo các ngành tương ứng ở trình độ đại học để điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo tính liên thông cho CTĐT thuộc trường  với chương trình đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt.
[bookmark: _Toc25092093][bookmark: _Toc192831159]Tiêu chí 3.6. Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.
1. Mô tả
Trong quá trình đào tạo, việc đánh giá CTĐT để làm cơ sở cho việc cải tiến chất lượng chương trình, chất lượng đào tạo là nhiệm vụ được Nhà trường chú trọng. Sau năm 2019, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, các Trường cao đẳng Sư phạm chỉ còn chức năng  đào tạo trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non. Theo đó, Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình cũng không ngoại lệ. Vì thế, việc đánh giá CTĐT của Nhà trường chỉ tiến hành đối với CTĐT ngành Giáo dục Mầm non.
Việc đánh giá CTĐT được Nhà trường thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Thông tư 02/2020/TT-BGD&ĐT ngày 05/02/2020 của Bộ GD&ĐT. Theo đó, công việc được tiến hành như sau: (1)Xây dựng Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Giáo dục Mầm non (2) Kế hoạch tự đánh giá CTĐT (3) Hội đồng xây dựng dự thảo báo cáo tự đánh giá CTĐT và gửi các nhóm chuyên trách đóng góp ý kiến (4). Ban thư ký chỉnh sửa và ban hành báo cáo [H3.3.6.1].
Công tác đánh giá CTĐT của trường đã được công nhận kiểm định chất lượng theo Giấy cứng nhận [H3.3.6.2].
Sau kiểm định, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT ngành Giáo dục mầm non [H3.3.6.3].
Việc kiểm tra, đánh giá CTĐT  là  căn cứ để Nhà trường giữ nguyên hay thay đổi cải tiến CTĐT. 
2. Điểm mạnh
Chương trình đào tạo của Nhà trường được tiến hành đánh giá để cải tiến chất lượng đào tạo. Quy trình đánh giá CTĐT được tuân thủ đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Tồn tại: 
Việc điều chỉnh CTĐT được thực hiện chưa liên tục và đều đặn. Việc sử dụng các CTĐT tiên tiến của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước để tham khảo khi thiết kế, rà soát điểu chỉnh CTĐT chưa được thực hiện hiệu quả.
4. Kế hoạch hành động
Các năm học tiếp theo, Nhà trường triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT ngành Giáo dục mầm non; tiến hành đánh giá CTĐT trình độ trung cấp các ngành khối GDNN để có biện pháp cải tiến chất lượng CTĐT
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về Tiêu chuẩn 3
CTĐT của trường được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã tiến hành xây dựng và ban hành Đề cương chi tiết cho các ngành đào tạo. Trong quá trình thực hiện, Nhà trường có tham khảo ý kiến đóng góp của người học và các nhà sử dụng lao động để có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn giáo dục của tỉnh Hòa Bình. 
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 6/6








[bookmark: _Toc192831160]TIÊU CHUẨN 4.
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Mở đầu
Tổ chức hoạt động đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong triển khai công tác chuyên môn của các Nhà trường. Hoạt động đào tạo muốn đạt được hiệu quả phải dựa trên cơ sở nhiều yếu tố, trong đó có công tác tuyển sinh. Tuyển sinh tốt, chất lượng tuyển sinh đảm bảo, đồng nghĩa chất lượng đầu vào cao, công tác đào tạo sẽ nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả.
Cùng với công tác tuyển sinh, công tác đào tạo muốn đạt hiệu quả phải nghiêm túc thực hiện đúng CTĐT, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; lựa chọn được các hình thức đào tạo, hình thức học tập phù hợp với đối tượng người học …
Trong nhiều năm qua, quy trình đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình luôn thực hiện đúng với các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên, bắt đầu từ khâu tuyển sinh. Để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, PPDH, phát huy tính tích cực chủ động của người học; đổi mới quy trình, nội dung, hình thức KTĐG; tăng cường ứng dụng CNTT trong tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo. Hệ thống sổ sách lưu trữ kết quả học tập của người học rõ ràng, đầy đủ, chính xác; việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ được thực hiện đúng quy định. Thông tin về người học được quản lý chặt chẽ, an toàn bằng hệ thống sổ sách và máy tính tạo thuận lợi cho việc quản lý, truy cập, tổng hợp và báo cáo.
[bookmark: _Toc25092096][bookmark: _Toc192831161]Tiêu chí 4.1. Công tác tuyển sinh được đảm bảo thực hiện công bằng, khách quan theo quy định của Bộ GD&ĐT
	1. Mô tả
	Công tác tuyển sinh luôn được nhà trường đánh giá là công việc then chốt, cần được chú trọng, tập trung mọi nguồn lực. Hằng năm, công tác tuyển sinh được thực hiện đúng Quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
	 Đề án tuyển sinh ngành đào tạo GDMN được xây dựng riêng cho từng năm, thông tin của Đề án được đăng tải trên phần mềm Nghiệp vụ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời công bố, công khai Đề án, Quy chế tuyển sinh, Thông tin về ngành tuyển, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh, hướng dẫn thủ tục đăng ký thi/xét tuyển, thời gian, kế hoạch thi môn năng khiếu, công khai danh sách trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của nhà trường [H4.4.1.1]. Năm 2023, đã ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành GDMN của Nhà trường theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình [H4.4.1.2].
	- Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh được thực hiện công khai, khách quan, đúng quy chế, được thể hiện:
	+ Được công khai bàn bạc trong các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ, đưa vào Kết luận để triển khai thực hiện [H4.4.1.3].
	+ Trước mỗi kỳ tuyển sinh, nhà trường thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban của Hội đồng tuyển sinh: Ban Thư ký, ban cơ sở vật chất, ban tổ hợp đề thi, ban chấm thi môn năng khiếu…; xây dựng ngân hàng đề thi, thực hiện công tác thẩm định và đăng tải công khai, thông báo tuyển sinh, đề thi giới thiệu để thí sinh dễ dàng tiếp cận [H4.4.1.4].
	+ Trước mỗi đợt thi môn năng khiếu ngành GDMN, nhà trường thực hiện nghiêm túc việc báo cáo công tác tổ chức thi với Sở Giáo dục và Đào tạo để Sở Giáo dục và Đào tạo cử Đoàn Thanh tra, giám sát các đợt thi [H4.4.1.5]. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp tốt với các ngành liên quan để đảm tốt an toàn, an ninh cho các đợt thi [H4.4.1.6].
	- Tính công bằng cho các thí sinh cũng là yêu cầu, đòi hỏi của nhà trường trong công tác tuyển sinh:
	+ Thi tuyển môn năng khiếu ngành GDMN: Hội đồng tuyển sinh cử cán bộ phụ trách xây dựng mã dự thi môn năng khiếu, thí sinh được mã hóa trước khi vào phòng thi [H4.4.1.7]. Các Giám khảo chấm thi một cách độc lập và bàn giao phiếu chấm cho thư ký phòng thi. Điểm thống nhất là điểm chính thức của thí sinh sau khi đã tính trung bình cộng hai điểm cá nhân của từng giám khảo [H4.4.1.8]. 
	+ Thực hiện nghiêm túc chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được quy định tại Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tuyển sinh Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Quy chế tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Theo đó, trên danh sách trúng tuyển hằng năm, các thí sinh đều được phân loại theo đối tượng (ĐT) và khu vực (KV). Từ năm 2023, đối với ngành GDMN trình độ cao đẳng, đã thực hiện cách tính điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H4.4.1.9].
	+ Công tác xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển: Nhà trường đã thực hiện đúng quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; phương án định điểm trúng tuyển của Hội đồng tuyển sinh, công bố điểm trúng tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển [H4.4.1.10].
	Kết thúc công tác tuyển sinh hằng năm, nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo tuyển sinh với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, kết quả được công khai trên các trang Nghiệp vụ của Bộ và làm cơ sở cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho năm tiếp theo.
    	Bảng 4.1.1. Kết quả tuyển sinh giai đoạn 2019- 2024

	Năm
	Chỉ tiêu 
tuyển sinh
	Số thí sinh 
nhập học
	Dân tộc
	Tỉ lệ đạt

	2019
	183
	68
	112
	36,56%

	2020
	270
	222
	41
	82,22%

	2021
	548
	199
	78
	36,31%

	2022
	280
	274
	47
	97,86%

	2023
	300
	300
	85
	100%

	2024
	Hệ chính quy: 400
	337
	260
	84,30%

	
	  Hệ VHVL:     200
	34
	06
	17,00%



	2. Điểm mạnh
	Công tác tuyển sinh trong những năm qua Nhà trường đã tổ chức thực hiện theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Thực hiện tuyển sinh đúng quy định, khách quan, công bằng, đảm bảo chế độ ưu tiên trong các đối tượng trúng tuyển. 
	3. Tồn tại: 
	Công tác tuyển sinh đối với các ngành thuộc khối giáo dục nghề nghiệp chưa đạt chỉ tiêu được giao; chất lượng tuyển sinh đầu vào chưa cao. Hàng năm, các mã ngành tuyển sinh hệ Cao đẳng số lượng thí sinh đăng ký không đủ mở lớp. Năm 2023, với 03 mã ngành tuyển sinh của hệ Trung cấp (Hướng dẫn du lịch, Tiếng Anh du lịch và Tin học ứng dụng) thì mới có 02 mã ngành (Hướng dẫn du lịch và Tin học ứng dụng) đủ số lượng học sinh đăng ký xét tuyển để mở lớp, tuy nhiên chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm mới đạt trên 30% chỉ tiêu được giao.
	4. Kế hoạch hành động
	Để công tác tuyển sinh trong năm tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn, Nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá tuyển sinh, tăng cường thông tin về Nhà trường cũng như thông tin chi tiết về các ngành đào tạo của trường. Linh hoạt các hình thức tuyển sinh, các hình thức đào tạo trên cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tế của các đối tượng người học.  
	5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc192831162]Tiêu chí 4.2. Công khai số liệu thống kê hằng năm về người tốt nghiệp và có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.
1. Mô tả
Sau giai đoạn đánh giá Trường lần 1, công tác công khai số liệu hằng năm
về người tốt nghiệp và có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo được Nhà
trường triển khai đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Quy trình thu thập cơ sở dữ liệu cụ thể như sau: hằng năm Phòng TC-TTr&ĐBCL xây dựng kế hoạch khảo sát của tình hình việc làm của sinh viên sau sau tốt nghiệp; tổng hợp, lưu trữ số liệu và lập báo cáo gửi Bộ GD&ĐT theo quy định [H4.4.2.1]. Nội dung khảo sát đều bám sát yêu cầu của Bộ GD&ĐT về vị trí việc làm, khu vực làm việc…[H4.4.2.2]. Số liệu khảo sát được các Khoa chuyên môn thu thập qua các hình thức như phỏng vấn sinh viên qua điện thoại, mạng xã hội…Các cơ sở dữ liệu đều được lưu trữ tại phòng TC-TTr&ĐBCL. Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 là 57,1%; năm 2020 là 59,5%; năm 2021 là 44,7% và năm 2022 là 65,7%, năm 2023 là 90,85%, năm 2024 là 68,91%. Các số liệu này được phòng TC-TTr&ĐBCL tổng hợp theo mẫu báo cáo của Bộ GD&ĐT, cập nhập vào phần mềm báo cáo online của Bộ GD&ĐT [H4.4.2.3]. 
Ngoài ra, thông qua phiếu khảo sát, Nhà trường nắm bắt được vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đa số sinh viên sau khi ra trường, tập trung làm việc ở Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang và một số địa phương khác;Thu nhập bình quân hàng tháng từ 5,5 triệu đến 6 triệu đồng. 
Tất cả các số liệu và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp đều được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Nhà trường và cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. [H1.1.1.3]
Trường cũng tiến hành khảo sát ý kiến phản hồi của các đơn vị sử dụng lao
động để đánh giá về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của đơn vị, địa phương [H4.4.2.4]. Trên 90 % nhà sử dụng lao động đánh giá mức độ hài lòng đối với sinh viên nhà trường. Ngoài ra, nhà sử dụng lao động mong muốn sinh viên cần bổ sung một số các kỹ năng như tin học, tiếng anh trong quá trình công tác. 
2. Điểm mạnh
Các số liệu sinh viên tốt nghiệp và có việc làm được công khai đúng quy trình và kịp tiến độ.
3. Tồn tại
Phần lớn HSSV sau khi tốt nghiệp liên tục thay đổi địa chỉ và số điện thoại, do đó việc liên lạc với HSSV gặp rất nhiều khó khăn. 
4. Kế hoạch hành động
Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin chi tiết của HSSV năm cuối theo từng ngành, từng lớp.Thường xuyên cập nhật số điện thoại và trao đổi liên hệ với sinh viên để thuận lợi trong công tác khảo sát.
[bookmark: _Toc25092098][bookmark: _Toc192831163][bookmark: _Hlk192085557]Tiêu chí 4.3. Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung CTĐT của trường đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội 
1. Mô tả
CTĐT các ngành thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đều có mục tiêu rõ ràng, từ mục tiêu chung đến mục tiêu cụ thể (Mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm). Mục tiêu của CTĐT được cụ thể hóa trong mục tiêu của đề cương chi tiết từng học phần từng học phần/môn học. Các học phần được lựa chọn đưa vào nội dung CTĐT phải hướng tới đạt được mục tiêu của CTĐT. Mỗi học phần/môn học có trách nhiệm giải quyết một mục tiêu nào đó mà chương trình đào tạo đề ra. [H3.3.1.9], [H3.3.3.1], 
- Theo đó, công tác tổ chức đào tạo các ngành thuộc trường được thực hiện nghiêm túc theo đúng chương trình đào tạo và theo Đề cương chi tiết từng học phần mà trường đã xây dựng. 
+ Đầu khóa học của mỗi ngành đào tạo, Nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện CTĐT toàn khóa học (Kế hoạch đào tạo). Các Kế hoạch đào tạo của từng ngành phải đảm bảo triển khai đầy đủ các học phần đã được đưa vào trong CTĐT. Kế hoạch đào tạo của từng ngành được công khai thông tin tới người học thông qua trang Web của Nhà trường, qua khoa/tổ chuyên môn để giảng viên và người học nắm bắt thực hiện và kiểm soát việc thực hiện CTĐT, đề cương chi tiết/chương trình môn học [H4.4.3.1].
+ Các đơn vị liên quan (các khoa, tổ) căn cứ Kế hoạch đào tạo của từng kỳ, từng năm và số giảng viên thực tế của đơn vị để phân công giảng viên tham gia giảng dạy theo đúng nội dung và số tiết quy định của học phần. Việc phân công chuyên môn được thống nhất trong từng đơn vị, có ký duyệt của lãnh đạo phụ trách chuyên môn Nhà trường từ đầu năm học trước khi đưa vào thực hiện [H4.4.3.2]. Nhà trường xây dựng Biên chế năm học để các đơn vị thuộc trưởng làm căn cứ triển khai và theo dõi việc tiến độ thực hiện đào tạo [H4.4.3.3]. Từng tuần, từng tháng, các khoa xây dựng thời khóa biểu để tổ chức thực hiện chuyên môn của giảng viên. Cuối mỗi tuần, căn cứ vào việc thực hiện thời khóa biểu (lưu trên sổ ghi đầu bài), các khoa thống kê, theo dõi việc thực hiện tiến độ chuyên môn của giảng viên tham gia giảng dạy [H4.4.3.4].
+ Để đảm bảo giảng dạy của giảng viên phải thực hiện theo đúng mục tiêu và nội dung của đề cương chi tiết của từng học phần, cuối mỗi học kỳ, các khoa tổ và phòng ĐT-KT-KH&CTSV đều tiến hành kiểm tra, đối chiếu: Đối chiếu giữa nội dung đề cương chi tiết của học phần với nội dung chương trình mà giảng viên dạy được lưu giữ trên sổ ghi đầu bài, từ đó khẳng định chắc chắn giảng viên đã giảng dạy đúng mục tiêu và nội dung đề cương chi tiết/chương trình môn học đã được ban hành [H3.3.3.2].
+ Để kiểm tra, giám sát công tác đào tạo theo mục tiêu, nội dung CTĐT đã ban hành, hàng năm, Nhà trường tiến hành lấy ý kiến người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên. Kết quả thu được là một trong những cơ sở để lãnh đạo Nhà trường đánh giá, điều chỉnh công tác đào tạo chung của Nhà trường, hướng tới đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. [H2.2.6.5].
- Để tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung CTĐT của trường, trường CĐSP Hòa Bình đặc biệt chú trọng các hoạt động dạy học ở trên lớp, các hoạt động thực hành, thực tập, ngoại khóa và kết nối với doanh nghiệp, tổ chức để bổ trợ chuyên môn cho người học.
+ Đối với hoạt động dạy học trên lớp: Một tiết dạy học trên lớp phải đảm bảo 4 tiêu chí: Nội dung, Phương pháp, cách thức tổ chức, kết quả giờ dạy. Nội dung tiết dạy phải đảm bảo chính xác, khoa học, có trọng tâm và liên hệ thực tiến; Phương pháp dạy học phải phù hợp với đặc thù bộ môn và đối tượng người học; có sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại ; tổ chức dạy học hợp lý; kết quả sinh viên nắm vững kiến thức và có kỹ năng nghề nghiệp tốt.
+ Ngoài việc cung cấp kiến thức, kỹ năng thông qua các hoạt động dạy học trên lớp thì việc triển khai các hoạt động thực hành, thực tập, ngoại khóa để gắn lý thuyết với thực hành, hướng tới rèn nghề cho người học cũng là mục tiêu của chương trình đào tạo đối với tất cả các ngành thuộc trường CĐSP HB.
Đối với CTĐT ngành GDMN, thực hành thực tập được phân bổ đều ở cả 3 năm trong khóa học với thời lương là 10 tín chỉ/82 tín chỉ toàn khóa. 
Đối với CTĐT ngành trung cấp, các tiết thực hành cũng đảm bảo là trên 70% số tiết học, thời gian thực tập là 270 tiết [H3.3.1.9]
+ Nhà trường cũng chú trọng kết nối với doanh nghiệp, tổ chức để bổ trợ chuyên môn cho người học. Điều này giúp người học có thông tin về cơ hội việc làm, những yêu cầu cần có về kỹ năng làm việc của các đơn vị sử dụng lao động để từ đó xác định hướng học tập, rèn kỹ năng cho bản thân. Ngành GDMN, sinh viên được kết nối thông các nhóm zalo (Nhóm https://zalo.me/g/qbwmfp287; https://zalo.me/g/lsjrzi090; https://zalo.me/g/xasgkh430. Ngành trung cấp nghề nghiệp, học sinh được kết nối với các đơn vị có liên quan đến ngành đào tạo: Trung tâm VNPT tỉnh Hòa Bình; Bảo tàng không gian văn hóa Mường, để thực hành, thực tập nghề nghiệp. [H4.4.3.5];  
- Cùng với việc tổ chức đào tạo theo đúng mục tiêu và nội dung mà chương trình đào tạo đưa ra, để đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo (đào tạo chính quy, vừa làm vừa học) [H4.4.3.6];  liên kết đào tạo liên thông trình độ đại học hệ VLVH) [H3.3.5.2];  đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học (dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến) để trao cơ hội học tập cho người học [H3.3.1.5].
- Một trong những mục tiêu mà CTĐT hướng tới là sau khi tốt nghiệp, người học không chỉ có kiến thức chuyên môn, có nghiệp vụ vững chắc mà còn phải có hiểu biết pháp luật, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần để lập nghiệp. Đó là lý do, hàng năm, Trường CĐSP Hòa Bình làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho người học, tiến hành đánh giá thể lực cho HSSV, tổ chức tuần “sinh hoạt công dân – HSSV”, đảm bảo người học hội tụ đủ các điều kiện đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội [H4.4.3.7].
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung CTĐT được xác định. Triển khai nhiều loại hình chương trình đào tạo. Các CTĐT của trường đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. 
3. Tồn tại: Không
4. Kế hoạch hành động
Trong những năm tiếp theo, Nhà trường cần đẩy mạnh việc triển khai việc khảo sát, lấy ý kiến các đơn vị sử dụng lao động, ý kiến người học về CTĐT của nhà trường cho từng ngành đào tạo; Thực hiện việc xem xét, điều chỉnh mục tiêu và nội dung chương trình, đảm bảo tính cập nhật, đáp ứng những thay đổi trong nhu cầu sử dụng lao động của địa phương trong giai đoạn mới.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092099][bookmark: _Toc192831164]Tiêu chí 4.4. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học.
1. Mô tả
Nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề quan trọng đối với việc xây dựng thương hiệu của Nhà trường. Muốn vậy, việc đào tạo luôn phải gắn với đổi mới, đa dạng hóa phương pháp dạy - học và chú trọng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học. Trong những năm qua, trường CĐSP Hòa Bình luôn quan tâm và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học; phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học.
- Việc đổi mới phương pháp dạy học đối với người dạy trở thành một yêu cầu chuyên môn bắt buộc trong công tác đào tạo, là một tiêu chí đánh giá giờ dạy của giảng viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình trong các đợt thanh tra chuyên môn định kỳ, các đợt thi giáo viên dạy giỏi. Một giờ dạy giỏi, giảng viên phải đạt điểm tối đa phần phương pháp giảng dạy (Vận dụng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù bộ môn và đối tượng HS – SV; Phối hợp và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương tiện thiết bị dạy học phù hợp với đặc thù của môn học; Lựa chọn phương pháp gây hứng thú kích thích HS-SV hoạt động tích cực, phát triển năng lực trí tuệ cả ba đối tượng. Kết quả củng cố đào sâu, ôn luyện kiểm tra kiến thức của HS – SV) [H4.4.4.1]. 
Để giám sát, đánh giá việc đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên, hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên môn với nhiều hình thức thanh tra khác nhau: Thanh tra thường xuyên, thanh tra đột xuất. Sau mỗi đợt thanh tra đều có văn bản kết luận về việc thanh tra giáo dục ở từng học kỳ trong năm học [H4.4.4.2]. 
- Để thúc đẩy việc đổi mới đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học, công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường hàng năm cũng tập trung hướng nghiên cứu vào việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo; nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá; phương pháp tổ chức dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới ....[ H3.3.3.4].
Theo đó, nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, bài viết nội san về đổi mới đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học được giảng viên quan tâm, viết bài và đăng tải [H4.4.4.3].
- Để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy, hằng năm, Nhà trường cũng quan tâm cử giảng viên tham gia các Hội thảo, tập huấn do các trường cao đẳng, đại học trong nước hay do Bộ GD&ĐT tổ chức [H4.4.4.4].
Sau tập huấn, hội thảo.... việc tổ chức chuyển giao, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ hội thảo chuyên môn tới các thành viên trong nhà trường cũng được đặc biệt chú trọng để tất cả các giảng viên có cơ hội tiếp cận và triển khai áp dụng vào giảng dạy [H4.4.4.5].
- Để đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp dạy học cũng như chất lượng chuyên môn, chất lượng giảng dạy của mỗi thầy cô, hàng năm, Nhà trường cũng tiến hành gửi phiếu lấy ý kiến người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên. Kết quả thu được cho thấy hầu hết các giảng viên đã thực sự tâm huyết với nghề, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học và được người học đánh giá cao [H2.2.6.5].
2. Điểm mạnh
Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình làm tốt  công tác đổi mới phương pháp dạy học. Cán bộ, giảng viên, HSSV của Nhà trường đều đã có chuyển biến trong  nhận thức và thực hiện đổi mới cách dạy - cách học. Trong mỗi giờ dạy, giảng viên đã thực sự quan tâm đến việc hướng dẫn HSSV phát hiện vấn đề mới,  phương pháp tìm tòi, tham khảo tài liệu, trao đổi trong nhóm để giải quyết những vấn đề đã được phát hiện. HSSV được chọn chủ đề, tự nghiên cứu tìm tòi giải quyết vấn đề đạt được mục tiêu học tập.
3. Tồn tại
Chưa có báo cáo và tổng kết định kỳ hằng năm về đánh giá đổi mới phương pháp dạy học.
4. Kế hoạch hành động
Trong những năm tiếp theo, Nhà trường triển khai xây dựng kế hoạch và yêu cầu cụ thể về các nội dung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học và trong mỗi năm học có thể thực hiện đổi mới cách dạy, cách học theo một chuyên đề nào đó. Tăng cường tổ chức trao đổi kinh nghiệm về đổi mới cách dạy, cách học trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn. 
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc192831165]	Tiêu chí 4.5. Đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn học, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo.
1. Mô tả
- Quy trình kiểm tra, đánh giá người học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình luôn được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo.
+ Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được quy định chặt chẽ trong Quy chế đào tạo các ngành tương ứng: Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, ban hành kèm theo Thông tư số  24/2019/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, ban hành kèm theo Thông tư số  07/2023/TT-BGDĐT ngày 10/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế theo phương thức mô - đun, tín chỉ, ban hành kèm theo Thông tư số  04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
+ Để quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với đối tượng người học và công tác chuyên môn của đơn vị, Nhà trường đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế Đào tạo tương ứng cho từng mã ngành, từng trình độ đào tạo để giảng viên và HSSV thực hiện cũng như để quản lý, giám sát việc thực hiện.
	Trong Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo của từng trình độ, từng ngành đào tạo đều hướng dẫn cụ thể về cách tính điểm học phần: Trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 40%; điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%.[H3.3.1.5]
+ Để phù hợp với tính chất đặc thù của từng môn học, các hình thức kiểm tra, đánh giá cũng được quy định chi tiết, cụ thể trong Đề cương chi tiết học phần. Theo đó, các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương chung, các môn nhằm cung cấp kiến thức nền tảng, áp dụng hình thức thi tự luận; các môn học có tính chất vận dung, các môn phương pháp, áp dụng hình thức thi vấn đáp, thực hành hoặc thi thực hành để đánh giá kỹ năng nghề của sinh viên [H4.4.5.1]. Tỷ lệ các học phần áp dụng hình thức thi tự luận chiếm 52,44%; thi vấn đáp - thực hành chiếm 21.95%; thi thực hành chiếm 25,61% [H3.3.3.1].
Những quy định về kiểm tra, đánh giá, về cách tính điểm học phần/môn học đều được nhà trường triển khai kịp thời tới người học ngay khi bắt đầu khóa học thông qua Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học, đầu năm học [H4.4.3.6]; qua việc đăng tải Quy chế đào tạo, CTĐT, đề cương chi tiết học phần/chương trình môn học trên Cổng thông tin điện tử của Trường. Việc công khai Quy chế đào tạo, Hướng dẫn thực hiện quy chế trong đó có kiểm tra đánh giá giúp người học nắm bắt quy định kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của từng học phần, từ đó giúp người học vừa thực hiện, vừa kiểm tra, giám sát việc đánh giá kết quả học tập cho bản thân. 
- Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học luôn đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch:
+ Đề cương chi tiết học phần/chương trình môn học đều thông tin rõ ràng, cụ thể: Số bài kiểm tra, bài thi (kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, thi kết thúc học phần); hình thức kiểm tra: Viết/vấn đáp/thực hành; hình thức và thời gian làm bài thi; điều kiện thi kết thúc học phần [H3.3.3.1];
	+ Đối với bài kiểm tra thường xuyên, nhà trường quy định giảng viên phải trả bài, công khai điểm cho người học sau khi chấm. Quy định này trở thành tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua Phiếu khảo sát lấy ý kiển người học [H2.2.6.5].
	+ Đối với kỳ thi kết thúc học phần: Quy trình tổ chức kỳ thi được thực hiện chặt chẽ theo các bước sau: Kiểm tra điều kiện thi [H3.3.3.2]; Ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng thi và các ban thi [H4.4.5.2]; tổ chức thi theo Quy chế thi THPT hiện hành và theo Hướng dẫn về việc xây dựng đề thi, tổ chức thi học phần, học kỳ của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình 
	Về xây dựng đề thi: Được thực hiện theo Quy định về việc xây dựng đề thi kết thúc học phần; Hướng dẫn về việc xây dựng đề, ma trận đề thi kết thúc học phần Việc lựa chọn đề thi chính thức được thực hiện ngẫu nhiên trước các buổi thi do Ban tổ hợp đề thi thực hiện, đảm bảo tính bảo mật theo quy định [H4.4.5.3].. 
Khâu coi thi, chấm thi được thực hiện đúng quy định: 2 cán bộ coi thi/phòng thi; 2 cán bộ chấm thi/ bài thi theo nguyên tắc chấm hai vòng độc lập; các vi phạm của thí sinh trong khi thi đều được xử lí đúng quy chế để bảo đảm công bằng trong kiểm tra đánh giá. Sinh viên được quyền phúc khảo bài thi nếu thấy điểm thi chưa đúng với kết quả bài thi [H4.4.5.4].
Bảng điểm thi kết thúc học phần, được công khai tới HSSV thông quá các khoa chuyên môn. Bảng điểm được sao lưu, trong đó bản chính lưu tại phòng ĐT-KT-KH&CTSV bản sao lưu tại các khoa. [H4.4.5.5].  
Bảng điểm trung bình chung của người học đều được thông báo tới HS,SV để người học kiểm tra, phản hồi tính chính xác của bảng điểm [H4.4.5.6].
	+ Đối với thi tốt nghiệp cuối khóa: Kiểm tra điều kiện thi toàn khóa học [H4.4.5.7]; Báo cáo đơn vị chủ quản – Sở GD&ĐT về Kế hoạch thi tốt nghiệp, gửi công văn tới cơ quan công an phường, công an Tỉnh Hòa Bình để phối hợp đảm bảo an ninh cho kỳ thi [H4.4.5.8]; Ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng thi và các ban thi tốt nghiệp [H4.4.5.9]; Ban hành Quy định về việc ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp [H4.4.5.10]. Các kỳ thi tốt nghiệp đều được thực hiện với sự tham gia của Đoàn thanh tra thi, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, Công an Tỉnh Hòa Bình hoặc Công an thành phố, Công an Phường - Nơi Trường đóng trụ sở [H4.4.5.11].
Với quy trình thực hiện này, công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình luôn đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn học, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo.  Và đó cũng là lý do trong suốt nhiều năm trở lại, Nhà trường không có khiếu nại về công tác tổ chức thi và phúc khảo kết quả học tập của người học. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã thực hiện quy trình kiểm tra đánh giá nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn học thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo chặt chẽ; không có khiếu nại về công tác tổ chức thi và phúc khảo kết quả học tập của người học.
 3. Tồn tại
Các hình thức KTĐG ứng dụng công nghệ thông tin như trắc nghiệm online... chưa được áp dụng vào kiểm tra đánh giá.
4. Kế hoạch thực hiện
Trong những năm học tiếp theo, Phòng ĐT-KT&ĐBCL tiếp tục tham mưu cho Nhà trường đa dạng hóa các hình thức KTĐG, trong đó chú trọng hình thức  ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình KTĐG người học.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc192831166]	Tiêu chí 4.6. Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của người học.
1. Mô tả 
- Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của người học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị phụ trách công tác Đào tạo – Khảo thí của Nhà trường. 
- Kết quả học tập của người học cần được lưu giữ bao gồm:
+ Sổ điểm kiểm tra (điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ, trung bình các bài kiểm tra)  [H4.4.6.1]
+ Điểm kết thúc học phần [H4.4.5.3]
+ Bảng điểm trung bình chung học kỳ [H4.4.6.2]
+ Bảng điểm trung bình chung toàn khóa [H4.4.6.3]
+ Điểm thi tốt nghiệp và Quyết định tốt nghiệp [H4.4.6.4].
=> Kết quả học tập được lưu giữ phải là kết quả có tính pháp lý:  Sổ điểm kiểm tra phải có chữ ký của giảng viên; bảng điểm thi kết thúc học phần có đủ chữ ký của cán bộ coi thi, chấm thi; bảng điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung toàn khóa phải có chữ ký của cán bộ nhập điểm, ký duyệt của Lãnh đạo Trường và được đóng dấu đỏ để lưu trữ theo quy định.
- Để thực hiện nhiệm vụ này, Nhà trường đã ban hành Quy định về việc quản lý, lưu giữ kết quả học tập của HS-SV Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình [H4.4.6.5].
- Quy trình quản lý, lưu trữ kết quả học tập của HSSV được bảo đảm an toàn:
+ Kết quả học tập (bản cứng) của HSSV được lưu giữ trong tủ sắt có khóa và được giao cho cán bộ chuyên trách của đơn vị phụ trách công tác Đào tạo – Khảo thí thực hiện và đảm bảo trang thiết bị, an toàn, phòng chống cháy nổ.
+ Kết quả học tập (bản mềm) của người học được lưu giữ trong máy tính, được sao lưu định kỳ tất cả các dữ liệu học tập của người học vào thiết bị lưu trữ ngoại vi (ổ cứng di động); được lưu giữ tại nơi an toàn và có thể phục hồi khi cần thiết. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã xây dựng được Quy định lưu trữ kết quả học tập của người học. Quy trình lưu trữ kết quả học tập đã được thực hiện một cách nghiêm túc và có hệ thống, đảm bảo an toàn không thay đổi kết quả học tập của người học. 
3. Tồn tại
Hệ thống lưu trữ kết quả học tập hiện nay vẫn chưa được hỗ trợ bằng phần mềm quản lý điểm. Điều này có thể dẫn đến những khó khăn trong việc tra cứu, tổng hợp và theo dõi kết quả học tập khi số lượng sinh viên ngày càng tăng.
Việc sử dụng hệ thống sổ sách thủ công có thể dẫn đến sai sót, mất mát hoặc thất lạc tài liệu nếu không được bảo quản đúng cách.
4. Kế hoạch hành động
Dự kiến trong năm học tới, nhà trường sẽ triển khai phần mềm quản lý điểm để hỗ trợ việc lưu trữ và quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên, giúp giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý.
Cùng với đó, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất và hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin và kết quả học tập của sinh viên.
[bookmark: _Toc25092103][bookmark: _Hlk31879732]5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc192831167]	Tiêu chí 4.7. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời. Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
1. Mô tả 
- Trong công tác đào tạo, khảo thí ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, thông báo kịp thời kết quả học tập tới người học của là một yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên tham gia giảng dạy và các đơn vị liên quan thuộc trường (khoa/tổ chuyên môn, đơn vị phụ trách công tác khảo thí).
+ Đối với điểm kiểm tra (điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ), giảng viên bắt buộc phải trả bài và thông báo điểm kiểm tra tới người học sau khi chấm bài và hoàn thành môn học.  [H2.2.6.5]
+ Đối với kết quả thi kết thúc học phần; điểm trung bình chung học kỳ được công khai tới HSSV thông qua các khoa chuyên môn. Bảng điểm được sao lưu, trong đó bản chính lưu tại phòng ĐT-KT-KH&CTSV, bản sao lưu tại các khoa. [H4.4.5.3], [H4.4.5.4].
- Cùng với việc công khai kết quả học tập, văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập của người học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình cũng được thực hiện chặt chẽ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định của Nhà trường về cấp phát văn bằng chứng chỉ  [H4.4.7.1]; theo các Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo ngành Giáo dục Mầm non của Nhà trường; Quy định về tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy modul hoặc tín chỉ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Quy định về tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành khối GDNN theo phương thức tích lũy modul, tín chỉ của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình 
+ Sau khi đủ điều kiện tốt nghiệp, người học được Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 30 ngày (Theo Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non, ban hành kèm theo Quyết định số 164 ngày 18/9/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hòa Bình – Điều 23; Quy định Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành khối Giáo dục nghề nghiệp theo phương thức mô - đun, tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 572 ngày 10/8/2023 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hòa Bình – Điều 27); được cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng (Theo Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non, ban hành kèm theo Quyết định số 573 ngày 10/8/2023 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hòa Bình – Điều 15). [H3.3.1.5].
+ Quy trình mua phôi bằng và cấp phát văn bằng chứng chỉ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định:
Bước 1: Lập hồ sơ trình Bộ GD&ĐT duyệt cấp phôi văn bằng, chứng chỉ [H4.4.7.2];
Bước 2: Nhận phôi văn bằng, chứng chỉ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Bước 3: In ấn văn bằng, chứng chỉ của người tốt nghiệp theo Quyết định công nhận tốt nghiệp trình lãnh đạo ký duyệt [H4.4.6.4]. Lập biên bản hủy các phôi văn bằng, chứng chỉ hỏng (nếu có); 
Bước 4: Lập sổ cấp phát văn băng, chứng chỉ theo mẫu quy định [H4.4.7.3];
Bước 5: Cấp phát văn bằng, chứng chỉ; 
Bước 6: Công khai dữ liệu cấp phát văn bằng trên website nhà trường để phục vụ cho việc tra cứu văn bằng, chứng chỉ; [H4.4.7.4];
- Cùng với đó, công tác cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác minh tính xác thực của các văn bằng, chứng chỉ khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng được tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Nhà trường về cấp phát văn bằng chứng chỉ  [H4.4.7.1]
+ Quy trình cấp bản sao văn bằng chứng chỉ:
(i) Người yêu cầu cấp bản sao nộp hồ sơ đề nghị cấp bản sao [H4.4.7.5];
(ii) Sau khi kiểm tra hồ sơ, nhà trường sẽ thực hiện việc cấp bản sao theo đúng quy định.
+ Quy trình xác minh tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ
(i) Căn cứ văn bản để nghị xác minh văn bằng, chứng chỉ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Nhà trường tiến hành xác minh trên cơ sở kết quả học tập, hồ sơ cấp phát văn bằng chứng chỉ được lưu giữ tại Trường. 
(ii) Xác minh và trả kết quả bằng văn bản phúc đáp. [H4.4.7.6];
2. Điểm mạnh 
Trường CĐSP Hòa Bình đã thực hiện công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. 
Công tác cấp bản sao văn bằng và xác minh văn bằng, chứng chỉ được thực hiện đầy đủ và kịp thời.
Có đầy đủ các căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT, của nhà trường.
3. Tồn tại 
Hệ thống tra cứu văn bằng, chứng chỉ còn chưa đảm bảo tính bảo mật cao. Việc xác minh tính xác thực của văn bằng và chứng chỉ hiện tại chủ yếu dựa vào kiểm tra thủ công từ hồ sơ lưu trữ, thiếu sự nhanh chóng và tiện lợi mà hệ thống trực tuyến có thể cung cấp. Điều này có thể gây khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp khi cần xác minh nhanh chóng.
4. Kế hoạch hành động 
Trong năm học tới, tiếp tục tham mưu cho nhà trường để triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bằng, chứng chỉ; hệ thống xác minh văn bằng trực tuyến, giúp quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ chính xác và dễ dàng truy cập, giúp các tổ chức và cá nhân có thể tự tra cứu và xác minh tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ qua hệ thống quản lý văn bằng chứng chỉ của trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc192831168]Tiêu chí 4.8. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.
1. Mô tả
Cở sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Nhà trường, tình hình SV tốt nghiệp,
tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp so với giai đoạn 1 đánh giá
ngoài đã có sự thay đổi rất lớn .
- CSDL tuyển sinh: danh sách thí sinh, điểm trúng tuyển, quyết định và danh sách trúng tuyển; danh sách nhập học theo lớp, hồ sơ SV nhập học do Ban Tuyển sinh và phòng ĐT-KT-KH&CTSV quản lý [H4.4.1.10].
- Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo; đề cương chi tiết học phần trong CTĐT và hồ sơ công tác thực tập sư phạm do phòng ĐT-KT-KH&CTSV và các khoa quản lý [H3.3.1.9]; [H3.3.3.1]
- Dữ liệu thi học phần: hồ sơ tổ chức thi học phần gồm lịch thi học phần, phân công coi thi, chấm thi, biên bản chấm thi kết thúc học phần (bản photo) do phòng ĐT-KT-KH&CTSV quản lý. [H4.4.5.2]; [H4.4.5.5]
- Kết quả học tập của người học: kết quả từng học phần, từng kỳ học và toàn khóa của người học do phòng ĐT-KT-KH&CTSV. [H4.4.5.5] ;
- Dữ liệu tốt nghiệp: quyết định và danh sách SV tốt nghiệp theo khóa/đợt xét tốt nghiệp, sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ do phòng ĐT-KT-KH&CTSV quản lý. [H4.4.5.7]. 
· Dữ liệu đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV: hồ sơ xét điểm rèn luyện của HSSV, kết quả điểm rèn luyện theo từng kỳ, năm học và toàn khóa học do phòng ĐT-KT-KH&CTSV. [H4.4.8.1]
- Dữ liệu khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của HSSV tốt nghiệp do Phòng TC-TTr&ĐBCL quản lý [H4.4.2.3].
Nhà trường tiến hành nhiều hình thức thu thập thông tin (điện thoại, nhóm lớp, hội thảo) để nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên. Các số liệu khảo sát này là cơ sở để Nhà trường xác định các chỉ tiêu tuyển sinh, điểu chỉnh rà soát chương trình đào tạo nhằm tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. [H4.4.2.3]
Nhà trường đã phối hợp với công ty Điện tử Viễn thông VNPT để tập huấn, sử dụng phần mềm quản lý đào tạo. [H4.4.8.7].
Tất cả các dữ liệu hoạt động đào tạo (hồ sơ tuyển sinh, bảng điểm, quyết định tốt nghiệp, bài thi…) đều được lưu trữ tại các phòng chuyên môn hoặc tủ có khóa để tránh thất lạc và hỏng do mối mọt.
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã có CSDL về hoạt động đào tạo đầy đủ các nguồn dữ liệu cá nhân, liên tục được bổ sung hằng năm và được lưu giữ an toàn, bảo mật đúng quy định. 
3. Tồn tại
Nhà trường vẫn chưa có phần mềm quản lý đào tạo chính thức để có thể đồng bộ cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Nhà trường. 
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường phối hợp với công ty điện tử viễn thông VNPT để xây dựng phần mềm quản lý đào tạo và có thể đồng bộ tất cả các CSDL tiện cho việc khai thác và quản lý.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092104][bookmark: _Toc192831169]Tiêu chí 4.9. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.
1. Mô tả
Đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường là một công việc có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của một cơ sở đào tạo có nhiệm vụ cung cấp nguồn lao động có trình độ cho xã hội. 
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát để đánh giá chất lượng của người học sau khi ra trường. Thông qua ý kiến phản hồi của người học (về tình hình việc làm) và của các đơn vị sử dụng lao động (về mức độ đáp ứng công việc của người học tốt nghiệp). [H4.4.2.3]; [H4.4.2.4]. Các cơ sở tuyển dụng đánh giá cao sinh viên ở mức độ đáp ứng công việc cho đến mức đáp ứng tốt.
Hàng năm, Nhà trường đã ban hành kế hoạch khảo sát sinh viên đã tốt nghiệp và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. [H4.4.2.3].
Từ kết quả khảo sát cho thấy sinh viên chủ yếu làm ở môi trường tư thục. Trên 50% sinh viên đánh giá công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo. 
Nhà trường cũng tiến hành khảo sát chất lượng chương trình đào tạo đối với sinh viên năm cuối và các nhà sử dụng lao động. [H3.3.1.7]. Trên cơ sở góp ý Nhà trường cũng tiến hành điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. [H3.3.1.5]
2. Điểm mạnh:  
Nhà trường đã bước đầu quan tâm đến ý kiến của xã hội, của các nhà tuyển dụng đối với chất lượng đào tạo của Nhà trường.
3. Tồn tại
Nhà trường chưa xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho
phù hợp với yêu cầu của xã hội, thực hiện việc cải tiến công tác tuyển sinh, tổ
chức đào tạo, chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng giáo dục. 
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội, thực hiện việc cải tiến công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng giáo dục.
5.Tự đánh giá : Chưa đạt
[bookmark: _Toc23944927][bookmark: _Toc25090337][bookmark: _Toc25092105][bookmark: _Toc186483322][bookmark: _Toc186483888][bookmark: _Toc186485071][bookmark: _Toc186485789][bookmark: _Toc192690363][bookmark: _Toc192831170]Kết luận tiêu chuẩn 4
Hoạt động đào tạo của Nhà trường được tổ chức một cách đồng bộ, xuyên suốt từ khâu tuyển sinh đến khi người học tốt nghiệp ra trường. Ở mỗi khâu, trường luôn thực hiện đúng quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT, định hướng hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của trường, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của người học.
Hiện nay, Nhà trường đang triển khai các hoạt động đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực, phát huy tính tích cực của người học; thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm đổi mới PPDH, KTĐG kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm. Hình thức KTĐG được đa dạng hóa nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng, phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập. 
Kết quả học tập của người học được thông báo công khai, kịp thời theo quy định, được lưu trữ an toàn, bảo mật, chính xác. Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được quản lý, cấp phát đúng quy định.
Cập nhật thường xuyên thông tin liên quan đến hoạt động quản lý đào tạo trên website của trường. Đồng thời xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường, của nhà tuyển dụng lao động và cựu SV nhằm điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp. 
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 8/9.
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Mở đầu
Trường CĐSP Hòa Bình luôn xác định đội ngũ là nhân tố quyết định đến việc hoàn thành sứ mạng và mục tiêu phát triển. Vì vậy, trường luôn coi trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ; tạo điều kiện cho CBVC đi học nâng cao trình độ, tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị... Nhà trường có cơ chế khuyến khích CBVC, luôn thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định. Hiện tại, đội ngũ CBVC của Trường đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.
[bookmark: _Toc25092108][bookmark: _Toc192831173]Tiêu chí 5.1. Cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên thực hiện các nghĩa vụ và được đảm bảo các quyền theo quy định Điều lệ trường cao đẳng
1. Mô tả
Hiện nay, Trường CĐSP Hòa Bình có 75 CBVC, 03 hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ [H5.5.1.1].
Các nghĩa vụ, quyền hạn của CBQL, GV, nhân viên được xác định rõ tại Điều lệ trường cao đẳng sư phạm; Luật Lao động; Luật viên chức; Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường; Quy chế làm việc, Quy chế chuyên môn và Hợp đồng lao động [H5.5.1.2].
[bookmark: loai_1_name]Năm 2019 UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Đề án vị trí việc làm của trường CĐSP Hòa Bình, trong đó xác định rõ vị trí việc làm của nhóm lãnh đạo, quản lý điều hành; nhóm hoạt động nghề nghiệp; nhóm hỗ trợ, phục vụ [H5.5.1.2]. Kể từ khi Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập có hiệu lực, Nhà trường đã xây dựng đề án vị trí việc làm của Trường CĐSP Hòa Bình và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt [H5.5.1.3]. Trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ, cán bộ giảng viên là chỉ đạo (đối với cán bộ quản lý), xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát, nghiên cứu xây dựng các đề tài và thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
Cán bộ lãnh đạo, quản lí nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể [H5.5.1.4]. Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên được sắp xếp làm việc theo đúng sự phân công, giảng dạy phù hợp với chuyên môn [H5.5.1.5];
Hằng năm, việc đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được nhà trường thực hiện qua đánh giá xếp loại viên chức. Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024, trên 80% viên chức được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tốt nhiệm vụ trở lên, 7,14% viên chức đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và để thực hiện quy trình tinh giản biên chế. [H5.5.1.6]. 
Bảng 5.1. Tổng kết quả xếp loại chất lượng viên chức, nhân viên giai đoạn 2019-2024
	Năm học
	HTXS nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	Không đánh giá

	2019-2020
	18
	70
	3
	0
	2

	2020-2021
	21
	65
	2
	1
	1

	2021-2022
	14
	58
	3
	5
	4

	2022-2023
	22
	53
	3
	2
	0

	2023-2024
	12
	60
	04
	0
	0




Năm 2024, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Trường CĐSP Hòa Bình. Nội dung Quy chế xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên đối với Nhà trường; những việc CBGV được biết, được tham gia ý kiến; hình thức công khai những nội dung được quyền biết; hình thức tham gia góp ý kiến và trách nhiệm của đoàn thể trong Nhà trường; mối quan hệ trong và ngoài Nhà trường [H5.5.1.7].
 Thực hiện Quy chế dân chủ, Nhà trường công khai đầy đủ các nội dung CBGV được quyền biết: các quy định nội bộ; chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước. Các văn bản này được phổ biến trong các hội nghị CBVC, được gửi tới hòm thư của tất cả các đơn vị trực thuộc. CBGV được quyền góp ý kiến về các văn bản quy định nội bộ như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường; Quy định về chế độ làm việc của CBGV; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lí tài sản, Quy chế dân chủ ở cơ sở,….[H5.5.1.8].
Hình thức thực hiện Quy chế dân chủ đa dạng, có thể thông qua hòm thư góp ý, bộ phận tiếp công dân, qua Ban Thanh tra nhân dân, qua hội nghị viên chức, hội nghị giao ban tháng, hội nghị viên chức hoặc có thể gặp trực tiếp Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng để giải đáp thắc mắc, chia sẻ, góp ý, ... [H5.5.1.9]. 
CBGV được tạo điều kiện tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ [H5.5.1.10]; được xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn [H5.5.1.11]; được xét đánh giá, xếp loại viên chức và các danh hiệu thi đua [H2.2.2.5]; được nghỉ lễ tết, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, số lượng CBGV đi học nâng cao trình độ còn ít. 
Từ năm 2019 đến nay, Nhà trường không có đơn từ khiếu nại về hoạt động đào tạo, chuyên môn và các hoạt động khác trong nhà trường. 
2. Điểm mạnh
Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của CBVC được xác định rõ trong hệ thống các văn bản nội bộ của Trường. CBVC của trường đã thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tạo sự đoàn kết nội bộ.
3. Tồn tại
Từ năm 2019 đến nay số lượng CBGV đi học nâng cao trình độ còn ít, do chế độ đãi ngộ của tỉnh cho CBGV trong tỉnh đi học còn rất hạn chế.
4. Kế hoạch hành động
Để đáp ứng xu hướng phát triển của Nhà trường trong tương lai, khuyến khích, động viên giảng viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn. 
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092109][bookmark: _Toc192831174]Tiêu chí 5.2. Có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và nhân viên, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ở ngoài nước; chú trọng đào tạo và phát triển các giảng viên trẻ
1. Mô tả 
Hằng năm, trên cơ sở quy hoạch phát triển Nhà trường, phương hướng nhiệm vụ năm học và chỉ tiêu biên chế được giao, Nhà trường xây dựng báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình quy mô số lượng lớp, số giáo viên thừa thiếu đề nghị Sở GD&ĐT tổ chức quy trình tuyển dụng theo quy định của Nhà nước [H5.5.2.1].
Từ 2019-2024 Sở GD&ĐT đã tuyển dụng cho Nhà trường 03 viên chức và luân chuyển đến, đi là 04 giáo viên, nhân viên [H5.5.2.2].
Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ CBGV được Đảng ủy, BGH quan tâm chỉ đạo. Nhà trường đã cử CBGV tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn; bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước- quản lý giáo dục; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho GV CĐSP; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh dành cho đối tượng 3 [H5.5.2.3]. 
Từ 2019-2024, Nhà trường có 11 CBGV hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ; 01 CBQL hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị; 16 CBQL và cán bộ trong quy hoạch hoàn thành chương trình Trung cấp lý luận chính trị; 08 CBGV hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo quy định; 67 CBGV hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên CĐSP và đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên CĐSP chính hạng II, và Giảng viên CĐSP hạng III; 02 nhân viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho viên chức chuyên ngành thư viện; cử 03 viên chức đi đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành Giáo dục tiểu học [H5.5.2.4]. 
Tuy nhiên, Nhà trường chưa có kinh phí hỗ trợ cho CBGV tham gia bồi dưỡng, đi học nâng cao trình độ; việc triển khai lấy ý kiến CBGV về nhu cầu, nội dung bồi dưỡng chưa được thực hiện.
Đội ngũ CBGV trẻ được Nhà trường đặc biệt quan tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. CBGV được cử đi học Thạc sĩ được giảm trừ 50% định mức giảng dạy [H5.5.2.5]
2. Điểm mạnh
Giảng viên trẻ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn chiếm tỉ lệ lớn trên tổng số giảng viên học Thạc sĩ.
3. Tồn tại 	
Nhà trường chưa có kinh phí hỗ trợ cho CBGV tham gia bồi dưỡng, đi học nâng cao trình độ; việc triển khai lấy ý kiến của CBGV về nhu cầu, nội dung bồi dưỡng chưa được thực hiện.
Hiện tại, số lượng giảng viên đăng kí học Tiến sĩ còn thấp.
4. Kế hoạch hành động 
Nhà trường tiếp tục có kế hoạch cử giảng viên đi nâng cao trình độ (Tiến sĩ) và các chuyên ngành khác để phục vụ công tác đào tạo. 
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092110][bookmark: _Toc192831175]Tiêu chí 5.3. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên
1. Mô tả 
Tính đến thời điểm báo cáo (tháng 12/2024), Nhà trường có 69 CBGV cơ hữu trong đó có 55 Thạc sĩ chiếm 79,71%, 14 Đại học chiếm 20,29% (trong đó 02 CBGV đang học cao học) [H5.5.3.1]; Nhà trường có 11 CBGV hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ; 01 CBQL hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị; 16 CBQL và cán bộ trong quy hoạch hoàn thành chương trình Trung cấp lý luận chính trị; 08 CBGV hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo quy định; 67 CBGV hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên CĐSP và đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên CĐSP chính hạng II, và Giảng viên CĐSP hạng III; 02 nhân viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho viên chức chuyên ngành thư viện; cử 09 viên chức đi học thạc sĩ; cử 03 viên chức đi đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành Giáo dục tiểu học [H5.5.2.4].
2. Điểm mạnh 
Nhà trường có đủ cán bộ giảng viên cơ hữu có trình độ để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên. 
3. Tồn tại	
Do Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, nên các ngành đào tạo giáo viên trung học cơ sở nhà trường không được tuyển sinh dẫn đến tình trạng thừa CBGV các chuyên ngành khoa học cơ bản.  
Số giảng viên có trình độ tiến sĩ còn hạn chế so với yêu cầu đáp ứng Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.  
4. Kế hoạch hành động 
Nhà trường tiếp tục cử giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ. 
Báo cáo cơ quan cấp trên về việc phát triển thành phân hiệu của Đại học vùng hoặc đại học địa phương để giải quyết nguồn lực hiện có và đáp ứng Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092111][bookmark: _Toc192831176]Tiêu chí 5.4. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
1. Mô tả 
Hiện nay, 67 CBGV hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên CĐSP và đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên CĐSP chính hạng II, và Giảng viên CĐSP hạng III. CBGV của các khoa được cơ cấu phù hợp với chuyên môn và trình độ quy định. [H5.5.2.3], [H5.5.2.4]
CBGV được phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo, đúng năng lực sở trường công tác [H5.5.1.5]. Từ năm 2019-2024, Nhà trường tiếp tục tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Kết quả khảo sát là một trong những kênh thông tin hữu ích để đánh giá và phân công nhiệm vụ cho giảng viên cũng như cử giảng viên đi học tập nâng cao trình [H2.2.6.5]. 
100% CBGV nhà trường sử dụng tin học để khai thác thông tin trên mạng phục vụ chuyên môn, thiết kế bài giảng và soạn thảo các văn bản hành chính. Có trên 90% CBGV có Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản. [H5.5.4.1]
Về ngoại ngữ, CBGV có chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ cho công việc và chức danh nghề nghiệp. [H5.5.4.2]
2. Điểm mạnh: 
Đội ngũ CBGV của Nhà trường đảm bảo trình độ chuẩn theo quy định, giảng dạy đúng theo chuyên môn được đào tạo. Nhiều CBGV trẻ có năng lực ngoại ngữ, tin học tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu.
3. Tồn tại	
Số giảng viên có trình độ tiến sĩ còn hạn chế so với yêu cầu đáp ứng Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.
Năng lực sử dụng ngoại ngữ của CBGV còn nhiều hạn chế. 
4. Kế hoạch hành động 
Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ CBGV; tiếp tục cử giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092112][bookmark: _Toc192831177]Tiêu chí 5.5. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hóa của đội ngũ giảng viên theo quy định.
1. Mô tả: 
Hiện tại, trường có 69 CBGV cơ hữu, tuổi đời trung bình là 40,03 tuổi. Cụ thể: số CBGV có tuổi đời dưới 31 tuổi là 1 (1,44%), từ 31-40 là 30 (43,47%), từ 41- 50 là 27 (39,13%) và từ 51-60 là 11 (15,96%) [H5.5.5.1].
Thâm niên công tác trung bình của CBGV Nhà trường là 14,41 năm. Số CBGV trẻ có thâm niên công tác dưới 5 năm là 1/69 (1,44%), số GV có thâm niên công tác từ 6 năm đến 15 năm là 37/69 (53,62%), từ 16 năm trở lên là 31/69 (44,94%) [H5.5.5.1].   
Như vậy, cơ cấu về tuổi đời và tuổi nghề của đội ngũ CBGV Nhà trường là hợp lý, có khả năng phát huy thế mạnh của đội ngũ đồng thời bảo đảm được tính kế thừa. Nhà trường xây dựng quy chế chuyên môn yêu cầu giảng viên trẻ hoàn thiện hồ sơ chuyên môn và dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy và trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, một số CBGV trẻ chưa thực sự mạnh dạn trong giảng dạy đối với hệ chuyên nghiệp. 
Hiện nay, trung bình mỗi năm Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có 01 viên chức đăng kí nghỉ tinh giản biên chế [H5.5.5.2], số lượng giáo viên trẻ đông nên hàng năm nhà trường cử giáo viên trẻ đi nâng cao trình độ, chuyên môn và học văn bằng 2 đối với chuyên ngành Giáo dục Tiểu học để vừa chuẩn hóa bằng cấp vừa kế cận các giảng viên lơn tuổi nghỉ hưu [H5.5.5.3].
2. Điểm mạnh 
Cơ cấu về tuổi đời và tuổi nghề của đội ngũ GV là hợp lý, có khả năng phát huy thế mạnh của đội ngũ đồng thời bảo đảm được tính kế thừa. 
3. Tồn tại	
Một số CBGV trẻ còn thiếu kinh nghiệm về đổi mới PPDH trong giảng dạy hệ Cao đẳng, chưa có giảng viên trẻ đăng ký đào tạo trình độ tiến sỹ.
4. Kế hoạch hành động 
Hàng năm các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch đi thực tế cơ sở thực hành; dự giờ, tổ chức xây dựng các giờ dạy mẫu để CBGV chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy.
Nhà trường tiếp tục cử giảng viên trẻ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. 
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092113][bookmark: _Toc192831178]Tiêu chí 5.6. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và NCKH 
1. Mô tả 
Đội ngũ nhân viên, cán bộ hành chính được bố trí làm việc tại phòng Hành chính-Tổng hợp, Phòng KH-TC và Tổ Thư viện. Tính đến 31/12/2024, tổng số nhân viên của Nhà trường là 6 người, trong đó có 02 nhân viên thư viện, 01 kế toán, 01 bác sĩ, 01 y sĩ và 01 nhân viên văn thư) và 03 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (01 lái xe và 02 nhân viên phục vụ) [H5.5.6.1].
Nhà trường đã tạo điều kiện cho nhân viên tham dự các đợt tập huấn ngắn hạn, dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2019-2024, Nhà trường đã chọn cử  viên chức đi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể: nhân viên kế toán được bồi dưỡng về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, quản lý tài chính, phần mềm quản lý tài chính Misa; nghiệp vụ đấu thầu; nhân viên văn thư được tập huấn nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ, bảo vệ bí mật nhà nước; nhân viên y tế, phục vụ được tập huấn về công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm; viên chức phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy được tham gia Diễn tập phòng cháy, chữa cháy do Công an Phường tổ chức [H5.5.6.2].
Hằng năm, đánh giá, phân loại viên chức, đội ngũ nhân viên đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả đánh giá làm cơ sở để điều chỉnh, sắp xếp nhiệm vụ phù hợp với trình độ, khả năng và năng lực của đội ngũ nhân viên, làm cơ sở để khen thưởng hoặc xử lý vi phạm [H5.5.1.6]. 
Nhà trường đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật viên nhân viên. [H2.2.6.5]. Trên 90% sinh viên đánh giá mức độ hài lòng với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên, nhân viên.
2. Điểm mạnh 
Đội ngũ nhân viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác. Được Nhà trường tạo điều kiện để được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
3. Tồn tại
Hiện tại Nhà trường chưa nhân viên thủ quỹ và nhân viên chuyên trách về điện nước.
Sự phối hợp, tác nghiệp của nhân viên còn hạn chế
4. Kế hoạch hành động 
Nhà trường tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho tuyển thêm nhân viên thủ quỹ, kỹ thuật điện nước để đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn. 
Tiếp tục bố trí cho đội ngũ nhân viên được tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng tác nghiệp, hợp tác. 
5. Tự đánh giá: Đạt                            
[bookmark: _Toc25092114][bookmark: _Toc192831179][bookmark: _Hlk31879897][bookmark: _Hlk20944679]Tiêu chí 5.7. Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học.
1. Mô tả
Nhà trường luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đánh giá các hoạt động giảng dạy của giáo viên, triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học. 
[bookmark: _Hlk20944916][bookmark: _Hlk20944998]Nhà trường tiến hành tổ chức lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, chu kỳ mỗi năm hai lần vào cuối mỗi học kỳ thông qua Phiếu lấy ý kiến người học. Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cho từng giảng viên được tổng hợp, phân tích và lập thành báo cáo. Đây là một kênh thông tin để lãnh đạo nhà trường đánh giá, rút kinh nghiệm và có biện pháp điều chỉnh nhằm thực hiện tốt các hoạt động giảng dạy của giảng viên [H2.2.6.5]. Giai đoạn 2019-2023 nhà trường tiến hành lấy ý kiến hoạt động giảng viên thông qua phiếu khảo sát. Phòng TC-TTr&ĐBCL là đầu mối thực hiện, xử lý thông tin và báo cáo. Đến năm 2024 đến nay, Nhà trường thay đổi hình thức khảo sát thông qua phiếu khảo sát online để tiết kiệm nhân lực và xử lý kết quả nhanh nhất [H2.2.6.5].
[bookmark: _Hlk20945031]Nhà trường thực hiện quy định về thanh tra định kì hoạt động giảng dạy của giảng viên trong từng học kì, năm học với các nội dung: Kiểm tra hồ sơ, giáo án đảm bảo đúng quy định về hình thức, nội dung; dự giờ, đánh giá giờ dạy của giảng viên theo hướng đổi mới phương pháp phù hợp với đặc thù môn học [H5.5.7.1].
[bookmark: _Hlk20945151][bookmark: _Hlk20945178]Kết quả thanh tra, kiểm tra có các báo cáo sơ kết, tổng hợp kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, có nhận xét cụ thể của hội đồng thẩm định về mặt tích cực, hạn chế của từng giảng viên gửi về các khoa tổ [H5.5.7.2]. Từ năm 2019-2024, Nhà trường có 379 lượt CBGV được xếp loại giờ dạy giỏi; 74 lượt CBGV được xếp loại giờ dạy khá. Đây là căn cứ để các khoa tổ điều chỉnh, khuyến khích giảng viên tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy. 
[bookmark: _Hlk20945314][bookmark: _Hlk20945407][bookmark: _Hlk20945859]Để tạo điều kiện cho giảng viên có cơ hội để trao đổi và nâng cao phương pháp giảng dạy, nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội thảo khoa học cho giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2021, nhà trường đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình trường phổ thông liên cấp trong trường cao đẳng sư phạm” với nhiều bài viết về đổi mới phương pháp giảng dạy và đã xuất bản thành kỷ yếu hội thảo [H5.5.7.3]. Nhiều đề tài NCKH của giảng viên được triển khai, áp dụng đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của HSSV, đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường [H5.5.7.4]. 
Ngoài ra, nhà trường đã cử các giảng viên giảng dạy bộ môn Quốc phòng, Lý luận chính trị tham gia các đợt tập huấn về phương pháp giảng dạy các môn học như Giáo dục quốc phòng, các môn thuộc Lý luận chính trị và các bộ môn khác. Nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi các cấp được biểu dương khen thưởng [H5.5.7.5].
Nhà trường cử giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên CĐSP [H5.5.2.3].
Nhà trường cử giảng viên tham gia các chương trình bồi dưỡng thường xuyên để đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhiều giảng viên là giáo viên cốt cán, là báo cáo viên của chương trình bồi dưỡng thường xuyên. [H5.5.7.6].
Đối với hình thức kiểm tra đánh giá, Nhà trường đã áp dụng các hình thức kiểm tra tự luận, vấn đáp, vấn đáp thực hành. Một số các học phần đã được chuyển đổi từ hình thức tự luận sang hình thức vấn đáp, thực hành [H5.5.7.7].
2. Điểm mạnh
Nhà trường có đội ngũ giảng viên mạnh về chuyên môn, tận tâm trong công việc giảng dạy, được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong quá trình phát triển của nhà trường. Nhà trường đã có nhiều hình thức đánh giá hoạt động giảng dạy của CBGV.
3. Tồn tại
Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm chưa khuyến khích được CBGV tích cực tham gia.
4. Kế hoạch hành động
Thiết lập quỹ hoạt động nghiên cứu khoa học hỗ trợ hằng năm cho CBGV tham gia nghiên cứu.
5. Tự đánh giá: Đạt 
Kết luận tiêu chuẩn 5
Trường CĐSP Hòa Bình đã có kế hoạch, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên của trường một cách rõ ràng minh bạch. Hoạt động tiếp nhận tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm đều được thực hiện theo kế hoạch. Trường có cơ chế cụ thể trong việc xác định các nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ quản lý và cán bộ giảng viên. 
Cán bộ quản lý và cán bộ giảng viên của Nhà trường đảm bảo cơ cấu giữa các độ tuổi, có năng lực, có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm trong công việc. Đội ngũ giảng viên của trường có kiến thức chuyên môn, đảm bảo trình độ chuẩn của nhà giáo được đào tạo theo quy định, đáp ứng tốt yêu cầu về giảng dạy và NCKH. 
Hiện nay, Nhà trường tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 7/7
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Mở đầu
Luật Giáo dục khẳng định mục tiêu của giáo dục đại học là: “Đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp; có ý thức phục vụ nhân dân”. Từ mục tiêu này và với quan điểm dạy học “lấy người học làm trung tâm”, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình luôn  quan tâm kịp thời tới người học; giúp người học yên tâm học tập, rèn luyện như: Có đầy đủ các Quy chế, văn bản hướng dẫn để người học có thể học tập, rèn luyện một cách toàn diện; đảm bảo các chế độ chính sách xã hội, chăm sóc sức khoẻ, an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường; tạo điều kiện cho người học tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao; được tư vấn việc làm và nhiều kỹ năng mềm khác.
[bookmark: _Toc192831182]Tiêu chí 6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, kiếm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT 
1. Mô tả
Trong tuần sinh hoạt công dân của HSSV đầu năm học, Nhà trường đã phổ biến các Quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn về việc thực hiện quy chế đào tạo hệ chính quy; CTĐT; quy định về KTĐG; Thực hành thực tập,… đối với hệ đào tạo chính quy [H6.6.1.1], [H3.3.1.4], [H6.6.1.2].  Ngoài ra, các nội dung phổ biến cũng được in trong Sổ tay HSSV để người học có thể tham khảo thường xuyên trong quá trình học [H6.6.1.3], đồng thời, được Nhà trường kiểm tra bằng viết bài thu hoạch của HSSV vào cuối mỗi đợt sinh hoạt và 100% HSSV của Nhà trường đều được đánh giá đạt yêu cầu trở lên [H6.6.1.4].
Nhà trường có đầy đủ CTĐT, Đề cương chi tiết của từng ngành học [H3.3.1.7], [H3.3.3.1]. Trên cơ sở đó, giảng viên sẽ chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy cho từng học phần được phân công. Khi bắt đầu thực hiện học phần, 100% người học được cung cấp đầy đủ thông tin về Đề cương chi tiết học phần, gồm: Mục tiêu, số tiết học (lý thuyết, thực hành); tài liệu học tập; cách thức KTĐG; nội dung chi tiết của học phần.
Trong tuần sinh hoạt công dân của HSSV đầu năm học, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị với toàn thể HSSV. Thông qua diễn đàn này, Nhà trường nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng; kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc hoặc những đề xuất chính đáng của người học về chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá;  việc cấp phát bằng; học liên thông; về đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập; cơ sở vật chất, hoạt động phong trào, … [H6.6.1.5]. 
Nhà trường đã công khai các Quy chế liên quan đến CTĐT và KTĐG của Bộ GD&ĐT cũng như của Nhà trường lên website (https://cdsphoabinh,edu.vn) theo đúng quy định.
Qua phổ biến, hướng dẫn, HSSV đã nắm được các Quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT cũng như của Nhà trường. Do đó, tỉ lệ HSSV vi phạm quy nội quy, Quy chế về học tập, thi cử trong 5 năm qua đã giảm một cách rõ rệt – đặc biệt là vi phạm Quy chế thi cử - từ năm 2019 đến năm 2024 không còn HSSV nào bị kỷ luật đình chỉ học tập, HSSV bị buộc thôi học đều là do các em chuyển sang trường khác hoặc nghỉ học do lý do cá nhân nhưng chưa kịp làm thủ tục rút hồ sơ theo quy định [H6.6.1.7]. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản về Quy chế đào tạo; mục tiêu, chương trình đào tạo; những thông báo của Nhà trường bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, giúp người học yên tâm học tập và rèn luyện. 
3. Tồn tại
Công tác liên hệ, hướng dẫn, động viên HSSV chuyển trường khác hoặc nghỉ học do lý do cá nhân làm thủ tục rút hồ sơ theo đúng quy định còn chưa sát sao. 
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường sẽ quan tâm, chú ý hơn tới tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của HSSV có ý định chuyển trường hoặc nghỉ học do lý do cá nhân để kịp thời hướng dẫn tránh việc phải ban hành Quyết định kỷ luật HSSV.
[bookmark: _Toc25092118]5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc192831183]Tiêu chí 6.2. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được chăm sóc sức khoẻ định kỳ, được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường; được tư vấn việc làm và các hình thức hỗ trợ khác.
	1. Mô tả
Phòng ĐT-KT-KH&CTSV là đơn vị hành chính có chức năng tham mưu cho nhà trường trong việc thực hiện đảm bảo chế độ chính sách xã hội cho HSSV [H2.2.1.1], [H2.2.1.2]. Các văn bản, quy định liên quan đến chế độ, chính sách của người học (như: trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi, hỗ trợ chi phí học tập, vay vốn tín dụng, … ) [H6.6.2.1] được cập nhật kịp thời, phổ biến thông qua tuần Sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa học, thông báo bằng văn bản đến các khoa, thông qua hệ thống bảng tin và đăng tải trên website nhằm đảm bảo quyền lợi của HSSV theo đúng quy định [H6.6.2.2]. Quyết định và danh sách HSSV hưởng các chế độ chính sách xã hội [H6.6.2.3], được nhà trường tổ chức họp thẩm định, thông báo công khai tại bảng tin và website của nhà trường. Việc thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo rõ ràng, đúng quy định, không có trường hợp nào thắc mắc, khiếu nại. Trong 5 năm qua, Nhà trường đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách xã hội cho HSSV, với số lượng cụ thể như sau:
Bảng 6.2.1. Tổng hợp số lượt HSSV hưởng chế độ chính sách từ năm 2019 đến 2024
	Năm
	Số lượt HSSV hưởng các chế độ chính sách

	2019
	36

	2020
	133

	2021
	53

	2022
	69

	2023
	80

	2024
	97



Công tác chăm sóc sức khỏe cho HSSV được giao cho bộ phận y tế thuộc Phòng Hành chính-Tổng hợp theo đúng Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường [H2.2.1.1], [H2.2.1.2] với nhiệm vụ: trực, khám chữa bệnh thông thường và sơ cứu tại chỗ [H6.6.2.4]. Hàng năm, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho HSSV theo đúng quy định, đảm bảo 100% HSSV được khám sức khỏe [H6.6.2.5]. Thường xuyên thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn HSSV về công tác y tế trường học, việc chăm sóc sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh thông qua tuần Sinh hoạt công dân-HSSV [H6.6.1.2] và các chương trình ngoại khóa khác [H6.6.2.6]. 
Từ năm 2019 đến nay, công tác chăm sóc sức khỏe cho HSSV được thực hiện tốt, không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường.
Hàng năm, Nhà trường thực hiện Kế hoạch đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên và các em đều được đánh giá đạt yêu cầu về sức khỏe để tham gia học tập [H6.6.2.7].
Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ luyện tập, biểu diễn văn nghệ và các hoạt động TDTT, giúp cho HSSV trong toàn trường được vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe. Đồng thời, các hoạt động văn nghệ, TDTT được tổ chức thường xuyên trong các năm học, ngoài ra Nhà trường được tạo điều kiện về kinh phí, thời gian tham gia để HSSV tham gia các hoạt động do Sở GD&ĐT, tỉnh Đoàn Hòa Bình,… tổ chức, góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện, nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường [H6.6.2.8].
	Công tác ANTT, đảm bảo an toàn trong nhà trường luôn được quan tâm, chú trọng. Việc triển khai các văn bản, các thông tin liên quan đến công tác ANTT, an toàn trường học, phòng chống tội phạm; tổ chức lấy ý kiến phản ánh từ HSSV qua đối thoại được thực hiện thông qua tuần Sinh hoạt công dân-HSSV [H6.6.1.2], [H6.6.1.5]. Phối hợp với Phòng PA03 công an tỉnh Hòa Bình, công an Phường Dân Chủ xây dựng kế hoạch và văn bản phối hợp, tổ chức thực hiện mô hình “ Trường học không có ma túy và an toàn về ANTT”; Phối hợp với công an Phường Dân Chủ xây dựng Quy chế phối hợp Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội giữa Trường CĐSP Hòa Bình và Công an phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; xây dựng nội quy sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm; lắp đặt hệ thống camera an ninh; Hàng năm đều ký kết đăng kí cơ quan an toàn về an ninh trật tự; xây dựng chương trình công tác an ninh trật tự, tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANTT nhằm đánh giá và xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác ANTT, an toàn trong nhà trường [H6.6.2.9]. 
Kết quả trong 5 năm gần đây không có HSSV vi phạm pháp luật, không có đơn thư tố giác tội phạm trong HSSV, không có vụ việc nào vi phạm về ANTT, không có HSSV vi phạm tàng trữ, sử dụng, buôn bán chất ma túy và các tai tệ nạn xã hội khác trong nhà trường.
	Công tác hỗ trợ và tư vấn việc làm cho HSSV được đã được nhà trường tổ chức giúp HSSV nâng cao kỹ năng xin việc và có cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm. Đối với công tác trao đổi kinh nghiệm, đã tổ chức cho SV đến giao lưu, học hỏi tại một số trường mầm non tại thành phố Hà Nội. Đối với công tác tư vấn tuyển dụng đã mời đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh [H6.6.2.10]. 
Năm 2018, Ban tư vấn hỗ trợ HSSV được thành lập, đến năm 2020 Câu lạc bộ khởi nghiệp kinh doanh năm 2020 thuộc Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” được thành lập.  Câu lạc bộ có Quy chế hoạt động rõ ràng, có kế hoạch hoạt động cụ thể và luôn có sự đồng hành của các giảng viên giàu kinh nghiệm, các mô hình khởi nghiệp của HSSV được triển khai giúp các em có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng lập thân, lập nghiệp giúp HSSV thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm, tạo môi trường học đi đôi với hành [H6.6.2.11].
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã đảm bảo đầy đủ cho người học về các chế độ chính sách xã hội; việc chăm sóc sức khỏe định kỳ; điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, TDTT; vấn đề an ninh, an toàn trong khuôn viên nhà trường.
3. Tồn tại
Việc liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để giúp HSSV có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm chưa thường xuyên và đạt hiệu quả chưa cao.
4. Kế hoạch hành động 
Nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh, đồng thời triển khai thêm nhiều mô hình khởi nghiệp mới để giúp HSSV có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm trong thời gian đang học tại trường và sau khi tốt nghiệp.
[bookmark: _Toc25092119]5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc192831184]Tiêu chí 6.3. Người học được phổ biến, giáo dục về chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được tạo điều kiện để tu dưỡng và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ hợp tác; được tạo điều kiện để tham gia công tác Đảng, đoàn thể.
[bookmark: _Toc186483334][bookmark: _Toc186483900][bookmark: _Toc186485086][bookmark: _Toc186485804][bookmark: _Toc192689230][bookmark: _Toc192690378][bookmark: _Toc192831185]1. Mô tả
	Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho người học; phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT [H6.6.3.1] bằng nhiều hình thức: thông qua Tuần sinh hoạt công dân của HSSV đầu năm học [H6.6.1.2]; chào cờ đầu tháng; sinh hoạt lớp; các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; chương trình hoạt động nhân các ngày lễ lớn; các hoạt động xã hội; các hội thi, ... cho HSSV [H6.6.2.8], [H6.6.3.2], [H6.6.3.3].  
	Nội dung tuyên truyền, giáo dục còn được tích hợp trong giảng dạy môn học Giáo dục chính trị (hệ Trung cấp), Pháp luật đại cương (hệ Cao đẳng chính quy) [H6.6.3.4].
	Bên cạnh các hoạt động định kỳ, Nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật; rèn kỹ năng sống cho HSSV toàn trường, cụ thể trong 5 năm qua đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục về: Luật giao thông đường bộ (05 buổi), Luật Phòng chống ma tuý (05 buổi), Luật Biển Việt Nam (05 buổi); các cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp, pháp luật (04 cuộc thi); các chương trình tọa đàm, chuyên đề, câu lạc bộ để tư vấn sức khỏe sinh sản, tâm lý HSSV và giáo dục kỹ năng sống (05 buổi); tập huấn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước (03 buổi); phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh (04 buổi); Tổ chức tuyên truyền văn hóa ứng xử của HSSV trong nhà trường và xã hội (05 buổi), … qua đó góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ hợp tác cho HSSV [H6.6.3.3].
Trong tuần sinh hoạt công dân của HSSV đầu năm học, Nhà trường đã tổ chức đối thoại giữa HSSV với Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các phòng, ban, khoa, tổ chuyên môn một cách dân chủ và trách nhiệm. Hoạt động này giúp Nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các mối quan tâm của HSSV [H6.6.1.5]. 		
Nhà trường thực hiện nghiêm túc Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với HSSV theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cuối từng học kỳ và năm học, người học được đánh giá xếp loại điểm rèn luyện để làm căn cứ xét thi đua khen thưởng và xếp loại tốt nghiệp. Kết quả đánh giá hàng năm cho thấy, trung bình có trên 95% số SV đạt kết quả rèn luyện từ khá trở lên; năm học 2023-2024 có 0,79% HSSV có kết quả rèn luyện trung bình, do vi phạm nội quy, quy chế Nhà trường; không có HSSV có kết quả rèn luyện yếu, kém [H6.6.3.5].
Hàng năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên đã tổ chức đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho 100% đoàn viên có cơ hội tham gia các hoạt động tiêu biểu như: Chào mừng khai giảng, chào mừng các ngày lễ lớn; chiến dịch Thanh niên tình nguyện; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; phong trào hiến máu nhân đạo; [H6.6.3.6].
Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Nhà trường đã làm tốt công tác phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho người học, do đó không có HSSV vi phạm pháp luật; mặt khác, Đảng ủy thường xuyên cử sinh viên tham gia các lớp nhận thức về Đảng cho HSSV, tiếp tục bồi dưỡng để kết nạp Đảng cho 19 đoàn viên HSSV (năm 2020: 10, năm 2021: 03, năm 2022: 02, năm 2023: 02) [H6.6.3.7].
2. Điểm mạnh
Nhà trường tổ chức và thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, giáo dục cho người học về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động phong trào thiết thực để người học có cơ hội tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và được giúp đỡ, tạo điều kiện phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. Tồn tại
Một số hoạt động phong trào chưa thực sự có chiều sâu; chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của người học. 
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường sẽ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực, ý nghĩa, gắn với nhiệm vụ chính trị và gắn với chuyên môn của người học.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092120][bookmark: _Toc192831186]Tiêu chí 6.4. Thực hiện đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo; có kết quả điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành
1. Mô tả
Đào tạo người học đáp ứng mục tiêu là mối quan tâm hàng đầu của Nhà trường. Chính vì vậy, hàng năm Nhà trường thực hiện công khai cam kết chất lượng đào tạo theo quy định [H2.2.6.7].
Trong quá trình đào tạo, Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người học nhằm đáp ứng mục tiêu, CTĐT như: Thực tập rèn kỹ năng nghề nghiệp tại các cơ sở trên địa bàn trong và ngoài tỉnh [H6.6.4.1]; các hoạt động phong trào và hoạt động xã hội khác... [H6.6.3.6].
Để đánh giá năng lực người học đạt được so với mục tiêu đào tạo, cuối khóa học Nhà trường tổ chức cho HSSV được thực tập tốt nghiệp tại các trường học, cơ quan trên địa bàn trong và ngoài tỉnh [H6.6.4.1], kết quả thực tập của HSSV được đánh giá cao [H6.6.4.2], cụ thể như sau: 
Bảng 6.4.1. Tổng hợp kết quả thực tập tốt nghiệp của HSSV
	TT
	Năm học
	Tổng số HSSV
	Kết quả thực tập tốt nghiệp

	
	
	
	XS
	%
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	TBK
	%
	TB
	%
	Yếu
	%

	1
	2019-2020
	172
	0
	0
	113
	65,7
	59
	34,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	2020-2021
	117
	0
	0
	77
	65,8
	40
	34,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	2021-2022
	151
	0
	0
	109
	72,2
	42
	27,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	2022-2023
	164
	0
	0
	157
	95,7
	07
	4,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	2023-2024
	245
	0
	0
	211
	86,1
	34
	13,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Năng lực người học thể hiện qua kết quả học tập. Để được dự thi và công nhận tốt nghiệp, người học phải đủ điều kiện theo Quy chế đào tạo [H4.4.5.5]. Việc tổ chức thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị được công khai theo đúng quy định [H6.6.4.3]. Trong 5 năm qua, Nhà trường đã công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho 821 HSSV chính quy [H4.4.7.2], [H4.4.7.4], trong đó có: 10 Xuất sắc (1,22%), 236 Giỏi (28,74%), 558 Khá (67,96%), 17 Trung bình (2,07%),  cụ thể như sau:
Bảng 6.4.2. Tổng hợp kết quả xếp loại tốt nghiệp của HSSV
	TT
	Năm 
học
	Tổng số HSSV
	Kết quả xếp loại tốt nghiệp

	
	
	
	XS
	%
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	TBK
	%
	TB
	%
	Yếu
	%

	1
	2019-2020
	170
	1
	0,6
	33
	19,4
	126
	74,1
	0
	0
	10
	5,9
	0
	0

	2
	2020-2021
	117
	2
	1,7
	30
	25,6
	85
	72,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	2021-2022
	151
	3
	2,0
	50
	33,1
	96
	63,6
	0
	0
	2
	1,3
	0
	0

	4
	2022-2023
	164
	3
	1,8
	87
	53,1
	74
	45,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	2023-2024
	219
	1
	0,5
	36
	16,4
	177
	80,8
	0
	0
	5
	2,3
	0
	0

	Tổng
	821
	10
	1,22
	236
	28,74
	558
	67,96
	0
	0
	17
	2,07
	0
	0



Ngoài ra, năng lực người tốt nghiệp còn được thể hiện ở việc HSSV có việc làm đúng chuyên môn đào tạo. Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 là 57,1%; năm 2020 là 59,5%; năm 2021 là 44,7% và năm 2022 là 65,7%, năm 2023 là 90,85%. Các số liệu này được phòng TC-TTr&ĐBCL tổng hợp theo mẫu báo cáo của Bộ GD&ĐT, cập nhập vào phần mềm báo cáo online của Bộ GD&ĐT [H4.4.2.3]. 
2. Điểm mạnh
Tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo, đánh giá năng lực người học tốt nghiệp bám sát mục tiêu đào tạo; SV được đánh giá tốt tại các cơ sở thực hành thực tập; tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao. 
3. Tồn tại
Chưa có văn bản quy định về các hình thức, phương pháp đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo; chưa đa dạng hình thức khảo sát tình hình người học sau tốt nghiệp. Số liệu thống kê chưa thật đầy đủ và có hệ thống về người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương do việc thu thập ý kiến phản hồi của SV sau khi tốt nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống văn bản quy định về các hình thức, phương pháp đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo; hệ thống phiếu khảo sát; đa dạng hóa hình thức thu thập thông tin, ý kiến phản hồi của người học và đơn vị sử dụng lao động về chất lượng đào tạo, về năng lực của người học theo mục tiêu đào tạo phục vụ cho việc điều chỉnh nội dung, mục tiêu, chương trình đào tạo.
5. Tự đánh giá: Không đạt
[bookmark: _Toc23944936]Kết luận tiêu chuẩn 6
Nhà trường đã có những biện pháp cụ thể để HSSV hiểu rõ về mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo và các yêu cầu về KTĐG; thực hiện tốt quy chế đào tạo, rèn luyện và những vấn đề liên quan tới người học. Nhà trường luôn đảm bảo đầy đủ về chế độ chính sách cho HSSV, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho người học, đồng thời đầu tư hiệu quả cho các hoạt động VHVN, TDTT cho HSSV.
[bookmark: _Toc23944937]Công tác rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã có tác dụng tốt, góp phần tích cực vào việc hình thành và định hướng tư tưởng, đạo đức cho người học. Nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động nhằm hướng tới người học với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút được đông đảo HSSV tham gia. Tuy nhiên, chưa có hệ thống văn bản quy định về các hình thức, phương pháp đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo và chưa đa dạng hình thức lấy ý kiến đánh giá người học sau tốt nghiệp.
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 3/4.
















[bookmark: _Toc25092121][bookmark: _Toc192831187][bookmark: _Hlk32065753]TIÊU CHUẨN 7.
[bookmark: _Toc192831188][bookmark: _Toc25092122][bookmark: _Toc186485089][bookmark: _Toc186485807]NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN 
[bookmark: _Toc192831189]VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Mở đầu
Nghiên cứu khoa học một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường CĐSP Hòa Bình. Nhiệm vụ này đã được xác định rõ trong sứ mạng, mục tiêu và kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo của Nhà trường. Các công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khoa học giáo dục. Kết quả nghiên cứu đã đảm bảo được yêu cầu khoa học và ý nghĩa thực tiễn. Nhà trường đã có nhiều công trình khoa học của các giảng viên được công bố trên các tạp chí có uy tín, hội thảo trong nước. Có CBGV chủ trì, tham gia viết sáng kiến cấp tỉnh đạt kết quả tốt.
Ngoài nhiệm vụ NCKH theo quy định, nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, Sở Khoa học & Công nghệ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp cao hơn, phục vụ cho sự nghiệp GD&ĐTcủa địa phương. Để từng bước thúc đẩy hoạt động này, Nhà trường cũng đã có những quy định cụ thể về cơ chế hỗ trợ CBGV trong công tác KH-CN.
Hoạt động hợp tác quốc tế trong GD&ĐT đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển các nguồn lực của nhà trường.
[bookmark: _Toc25092123][bookmark: _Toc192831190]Tiêu chí 7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường cao đẳng.
1. Mô tả 
Trong  các tuyên bố về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trường CĐSP Hoà Bình (năm 2022 và  năm  2024) đã xác định: Năm 2022  “Tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và cung ứng các dịch vụ giáo dục phục vụ cộng đồng, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội”;  Năm 2024: “…Là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và cung ứng các dịch vụ giáo dục chất lượng, uy tín phục vụ cộng đồng” [H7.7.1.1].  Chính vì vậy mà công tác NCKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2025  và Kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm của nhà trường [H7.7.1.2]. Để xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường cao đẳng trong từng giai đoạn, nhà trường đã thực hiện các nhiệm vụ sau:
Thành lập đơn vị chuyên trách về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ: Năm 2015, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế được thành lập; đến năm 2017, trên cơ sở sáp nhập với Khoa Bồi dưỡng, phòng được đổi tên thành Phòng QLKH&BD. Chức năng của phòng là quản lý các hoạt động KH-CN, HTQT và bồi dưỡng, liên kết đào tạo đại học của nhà trường; Năm 2021, trên cơ sở sáp nhập bộ phận Quản lý khoa học vào phòng Quản lý đào tạo, phòng được đổi tên thành Phòng ĐT-KT-KH&CTSV [H7.7.1.8]. Với chức năng nhiệm vụ mới, phòng ĐT-KT-KH&CTSV trực tiếp tham mưu với nhà trường về hoạt động KH-CN và tổ chức thực hiện các hoạt động KH-CN và HTQT của Trường trong giai đoạn mới. 
Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy định về công tác NCKH, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NCKH bao gồm: Các văn bản hướng dẫn viết sáng kiến, đề tài của sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình [H7.7.1.3]; Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong trường CĐSP Hòa Bình [H7.7.1.4]; xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động KH-CN  hàng năm trong đó thể hiện rõ mục đích yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức nghiên cứu, thời gian cụ thể để triển khai các hoạt động nghiên cứu [H7.7.1.2]. Các bản kế hoạch về triển khai hoạt động KH-CN được xây dựng phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và chiến lược phát triển khoa học công nghệ của nhà trường như định hướng đầu tư chọn lọc các đề tài, dự án KHCN để ứng dụng vào thực tiễn, gắn kết quả nghiên cứu khoa học với chương trình đào tạo, xây dựng và kết nối dữ liệu về KH-CN, phát triển hệ thống nội san, bản tin khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học. 
Triển khai thực hiện nhiệm vụ NCKH: Trên cơ sở Kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm của nhà trường, các phòng, ban khoa tổ chuyên môn đã triển khai tới CBGV để đăng ký và triển khai thực hiện các nhiệm vụ NCKH và công nghệ các cấp theo đúng kế hoạch đã đề ra. Quy trình tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ được thực hiện đúng theo Quy định về quản lí hoạt động khoa học và công nghệ trong trường CĐSP Hòa Bình [H7.7.1.4] từ khâu xét duyệt đề cương đến nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học, tính linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. 	
Nội dung các lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào vào các vấn đề: Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học; công tác quản lý các hoạt động trong nhà trường như quản lý hoạt động NCKH, HTQT, hoạt động đào tạo, quản lý học sinh sinh viên, viết đề cương bài giảng, tài liệu, giáo trình,… [H7.7.1.3]. Các bước thực hiện: CBGV, Nhân viên lựa chọn đề tài, nội dung và lĩnh vực nghiên cứu, báo cáo đề cương giai đoạn 1 trước Hội đồng NCKH, sau khi Hội đồng NCKH góp ý, chỉnh sửa, phê duyệt cho phép triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu [H7.7.1.16], nghiệm thu kết quả nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu [H7.7.1.11]. 
Việc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH và nghiệm thu kết quả NCKH: Cuối mỗi năm học, Nhà trường tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, đề cương theo kế hoạch từ đầu năm học. [H7.7.1.11]. Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo đúng quy định, các tác giả tiến hành bảo vệ trực tiếp trước Hội đồng, kết quả được lưu tại các biên bản nghiệm thu đề tài [H7.7.1.17]. 
Ngoài hoạt động NCKH thường niên, Nhà trường còn tổ chức thực hiện Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018-2030 tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (sau đây gọi chung là Đề án tiếng Mường) trong đó có nhiệm vụ biên soạn tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường cho chương trình giáo dục phổ thông (chương trình thực nghiệm) [H7.7.1.16] hướng tới đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến thời điểm hiện tại đã có 12 bộ tài liệu (lớp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh nghiệm thu đạt yêu cầu [H7.7.1.17].
Đối với hoạt động tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học: Căn cứ tình hình thực tế của từng năm học, nhà trường lựa chọn chủ đề, tiến hành xây dựng kế hoạch, thông báo tới toàn thể cán bộ giảng viên, khuyến khích giảng viên tham gia viết bài cho kỷ yếu và báo cáo tại hội thảo. Từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024-2025, Nhà trường đã tổ chức được 05 hội thảo khoa học. Nội dung của các hội thảo tập trung trao đổi về các nhiệm vụ chính của nhà trường trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới của nhà trường. Cụ thể : 01 hội thảo khoa học cấp Tỉnh về Đề án tiếng Mường tổ chức năm 2019 với số lượng giảng viên tham gia là 12 người ; 01 hội thảo khoa học của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam [H7.7.1.14] bàn về cung ứng các dịch vụ giáo dục chất lượng, uy tín phục vụ cộng đồng (trường phổ thông liên cấp trong trường cao đẳng sư phạm) được tổ chức tại trường CĐSP Hoà Bình năm 2021. Hội thảo có sự tham gia của 30 cán bộ giảng viên nhà trường; Năm 2024 tổ chức 03 Hội thảo thí điểm đánh giá tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường cho HSSV các trường trung cấp, cao đẳng và tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường cho học sinh lớp 1, GDPT.  Các hội thảo đã thu hút 75 lượt giảng viên nhà trường tham gia; Nhà trường đã phát hành 01 kỷ yếu, 03 bộ tài liệu báo cáo tại hội thảo [H7.7.1.15].
Về kinh phí dành cho hoạt động NCKH: Nhà trường thực hiện theo phê duyệt phân bổ dự toán thực hiện nhiệm vụ Đề án tiếng Mường [H7.7.1.5]; quy định về kinh phí dành cho hoạt động NCKH trong Dự toán ngân sách hàng năm và trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H7.7.1.13] với tổng kinh phí trong 04 năm là 3.262.305.000 (ba tỷ hai trăm sáu hai triệu ba trăm linh năm nghìn đồng).
Sau mỗi năm học, Nhà trường đều tổng kết hoạt động khoa học công nghệ. Qua đó đánh giá những thành tựu, hạn chế và định hướng nhiệm vụ NCKH năm tiếp theo [H7.7.1.6].  
Một trong những kết quả nổi bật về NCKH trong giai đoạn 2020-2025 là Nhà trường đã chủ trì xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Mường (chương trình thực nghiệm) trình Sở GD&ĐT Hoà Bình phê duyệt; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường cho cán bộ công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số trình UBND tỉnh phê duyệt [H7.7.1.9]. Kết quả nghiên cứu trên đã được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động biên soạn tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường cho học sinh phổ thông và hoạt động dạy tiếng dân tộc Mường cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tỉnh Hoà Bình. Ngoài ra Nhà trường còn có sáng kiến cấp tỉnh đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GV cấp tiểu học và THCS tỉnh Hoà Bình [H7.7.1.10]. Sáng kiến đã được áp dụng vào hoạt động BDTX CBQL và GV cấp tiểu học và THCS trên toàn tỉnh và đem lại hiệu quả cao. Nhà trường có 01 GV tham gia nghiên cứu đề tài cấp tỉnh do Viện khoa học sức khỏe Green Vital chủ trì. Đề tài đã được Sở KH&CN công nhận đạt yêu cầu.
2. Điểm mạnh
Hoạt động NCKH hàng năm được thực hiện chặt chẽ, khoa học. Định hướng nội dung nghiên cứu rõ ràng, gắn với hoạt động đổi mới đào tạo của Nhà trường cũng như yêu cầu của xã hội, phù hợp với quy chế hoạt động, sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường cao đẳng.
Nội dung nghiên cứu đa dạng, phạm vi nghiên cứu rộng có tính bao phủ trên toàn tỉnh có tác động nhiều đến xã hội. Có nhiều công trình nghiên cứu được chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn hoạt động GD&ĐT trên toàn tỉnh.
Kinh phí đầu tư cho hoạt động NCKH nói chung, cho việc thực hiện Đề án tiếng Mường nói riêng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời để Nhà trường chủ động trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động KH-CN. 
 3. Tồn tại 	
Số lượng các đề tài NCKH phục vụ trực tiếp cho hoạt động GD&ĐT tại trường CĐSP chưa nhiều. Kinh phí chủ yếu tập trung cho việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của Đề án tiếng Mường. Các hoạt động NCKH khác ngoài Đề án kinh phí còn hạn hẹp. 
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2024-2025, Nhà trường tiếp tục ưu tiên kinh phí cho hoạt động NCKH; đi sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT tại các cơ sở thực hành và ngoài Nhà trường. Cụ thể:
Ưu tiên kinh phí cho Đề án tiếng Mường để thực hiện nhiệm vụ biên soạn 12 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng sách tiếng Mường từ lớp 1 đến lớp 12 để tiến tới đưa môn học tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mường) vào dạy đại trà trong các trường phổ thông trong tỉnh Hoà Bình đáp ứng chương trình GDPT 2018.
Phấn đấu tổ chức nghiên cứu 2 đến 3 đề tài khoa học cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý giáo dục và giáo dục số nhằm đáp ứng sự thay đổi mạnh mẽ trong giáo dục trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. 
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092124][bookmark: _Toc192831191]Tiêu chí 7.2. Có chủ trương và tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên, nhân viên và người học tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến.
1. Mô tả 
	Để tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên, nhân viên và người học tham gia NCKH và phát huy sáng kiến, trường CĐSP Hòa Bình hàng năm đều ra văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ NCKH [H7.7.1.2]. Các văn bản kế hoạch và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ NCKH rất cụ thể, định hướng cho người nghiên cứu về nội dung, hình thức, thời gian thực hiện, nghiệm thu… Tạo điều kiện thuận lợi cho CBGV, HSSV đăng ký NCKH cũng như khuyến khích CBGV, HSSV lựa chọn vấn đề nghiên cứu và triển khai các đề tài phục vụ trực tiếp cho hoạt động học tập và giảng dạy.
Đối với CBGV: từ năm học 2019-2020 đến hết năm học 2023-2024, có tổng số 54 đề tài NCKH, sáng kiến được nghiệm thu trong đó có 01 sáng kiến cấp tỉnh [H7.7.1.10], 53 đề tài, sáng kiến được Hội đồng thẩm định cấp trường và cấp  cơ sở (Sở GD&ĐT) đánh giá đạt yêu cầu [H7.7.1.11]; 100% đề tài, sáng kiến được nghiệm thu đúng kế hoạch. Có 01 giảng viên tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh do Viện khoa học sức khỏe Green Vital và được công nhận đạt yêu cầu. 
Đối với HSSV: Từ năm học 2019-2020 đến hết năm học 2023-2024 có tổng số 04 đề tài được nghiệm thu đạt yêu cầu [H7.7.1.11] .
Kết quả nghiên cứu khoa học của CBGV, HSSV được thông báo tới toàn thể CBGV, HSSV thông qua các báo cáo tổng hợp [H7.7.1.6] và các quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH [H7.7.1.11]. Kết quả NCKH là một trong những tiêu chí dùng để đánh giá viên chức và xét các danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm của Nhà trường.  
Nhà trường luôn tạo điều kiện, khuyến khích hỗ trợ đội ngũ CBGV tham gia NCKH: Về kinh phí thực hiện nhiệm vụ NCKH, thực hiện theo quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở kết quả nghiệm thu đề tài của giảng viên, nhà trường có chế độ khen thưởng theo các định mức cụ thể [H7.7.1.13]. Ngoài ra, trong các năm học 2020-2021, 2021-2022 và năm học 2022-2023 Đề ánTiếng Mường [H7.7.2.1] do Nhà trường chủ trì đã được cấp 100% kinh phí để thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên tham gia nghiên cứu [H7.7.1.5]. 
Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí và thời gian, cử CBGV tham dự hội các hội thảo khoa học trong nước và cử CBGV hội thảo quốc tế tại các trường đại học, cao đẳng để giao lưu, học hỏi về các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, các xu hướng dạy học mới trên thế giới... [H7.7.2.2].
2. Điểm mạnh 
Nhà trường có quy định cụ thể về nhiệm vụ NCKH, có cơ chế khuyến khích CBGV nghiên cứu khoa học; các đề tài tập trung vào nghiên cứu những vấn đề phục vụ công tác quản lý và đào tạo của trường.
3. Tồn tại 	
Nguồn kinh phí thưởng cho các hoạt động NCKH của CBGV còn ít và giảm dần theo từng năm nên chưa thực sự khuyến khích CBGV tích cực tham gia NCKH; hoạt động NCKH của HSSV chưa thường xuyên, chưa có cơ chế khuyến khích HSSV NCKH.   	
4. Kế hoạch hành động 
Phòng Kế hoạch-Tài chính tham mưu bổ sung kinh phí hỗ trợ, khen thưởng hoạt động NCKH của CBGV và HSSV vào quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm với mức thưởng tăng dần theo từng năm; Phòng ĐT-KT-KH &CTSV và các khoa, tổ chuyên môn tham mưu, xây dựng văn bản hướng dẫn và tổ chức các hoạt động NCKH cho HSSV.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092125][bookmark: _Toc192831192]Tiêu chí 7.3. Có các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác ở địa phương.
1. Mô tả 
Nội dung được quan tâm, ưu tiên và trở thành tiêu chí cơ bản để nghiệm thu đề cương NCKH, cũng như nghiệm thu đề tài NCKH, sáng kiến, dự án, đề án,… chính là tính ứng dụng của chúng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, quản lý của nhà trường, các cơ sở giáo dục thực hành và các hoạt động giáo dục khác ở địa phương. Quy trình xét duyệt được thực hiện theo đúng quy định [H7.7.1.4] và kế hoạch đề ra [H7.7.1.2]: CBGV đăng kí tên đề tài NCKH, lĩnh vực nghiên cứu; Bảo vệ đề cương NCKH trước hội đồng. Căn cứ nội dung NCKH, các tiêu chí đánh giá, Hội đồng NCKH nhà trường nghiệm thu đề cương, tác giả NCKH tiếp tục được nghiên cứu hoặc chỉnh sửa theo định hướng NCKH ứng dụng vào thực tiễn dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của nhà trường.
Từ năm 2020 đến năm 2024, CBGV, HSSV trường CĐSP Hòa Bình nghiên cứu 59 đề tài. Trong đó có 55 đề tài, sáng kiến của CBGV, 04 đề tài của sinh viên (có 01 Đề tài NCKH cấp tỉnh của GV tham gia cùng viện Khoa học Green Vital), kết quả cụ thể như sau: 
Bảng 7.3.1. Số lượng các đề tài NCKH, sáng kiến của CBGV các cấp.
	Cấp
	Số lượng
	Xếp loại

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Được công nhận
	Không đạt

	Tỉnh
	02
	
	1
	0

	Cấp cơ sở (Sở GD&ĐT)
	52
	
	52
	0

	Cấp trường
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	Tổng số
	55 (trong đó có 54 đề tài sáng kiên do trường CĐSP Hòa Bình chủ trì, 01 đề tài cấp tỉnh có GV nhà trường tham gia)



Bảng 7.3.2. Số lượng các đề tài NCKH của HSSV.
	Cấp
	Số lượng
	Xếp loại

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Đạt

	Không đạt

	Cấp trường
	04
	04
	0
	0
	0
	0

	Tổng số
	04
	04
	0
	0
	0
	0



Qua 2 bảng trên cho thấy, trường CĐSP Hoà Bình có 02 đề tài cấp tỉnh [H7.7.1.10], 52 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở, 01 cấp trường [H7.7.1.11]; 04 đề tài của HSSV được công nhận đạt loại xuất sắc. 100% đề tài, sáng kiến đều tập trung nghiên cứu các vấn đề về các lĩnh vực chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy, học và hoạt động quản lý của nhà trường. 
Một số sản phẩm NCKH tiêu biểu như: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GV cấp tiểu học và THCS tỉnh Hoà Bình; Biện pháp sử dụng an toàn, tiết kiệm điện tại trường CĐSP Hoà Bình; Biện pháp khắc phục khó khăn tâm lý của giáo viên trong quản lý hành vi của trẻ rối loạn phát triển tại cơ sở giáo dục thực hành mần non Hoa Sen, trường CĐSP Hoà Bình, ứng dụng quy trình dạy học EDP trong giáo dục STEM nhằm tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo [https://cdsphoabinh.edu.vn/#]
Trong năm học 2021-2022, 2022-2023, Nhà trường đã chủ trì xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Mường (chương trình thực nghiệm) và chương trình, tài liệu tiếng dân tộc Mường cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Kết quả nghiên cứu trên đã được chuyển giao cho Sở GD&ĐT  và UBND tỉnh ra quyết định công nhận [H7.7.1.9]. Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Mường, trường CĐSP Hoà Bình đã tổ chức biên soạn12 tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường cho học sinh phổ thông, 02 tài liệu dạy tiếng dân tộc mường cho HSSV và 01 tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hoà Bình .
Về các công bố khoa học trong nước và quốc tế: Từ năm học 2019-2020 đến hết năm học 2023-2024, nhà trường có 02 công bố khoa học được đăng trên trang tin khoa học của Đại học Coventry Vương quốc Anh; 96 lượt CBGV khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước [H7.7.3.3]; có 27 CBGV có báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam [H7.7.4.2]. Nội dung các bài báo đều tập trung vào việc công bố các kết quả nghiên cứu của CBGV phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.
Về công bố kết quả NCKH của CBGV trên website: Kết quả NCKH của CBGV và HSSV được thông báo tới toàn thể CBGV và HSSV, lưu trữ tại thư viện và đăng tải lên trang website của nhà trường [https://cdsphoabinh.edu.vn/#] để phổ biến đến bạn đọc. Đây là một kênh quan trọng để các sản phẩm nghiên cứu đến với CBGV và SV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý của Nhà trường và phát triển văn hóa-xã hội ở địa phương.
Về hoạt động tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học: Nhà trường đã tổ chức được 05 hội thảo khoa học. Nội dung của các hội thảo tập trung trao đổi về các nhiệm vụ chính của nhà trường trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới của nhà trường như bàn về cung ứng các dịch vụ giáo dục chất lượng, uy tín phục vụ cộng đồng; đánh giá tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường cho HSSV các trường trung cấp, cao đẳng và tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường cho học sinh lớp 1, GDPT. Các hội thảo đã thu hút nhiều lượt giảng viên nhà trường tham gia [H7.7.1.14].
Về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường: Từ những kết quả nghiên cứu của CBGV, nhiều đề tài, sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn và đem lại hiệu quả cao như: sáng kiến cấp tỉnh do Nhà trường chủ trì đã được công nhận là sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Kết quả nghiên cứu đã đóng góp một phần vào việc nâng cao chất lượng BDTX CBQL và GV cấp TH&THCS tỉnh Hòa Bình, góp phần đổi mới giáo dục phổ thông tại địa phương; Đề án tiếng Mường cũng đã được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động biên soạn tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường cho học sinh đáp ứng việc dạy và học tiếng dân tộc trong các cơ sở GDPT.
2. Điểm mạnh 
Công tác NCKH của nhà trường đã tập trung vào giải quyết các vấn đề thuộc các lĩnh vực chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy, học và hoạt động quản lý của nhà trường; đã có sản phẩm NCKH được chuyển giao ứng dụng thành công trong nhà trường cũng như trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
3. Tồn tại
Số lượng các đề tài ứng dụng thực tế tại cơ sở thực hành và triển khai ngoài trường chưa nhiều.
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2024-2025, khuyến khích CBGV, HSSV định hướng công tác NCKH  ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của nhà trường tại các cơ sở thực hành và các cơ sở giáo dục khác ở địa phương.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092126][bookmark: _Toc192831193]Tiêu chí 7.4. Có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tập san, các ấn phẩm khoa học; có các tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường.
1. Mô tả 
Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tập san, các ấn phẩm khoa học… giúp CBGV trao đổi thông tin khoa học và công bố các kết quả nghiên cứu. Từ năm học 2019-2020 đến hết năm học 2023-2024, có 02 bài báo của CBGV đăng trên trang tin khoa học của Đại học Coventry Vương quốc Anh; 96 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Dạy và Học ngày nay; Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Tạp chí thiết bị giáo dục…[H7.7.4.1]; có 27 bài báo khoa học đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam [H7.7.4.2]; 09 bài đăng trên kỷ yếu KH cấp trường và 131 bài báo nội san đăng trên website nhà trường [https://cdsphoabinh.edu.vn/#]. Nội dung các bài báo đều tập trung vào việc công bố các kết quả nghiên cứu của CBGV phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường. Số lượng cụ thể như sau: 
Bảng 7.4.1. Số lượng bài báo được đăng trên tạp chí, kỷ yếu hội thảo trong, ngoài nước và cấp trường.
	Loại

Năm
	Nước ngoài
	Tạp chí chuyên ngành
	Hội thảo trong nước
	Hội thảo cấp trường
	Nội san Cấp trường

	2019-2020
	0
	12
	0
	9
	23

	2020-2021
	0
	14
	27
	0
	36

	2021-2022
	0
	19
	0
	0
	32

	2022-2023
	2
	31
	0
	0
	26

	2023-2024
	0
	20
	0
	0
	14

	Tổng
	2
	96
	27
	9
	131


100% các công bố khoa học đều tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn như: Đổi mới nội dung chương trình đào tạo; nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá, phương pháp tổ chức dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học, đáp ứng chương trình giao dục phổ thông mới; viết phần mềm, sáng kiến chuyên môn ứng dụng trong hoạt động của nhà trường;  bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu; đổi mới nội dung, phương pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới… nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. 
Biểu thống kê trên cũng cho thấy: đã có bài báo khoa học của CBGV Nhà trường được đăng trên trang tin khoa học của các trường đại học quốc tế; số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo trong nước, bài báo đăng nội san ngày càng tăng.   
Về biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ hoạt động dạy và học:  từ 2020 đến năm 2024, Nhà trường đã tổ chức biên soạn 12 bộ tài liệu tiếng Mường (tài liệu dạy thực nghiệm) chương trình giáo dục phổ thông [H7.7.1.16]. 12 bộ tài liệu (các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12) [H7.7.4.4] đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định nghiệm thu đạt yêu cầu [H7.7.1.17]. Nhà trường đã tổ chức biên soạn 01 bộ tài liệu đào tạo GV dạy tiếng dân tộc Mường cho các trường phổ thông [H7.7.4.5]; 01 bộ tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường cho HSSV các trường cao đẳng trung cấp [H7.7.4.6]; 01 bộ tài liệu dạy tiếng dân tộc Mường cho sinh viên trường CĐSP Hoà Bình [H7.7.4.7]; 01 tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường cho cán bộ công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số [H7.7.4.8]. CBGV nhà trường đã phối hợp với giảng viên của trường ĐH Huế biên soạn 01 sách tham khảo về Tư tưởng Hồ Chí Minh về hình mẫu thanh niên lý tưởng. Đây là nguồn tham khảo quý cho HSSV và thanh niên trong giai đoạn hiện nay [H7.7.4.9]. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã có bài báo khoa học của CBGV được đăng trên trang tin khoa học của các trường đại học quốc tế. Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo trong nước, bài báo đăng nội san ngày càng tăng phục vụ tốt cho công tác đào tạo, NCKH và phát triển công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường. 
Nhà trường đã tổ chức tốt hoạt động biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ hoạt động dạy và học trong nhà trường cũng như cho môn học tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mường) trong chương trình giáo dục (chương trình thực nghiệm) thuộc Đề án tiếng Mường trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 
3. Tồn tại
Số lượng các bài báo khoa học đăng trên các trang tin khoa học quốc tế còn rất hạn chế; các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành tuy cao nhưng chưa xứng tầm với nguồn lực NCKH của nhà trường.  
4. Kế hoạch hành động 
Các Khoa, Tổ chuyên môn, đơn vị quản lý hoạt động KHCN của nhà trường tiếp tục tham mưu, động viên, khuyến khích giảng viên tham gia viết bài và báo cáo tại các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092127][bookmark: _Toc192831194]Tiêu chí 7.5. Có các hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, có các hoạt động về quan hệ quốc tế. Kết quả của các hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế đóng góp vào việc phát triển các nguồn lực của trường.
1. Mô tả 
Về các hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo: Trường CĐSP Hòa Bình đã ban hành các Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong đó quy định các hoạt động kết hợp giữa NCKH và đào tạo [H7.7.1.4]. Hàng năm, căn cứ vào Quy định, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động khoa học công nghệ [H7.7.1.2], trong đó định hướng nội dung nghiên cứu, hội thảo khoa học, tập trung giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn GD&ĐT của Nhà trường. Các sản phẩm NCKH được nghiệm thu chủ yếu được ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng dạy-học, quản lý trong Nhà trường và các cơ sở thực hành. Kết quả cụ thể như sau:
Từ  năm 2020 đến 2024, Nhà trường được nghiệm thu 01 sáng kiến cấp Tỉnh [H.7.1.10], tổ chức biên soạn 17 tài liệu dạy và học tiếng dân tộc Mường cho các đối tượng [H7.7.4.4], [H7.7.4.5], [H7.7.4.6], [H7.7.4.7]; [H7.7.4.8]; tổ chức nghiên cứu 58 đề tài NCKH, sáng kiến, giải pháp [https://cdsphoabinh.edu.vn/#]. Qua đó giúp CBGV nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động đào tạo của nhà trường. 
Một số kết quả nghiên cứu khoa học của CBGV nhà trường được chuyển giao tới các đơn vị để phục vụ hoạt động GD&ĐT trong và ngoài nhà trường [H7.7.1.9].
Về các hoạt động HTQT để phát triển các nguồn lực của nhà trường: trường CĐSP Hòa Bình đã thiết lập được các mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức chính phủ và phi chính phủ ngoài nước, các trường đại học trong và ngoài nước để tìm kiếm sự hợp tác, hỗ trợ phát triển nhà trường, bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên, tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm cho học sinh, sinh viên nhà trường, ... cụ thể như sau:
Nhà trường đã phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Coventry (Vương quốc Anh), Đại học Malaysia Sarawak (Malaysia) và Đại học Muhammadiyah Ponorogo thực hiện dự án ACES (Mô hình lấy giáo dục cộng đồng làm trung tâm để phát triển khả năng thích ứng xã hội). Nhà trường đã phối hợp với Dự án ACES tổ chức 01 hội nghị triển khai Dự án, tổ chức 02 hội thảo bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên trường PTTHCLC Nguyễn Tất Thành, 01 hội thảo tại trường TH&THCS Dũng Phong, huyện Cao Phong, 01 hội thảo tại trường PTDTBT TH&THCS Noong Luông huyện Mai Châu.; 01 hội thảo tổng kết Dự án có sự tham gia của đại diện của Đại học Coventry (Vương quốc Anh)  tại trường CĐSP Hoà Bình [H7.7.5.1]. Thông qua các hội thảo của dự án ACES, giáo viên đã được tiếp cận và áp dụng  nhiều phương pháp dạy học mới, phù hợp với đặc điểm của mỗi nhà trường.  Dự án còn mời 01 giảng viên nhà trường tham gia Hội thảo Quốc tế tại trường đại học Malaysia Sarawak để báo cáo kết quả thực hiện Dự án tại trường CĐSP Hoà Bình[H7.7.2.2]. 
Nhà trường đã phối hợp tổ chức 01 hội thảo giữa trường CĐSP Hoà Bình với các trường đại học Arden, Bournemouth và Portsmouth (vương quốc Anh) giới thiệu về hiệu quả của Dự án ACES tại trường PTTHCLC Nguyễn Tất Thành, thuộc trường CĐSP Hoà Bình [H7.7.5.2]. 
Phối hợp với dự án ACES xây dựng 01 sân chơi học tập (Green playground) trong khuôn viên trường PTTHCLC Nguyễn Tất Thành từ nguồn tài trợ của Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu GCRF [H7.7.5.3]
Nhà trường đã phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thực hiện 01 Dự án “Phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em” thuộc chương trình thủ lĩnh trẻ Đông nam á của tại trường PTTH CLC Nguyễn Tất Thành với số tiền tài trợ là 1.040 USD [H7.7.5.4];
Về chương trình trao đổi giảng viên với cán bộ nước ngoài làm việc tại nhà trường: Nhà trường đã thực hiện 02 chương trình trao đổi giảng viên, tình nguyên viên người nước ngoài đến làm việc tại nhà trường: 04 tình nguyện viên người Đức đến từ Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững và 01 tình nguyện viên đến từ Cộng hoà Pháp làm việc tại nhà trường trong các năm học 2019-2020 và 2022-2023 [H7.7.5.5].
Hoạt động HTQT đóng góp vào sự phát triển các nguồn lực của trường: Hợp tác với văn phòng Hessen-CHLB Đức tại Việt Nam nhận học bổng khuyến khích của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen-CHLB Đức cho 15 sinh viên xuất sắc của nhà trường với tổng số tiền khoảng 90.000.000 đồng [H7.7.5.6]; Nhận học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn về tài chính từ tổ chức Korea Food for the Hungry Internation (KFHI) với số tiền là 25.000.000 đồng [H7.7.5.7]. Đây là nguồn học bổng đáng kể từ các tổ chức nước ngoài nhằm hỗ trợ, khuyến khích học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, học nghèo vượt khó trong học học tập, rèn luyện.   
Trong năm học 2024-2025 và năm học 2025-2026, Nhà trường tiếp tục liên kết với Đại học bách khoa Hà Nội và Đại học Coventry Vương quốc Anh thực hiện Dự án Phát triển năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học thông qua trò chơi cho giáo viên Việt Nam (Developing educators’ competencies in utilising Generative AI in teaching and learning through a serious game in Vietnam (GameAid) [H7.7.5.8]. 
2. Điểm mạnh 
Phần lớn các đề tài, công trình nghiên cứu, ấn phẩm khoa học đều gắn thực tiễn, hướng đến nâng cao chất đào tạo, phát triển năng lực sáng tạo của giảng viên và sinh viên.
Nhà trường đã thực hiện có hiệu quả hoạt động quan hệ quốc tế, tranh thủ được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân ngoài nước đóng góp vào hoạt động NCKH và sự phát triển các nguồn lực của nhà trường.  
3. Tồn tại
Hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo ứng dụng tại cơ sở thực hành chưa nhiều; Sản phẩm NCKH cấp tỉnh còn ít.
4. Kế hoạch hành động 
Phòng ĐT-KT-KH&CTSV tham mưu, tư vấn cho CBGV các Khoa, Tổ, Cơ sở thực hành lựa chọn các vấn đề nghiên cứu có tính thực tiễn, khả thi, chú trọng đến công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu phù hợp với hoạt động đào tạo hiện nay tại các cơ sở thực hành; 
Tiếp tục xây dựng và phát triển các mỗi quan hệ quốc tế đã có, tìm kiếm các mối quan hệ hợp tác mới để đóng góp vào việc phát triển KH-CN và các nguồn lực của trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận tiêu chuẩn 7
Trường CĐSP Hòa Bình luôn coi công tác NCKH, ứng dụng phát triển và  chuyển giao công nghệ là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường và của mỗi giảng viên. Trong 5 năm qua công tác này đã đạt được một số thành tựu nhất định góp phần vào thực hiện thành công sứ mạng của nhà trường đó là trở thành cơ sở đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học trọng điểm của tỉnh Hòa Bình. 	 
Trong những năm tới trường CĐSP Hòa Bình tiếp tục phát huy những điểm mạnh và tìm hướng khắc phục những điểm yếu kém để hoạt động NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ thiết thực và hiệu quả hơn.
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 5/5  
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[bookmark: _Toc192831197]Mở đầu
Để thực hiện mục tiêu và đảm bảo chất lượng đào tạo, Nhà trường chú trọng đầu tư nâng cấp thư viện, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đào tạo. Công tác quản lý CSVC và trang thiết bị được thực hiện đúng các quy định của Nhà nước; có đầy đủ các biện pháp để bảo vệ tài sản và an toàn cho người học; công tác ANTT được đảm bảo, phục vụ tốt các hoạt động của trường. Đến nay, thư viện, trang TBDH và CSVC khác cơ bản đáp ứng mọi hoạt động của Nhà trường.
[bookmark: _Toc192831198]	Tiêu chí 8.1. Thư viện có đầy đủ tài liệu, sách báo, tạp chí để tham khảo và học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo theo quy định. Tổ chức phục vụ đáp ứng yêu cầu học tập của người học
1. Mô tả
Trung tâm Thông tin - Thư viện (sau đây gọi chung là Thư viện) được xây dựng năm 2021 với diện tích 518m2 gồm 01 tòa nhà (nhà H) [H8.8.1.1]. Thư viện gồm có các phòng chuyên môn như phòng nghiệp vụ, phòng tham khảo và phòng giáo trình. Thư viện được thiết kế và xây dựng theo xu hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, trên quan điểm phục vụ hướng tới người sử dụng, tạo điều kiện cho bạn đọc khai thác thông tin thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. Phòng chức năng có gần 60 chỗ ngồi, bảo đảm các tiêu chuẩn về ánh sáng; bàn ghế, giá sách, tủ sách theo quy định, bảo đảm về điều kiện phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm [H8.8.1.2]. Đội ngũ cán bộ thư viện gồm 4 người đều có trình độ đại học chuyên ngành thông tin thư viện, đáp ứng yêu cầu chuyên môn phục vụ người học [H8.8.1.3].
Thư viện có văn bản quy định thời gian phục vụ, văn bản hướng dẫn độc giả cách sử dụng hệ thống tra cứu tài liệu và nội quy của từng phòng chức năng, quy định liên quan đến hoạt động thư viện [H8.8.1.4].
Thư viện có đầy đủ học liệu, bao gồm giáo trình, tài liệu, sách tham khảo... phù hợp để hỗ trợ hoạt động đào tạo. Tính đến tháng 12/2024, về tài liệu truyền thống, Thư viện có 1.271 đầu sách với 40.499 bản. Trong đó, giáo trình phục vụ ngành GDMN có 186 đầu sách, 9121 cuốn sách;  giáo trình các môn chung 80 đầu sách, 5.201 cuốn; sách giáo khoa có 211 đầu sách, 2.128 cuốn; tài liệu hệ trung cấp 10 đầu sách, 555 cuốn sách; tài liệu khác 26 đầu sách, 568 cuốn. [H8.8.1.5].
	Nhà trường thường xuyên bổ sung tài liệu mới căn cứ theo CTĐT, theo yêu cầu đặt sách và nhu cầu dạy của CBGV, nhu cầu học của HSSV, cán bộ thư viện có nhiệm vụ nghiên cứu, lựa chọn, lập danh mục tiến hành bổ sung những tài liệu phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng [H8.8.1.6].
Thư viện đã được trang bị và sử dụng phần mềm quản lý thư viện trường học của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Với phần mềm này tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc nhanh chóng tìm kiếm được tài liệu trong kho của thư viện qua hệ thống máy tính hoặc điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, thư viện sẽ quản lý hoạt động mượn, trả sách, kiểm kê tự động hóa thông qua mã vạch (phần mềm quản lý thư viện) [H8.8.1.7].
Nhằm tạo thuận lợi cho bạn đọc, thư viện biên soạn, phổ biến, hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện, tra cứu tài liệu, lịch hoạt động của thư viện. Đồng thời thiết lập quy trình và dịch vụ mượn trả tài liệu, đọc tại chỗ, tài liệu tham khảo có thể mang về nghiên cứu thông qua sổ mượn và phiếu mượn [H8.8.1.8].
Để đánh giá hiệu quả phục vụ, mức độ đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, thư viện đã thống kê, theo dõi tình hình phát triển bạn đọc và tiến hành lấy phiếu khảo sát ý kiến của CBGV, HSSV về chất lượng phục vụ [H.8.8.1.9].
Hàng năm, thư viện tiến hành tổng hợp nhật ký bạn đọc, có được số lượng cụ thể và tỷ lệ CBGV, HSSV sử dụng thư viện. Từ đó, có những điều chỉnh kịp thời tăng tần suất bạn đọc đến với thư viện [H8.8.1.1].
2. Điểm mạnh
Thư viện có đủ nguồn tài liệu để phục vụ nhu cầu của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên theo các chương trình đào tạo; Công tác liên kết, liên thông, công tác học tâp của các cơ sở thực hành; thư viện để dùng chung nguồn tài liệu đã được thư viện chú trọng thực hiện; Công tác tổ chức phục vụ bạn đọc đã được hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
3. Tồn tại 
Thư viện về cơ bản vẫn hoạt động theo phương thức truyền thống, do đó hoạt động chủ yếu tập trung vào các nội dung tư vấn, hướng dẫn bạn đọc, các hoạt động ứng dụng công nghệ, khai thác thông tin phục vụ bạn đọc vẫn còn hạn chế. 
Tài liệu điện tử, phục vụ cho tham khảo chưa được sử dụng, việc cán bộ chuyên môn còn hạn chế trong việc tự nghiên cứu, cập nhật và học tập nâng cao kiến thức. 
 Thư viện chưa triển khai tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kĩ năng tra cứu chuyên sâu cho bạn đọc.
4. Kế hoạch hành động 
Thư viện trường đang thực hiện lộ trình theo từng giai đoạn chuyển sang thư viện số hóa. Khai thác nguồn tài liệu sẵn có cũng như nguồn tài liệu của các thư viện liên kết để phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập cũng như phục vụ bạn đọc có hiệu quả nhất. Đa dạng hoá các hình thức tra cứu thông tin, chuyên nghiệp hóa cách thức phục vụ để thu hút giảng viên, SV đến thư viện.
5. Tự đánh giá: Đạt 
[bookmark: _Toc192831199]	Tiêu chí 8.2. Có đủ phòng học và diện tích phòng học cho việc dạy và học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu chương trình đào tạo
1. Mô tả
Nhà trường có vị trí thuận lợi trên mặt đường Võ Thị Sáu, với tổng diện tích là 37.476.8m2 [H8.8.2.1] có 2 khu giảng đường gồm khu giảng đường 3 tầng (nhà B1) với diện tích 1965 m2  với 18 phòng học, 03 phòng chờ, và khu giảng đường 4 tầng (nhà ?)  với diện tích 3450 m2  với 25 phòng học, giảng đường 200 chỗ, phòng học 150 chỗ, phòng học 100 chỗ, nhà Đa chức năng, 01 Trung tâm Tâm lý và Giáo dục đặc biệt, các phòng học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất. 
Trường có phê duyệt kế hoạch cải tạo, sửa chữa các phòng học, phòng thực hành để đáp ứng yêu cầu về phòng học, phòng thực hành và thực tập đặc thù. Năm 2024 Trường đã hoàn thành xây dựng mới Cơ sở GDMN thực hành Hoa Sen với diện tích 1.500m2 nằm trong khuôn viên của Nhà trường [H8.8.2.2].
Nhà trường hiện có 68 phòng với tổng diện tích là 8.656m2, có 50 phòng học chung với diện tích 5.950m2, 14 phòng học thực hành với diện tích 2458 m2 được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục dạy và học như bàn ghế, ánh sáng, mạng wifi, kết nối mạng LAN và internet phục vụ tốt cho việc dạy và học [H8.8.2.3].
	Tên phòng
	Năm học

	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	Phòng học chung
	50 phòng
5950 m2
	50 phòng
5950 m2
	50 phòng
5950 m2
	50 phòng
5950 m2
	50 phòng
5950 m2

	Phòng máy tính
	02 phòng
160 m2
	02 phòng
160 m2
	02 phòng
160 m2
	02 phòng
160 m2
	02 phòng
160 m2

	Phòng thí nghiệm, thực hành
	08 phòng
240 m2
	08 phòng
240 m2
	08 phòng
240 m2
	08 phòng
240 m2
	08 phòng
240 m2

	Phòng múa
	01 phòng  120 m2
	01 phòng  120 m2
	01 phòng  120 m2
	01 phòng  120 m2
	01 phòng  120 m2

	Phòng thực hành mầm non
	120 m2
	120 m2
	120 m2
	120 m2
	120 m2

	Phòng thực hành dinh dưỡng
	01 phòng
200 m2
	01 phòng
200 m2
	01 phòng
200 m2
	01 phòng
200 m2
	01 phòng
200 m2

	Phòng thư viện
	495 m2
	495 m2
	495 m2
	495 m2
	495 m2

	Giảng đường 200 chỗ
	323 m2
	323 m2
	323 m2
	323 m2
	323 m2

	Phòng học 150 chỗ
	140 m2
	140 m2
	140 m2
	140 m2
	140 m2

	Phòng học 100 chỗ
	180 m2
	180 m2
	180 m2
	180 m2
	180 m2

	Nhà Đa chức năng
	898 m2
	898 m2
	898 m2
	898 m2
	898 m2



Năm học 2023-2024 nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt phê duyệt chủ trương đầu tư  sửa chữa, cải tạo nhà Đa chức năng, ký túc xá, nhà Hiệu bộ; xây mới Cơ sở GDMN thực hành Hoa Sen với diện tích 2.400m2. Các phòng học đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị và học liệu phục vụ học tập của HSSV như bàn ghế đạt chuẩn, máy chiếu, bảng chống lóa, rèm cản sáng, đèn, quạt, 100%  phòng học có lắp điều hòa nhiệt độ. Hằng năm, Nhà trường phê duyệt kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị và học liệu.
Trường có 65 bộ máy tính để bàn, 03 máy tính xách tay, 21 bộ máy chiếu và màn chiếu. Phòng thực hành máy tính được trang bị đủ trang thiết bị như điều hòa nhiệt độ, bàn ghế, bảng đạt chuẩn, thường xuyên cử cán bộ bảo dưỡng máy tính, giảng viên chuyên trách phụ trách và hướng dẫn học tập để đạt hiệu quả cao trong phục vụ dạy và học [H8.8.2.3].
Về mức độ đáp ứng, hiệu quả quản lí, sử dụng hệ thống các phòng học, giảng đường, thực hành thí nghiệm, Nhà trường lấy ý kiến phản hồi thông qua trao đổi trực tiếp với SV tại các cuộc đối thoại SV, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, hằng năm, giữa khóa và cuối khóa [H8.8.2.4].
2. Điểm mạnh
Có đủ phòng học và diện tích phòng học cho việc dạy và học; có đủ các phòng thực hành, có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo.
3. Tồn tại
Số lượng phòng học có diện tích lớn vẫn còn hạn chế, một số phòng học còn thiếu thiết bị dạy học hiện đại.
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường có kế hoạch từng bước bổ sung trang TBDH hiện đại cho các phòng học còn thiếu
	5. Tự đánh giá: Đạt 
[bookmark: _Toc192831200]	Tiêu chí 8.3. Có đủ phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định
1. Mô tả 
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Nhà trường gồm Ban Giám hiệu, các tổ chức Đảng, đoàn thể, bao gồm: 1 phòng Hiệu trưởng, 2 phòng Phó Hiệu trưởng, 6 phòng chức năng, 2 khoa chuyên môn, 1 trung tâm; cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu được bố trí làm việc chủ yếu tại tòa nhà A1, A2, để thuận tiện cho việc hoạt động và quản lí [H8.8.3.1].
Năm 2023 trường đã sửa chữa và nâng cấp phòng họp trực tuyến tại nhà A1, năm 2024 sửa chữa nhà Đa chức năng, ký túc xá; xây mới Cơ sở GDMN Hoa Sen [H8.8.2.2].
Các phòng, ban, khoa, tổ chức Đảng, đoàn thể, được bố trí từ 2 đến 3 phòng làm việc, hoạt động nghiệp vụ; trong các phòng được trang bị đầy phương tiện làm việc. Lãnh đạo các đơn vị được bố trí riêng biệt để thuận tiện cho hoạt động quản lí của từng đơn vị. Tuy nhiên, để thuận tiện cho hoạt động quản lí, sinh hoạt chuyên môn, Nhà trường đã bố trí cho một số đơn vị làm việc ở các tòa nhà khác [H8.8.3.1].
Hiện nay, Trường có 33 phòng làm việc dành cho cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu làm việc, với tổng diện tích 3.019m2  , số cán bộ giảng viên cơ hữu trong toàn trường là 76 (không tính cán bộ giáo viên hợp đồng của 02 cơ sở thực hành), tỉ lệ m2/cán bộ giảng viên là 3019/264 = 11.44 m2/người. Trong phòng đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc như bàn ghế, máy tính, máy in, bảng công tác, wifi, điều hòa nhiệt độ và các trang thiết bị khác, tạo điều kiện tốt để cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu làm việc [H8.8.3.4].
Hằng năm, ngay từ đầu năm học nhà trường phê duyệt kế hoạch mua sắm, cải tạo cơ sở vật chất để hiện đại hóa phương tiện làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu [H8.8.2.3], [H8.8.1.2].
2. Điểm mạnh	
Trường có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định. Phòng làm việc của lãnh đạo các đơn vị hầu hết được bố trí riêng để thuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành và quản lí. Phòng làm việc bảo đảm thông thoáng, được trang bị đầy đủ các thiết bị phù hợp phục vụ tốt các hoạt động chung và hoạt động đặc thù của từng đơn vị.
3. Tồn tại 
Vẫn còn một số phòng làm việc của cán bộ, giảng viên đặt tại khu giảng đường, lớp học.
4. Kế hoạch hành động
Trong giai đoạn 2025-2026, nhà trường sắp xếp lại các phòng làm việc khoa học và hợp lý hơn.  
5. Tự đánh giá: Đạt 
[bookmark: _Toc192831201]	Tiêu chí 8.4. Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận công nghệ thông tin
1. Mô tả
Trường CĐSP Hòa Bình có phòng máy tính được nối mạng Internet, tại các phòng học, giảng đường được lắp đặt máy chiếu phục vụ dạy học. Nhà trường có 02 phòng thực hành tin học với 67 máy vi tính; 12 phòng học khu giảng đường 3 tầng, phòng học 100 chỗ, phòng học 150 chỗ, hội trường 200 chỗ được trang bị máy tính, máy chiếu, loa đài phục vụ công tác giảng dạy và học tập của HSSV; các phòng học của trường PTTH CLC Nguyễn Tất Thành được trang bị máy chiếu [H8.8.4.1]. Các máy vi tính có thông số kỹ thuật tối thiểu từ (Ram: 2G, Chip xử lý: Intel 4, ổ cứng: 200G, Độ phân giải màn hình: 1028 x 768 pixel) trở lên, đủ để đáp ứng yêu cầu công việc, yêu cầu trong việc dạy và học của nhà trường, phòng học thực hành máy tính được trang bị đầy đủ bàn, ghế, bảng đúng quy cách, máy điều hòa nhiệt độ, đèn chiếu projector, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập bộ môn tin học [H8.8.4.1].
Hệ thống máy vi tính trong phòng học, phòng thực hành được kết nối Intenet, được thiết kế mạng nội bộ-mạng LAN để phục vụ giảng dạy, học tập, hỗ trợ sinh viên cập nhật thông tin nhanh chóng, thuận lợi, nhà trường bổ sung thêm gói wifi trong khu vực nhà trường để học sinh sinh viên truy cập hoàn toàn miễn phí [H8.8.4.2]. 
Hiện nay, nhà trường có 04 giảng viên có trình độ đại học trở lên ngành công nghệ thông tin, trong đó có 02 giảng viên phụ trách quản trị website của nhà trường [H8.8.4.3].
Nhà trường chủ động áp dụng hiệu quả thành tựu tiến bộ của khao học công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng trong công tác quản lý hành chính nhà nước [H8.8.4.4].
2. Điểm mạnh
Nhà trường có đủ máy tính cho HSSV học tập, máy tính có kết nối mạng Internet để HSSV tiếp cận thông tin.
3. Tồn tại 
Hệ thống máy tính tốc độ cao còn hạn chế, tốc độ và băng thông của đường truyền internet còn thấp, chưa có phòng máy tính riêng cho HSSV tìm kiếm thông tin, chuẩn bị bài tập, làm bài tiểu luận.
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường tăng cường bổ sung máy tính mới cho phòng học thực hành máy tính và nâng cấp tốc độ và băng thông của đường truyền internet để đáp ứng đủ nhu cầu truy cập internet học tập của người học, hỗ trợ người học tiếp cận công nghệ thông tin. 
5. Tự đánh giá: Chưa Đạt
[bookmark: _Toc192831202]	Tiêu chí 8.5. Có kí túc xá, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho SV nội trú và có các dịch vụ phục vụ người học theo quy định
	1. Mô tả
	Nhà trường có khu Ký túc xá dành cho người học, gồm 1 tòa nhà 4 tầng (nhà E) có tổng diện tích xây dựng là 2.360 m2 với 52 phòng, mỗi phòng có diện tích sử dụng 24m2. Phòng ở được thiết kế theo tiêu chuẩn 8 người/phòng bảo đảm diện tích nhà ở đúng quy định [H8.8.5.1], [H8.8.1.2].
Tại ký túc xá có ghi rõ số phòng, số tầng. Phòng ở ký túc xá có khu vệ sinh khép kín, được trang bị đủ số giường, đèn chiếu sáng. Kí túc xá bảo đảm yêu cầu sinh hoạt và học tập cho người học, có bảng nội quy và thiết bị phòng cháy chữa cháy [H8.8.5.2].
HSSV ở ký túc xá được theo dõi và quản lí chặt chẽ thông qua hệ thống sổ sách quản lí [H8.8.5.3].
Để đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong ký túc xá nhà trường lắp camera an ninh tại 4 tầng của KTX, có tổ bảo vệ gồm 4 nhân viên, trong đó có 01 bảo vệ trực đêm tại ký túc xá. Năm học 2023- 2024 nhà trường thành lập Tổ Quản lý HSSV và đội HSSV tự quản để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong ký túc xá. Tại ký túc xá được phân công 1 viên chức chuyên trách và 3 viên chức kiêm nhiệm phụ trách, quản lí các hoạt động tại Kí túc xá; có lịch phân công cán bộ trực buổi tối tại KTX từ 19h30 đến 21h30 [H8.8.5.4].
KTX được lắp đặt 05 gói wifi phục vụ miễn phí cho HSSV, có hệ thống lọc nước uống tinh khiết của Cộng hòa Liên Bang Đức phục vụ miễn phí cho HSSV [H8.8.5.5].
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã có khu nội trú bảo đảm diện tích nhà ở và có các hoạt động dịch vụ cần thiết đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của người học.
Nhà trường đã bố trí cán bộ chuyên trách các công việc của Kí túc xá; đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm đều tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác quản lí và tổ chức các hoạt động cho HSSV.
3. Tồn tại
Số lượng phòng chất lượng cao trong KTX còn thiếu, các thiết bị hiện đại trong phòng ở còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành động
Đề xuất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị trong ký túc xá một cách đồng bộ cơ sở vật chất; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trong KTX để thu hút sinh viên và nâng cao sự hài lòng với các điều kiện trong KTX.
5. Đánh giá: Đạt 
[bookmark: _Toc192831203]	Tiêu chí 8.6. Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định
1. Mô tả 
Nhà trường hiện có tổng số diện tích 2.550m2 sân bãi dùng chung để phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao. Sân bãi cho các hoạt động được bố trí xen kẽ giữa các khu vực nhà trường gồm; 01 sân vận động, 02 sân bóng chuyền, 02 sân cầu lông, 02 sân bóng bàn, 01 sân bóng rổ, 01 bể bơi, 01 đường chạy điền kinh. Tại các sân bãi có nhiều cây xanh bóng mát bảo đảm cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao của Nhà trường [H8.8.6.1].     
Ngoài ra, Trường còn có Hội trường Đa chức năng với tổng diện tích 898m2, sức chứa 500 chỗ ngồi được trang bị các thiết bị như hệ thống âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, và cử người có chuyên môn kĩ thuật quản lí, phục vụ hội trường bảo đảm phục vụ tốt cho sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hội diễn của Trường [H8.8.2.3].
Năm 2024 trường đã sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, làm lại trần nhà, sơn lại tường nhà Đa chức năng để phục tốt hơn các hoạt động phong trào [H8.8.6.2]. 
Đối chiếu theo TCVN 3981:1985 về tiêu chuẩn thiết kế tối thiểu diện tích dành cho các hoạt động TDTT yêu cầu: 1ha/1000 SV, thì diện tích dành cho các hoạt động TDTT của Nhà trường đảm bảo theo tiêu chuẩn thì tỷ lệ diện tích dành cho các hoạt động TDTT là 12,83 m2/SV [H8.8.6.1].
[bookmark: _Toc25090369][bookmark: _Toc25092137][bookmark: _Toc192831204]Nhà trường thường xuyên, kiểm tra rà soát đồng thời bổ sung CSVC nhằm phục vụ cho các hoạt động VHVN, TDTT [H8.8.2.4].
2. Điểm mạnh
Nhà trường có đủ diện tích, trang thiết bị và sân bãi phục vụ cho các hoạt động VHVN, TDTT của HSSV theo quy định.
3. Tồn tại
Một số phương tiện, thiết bị tập luyện TDTT còn thiếu, chất lượng chưa cao.
4. Kế hoạch hành động
Hàng năm nhà trường tăng cường đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp CSCV phục vụ cho các hoạt động VHVN, TDTT. 
5. Tự đánh giá: Đạt  
[bookmark: _Toc25092138][bookmark: _Toc192831205]	Tiêu chí 8.7. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường
1. Mô tả
Hiện nay, tổng thể mặt bằng của trường đã xác định rõ diện tích, ranh giới gồm các khu giảng đường, khu làm việc, sân chơi và các công trình phụ trợ được thiết kế theo quy hoạch [H8.8.2.1].
Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT, trong đó có kế hoạch phát triển CSVC, thiết bị cho từng năm học [H8.8.7.2]. 
Nhà trường xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa nâng cấp CSVC và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung kinh phí. Năm 2024 Cở sở Giáo dục Mầm non thực hành Hoa Sen đã được xây dựng mới, đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo của nhà trường. [H8.8.7.1].
Việc sữa chữa và đầu tư về CSVC, thiết bị dạy học phù hợp với mục tiêu chiến lược nhà trường [H8.8.2.4].
2. Điểm mạnh
Nhà trường có diện tích mặt bằng rộng, các công trình xây dựng trong nhà trường tương đối hợp lí, khoa học.
3. Tồn tại
[bookmark: _Toc192831206]Chưa có quy hoạch tổng thể dài hạn về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường. Kinh phí xây dựng cơ bản phụ thuộc vào nguồn ngân sách cấp, nguồn thu tài chính không ổn định nên công tác xây dựng cơ bản của nhà trường còn hạn chế. 
4. Kế hoạch hành động
Năm 2025-2026 nhà trường xây dựng quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất. Bổ sung kinh phí không thường xuyên để phát triển CSVC, TBDH cho dạy và học. 
5. Tự đánh giá: Chưa đạt
[bookmark: _Toc192831207]	Tiêu chí 8.8. Có biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên và người học
1. Mô tả
Công tác bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên và người học luôn được Nhà trường chú trọng, Nhà trường có Tổ Bảo vệ gồm 04 người có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, được trang bị đồng phục và các dụng cụ hỗ trợ công tác bảo vệ nhà trường [H8.8.8.1].  
Để tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, nhà trường đã ban hành Nội quy cơ quan, Nội quy phòng thực hành, Nội quy sử dụng điện,  biển báo cấm hút thuốc, cấm lửa, lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các tòa nhà, các khu vực trọng yếu, cổng ra vào, khu vực ký túc xá, phòng chức năng và một số giảng đường, lớp học [H8.8.8.2].  
Công tác PCCC&CNCH được nhà trường rất quan tâm. Nhà trường kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH và Đội PCCC cơ sở đáp ứng nhu cầu của nhà trường. Hàng năm được bổ sung các trang thiết bị PCCC. Hiện tại hệ thống PCCC&CNCH của nhà trường gồm: 02 máy bơm cứu hỏa, 160 bình cứu hỏa MZ4, C02;  02 bộ tháo dỡ công trình; 05 bể nước phòng cháy chữa cháy; 02 hệ thống chông báo cháy. Nhà trường ban hành Nội quy PCCC, Tiêu lệnh PCCC gắn tại cầu thang của các tòa nhà [H8.8.8.2].   
 Nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an phường Dân Chủ, Phòng CSPCCC Công an tỉnh Hòa Bình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ cho HSSV và cán bộ giảng viên về công tác PCCC&CNCH.  Nhà trường xây dựng phương án PCCC cơ sở. Hằng năm, trong chương trình tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến HSSV về vấn đề an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy [H8.8.8.3]. 
Nhà trường đăng kí cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội giữa Trường CĐSP Hòa Bình và Công an phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình [H8.8.8.4].
2. Điểm mạnh
Trường có lực lượng bảo vệ chuyên trách, được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; có quy định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng của Tổ Bảo vệ.
Trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy và tập huấn hằng năm về công tác phòng cháy, chữa cháy; có phương án phòng cháy chữa cháy của cơ quan và đã phối hợp tốt với các cơ quan an ninh địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Thường xuyên rà soát các thiết bị PCCC hết thời hạn hoặc quá cũ không bảo đảm an toàn và mua bổ sung thiết bị bảo đảm trang bị cho hệ thống PCCC.
3. Tồn tại
Diện tích nhà trường rộng hệ thống tường rào xung quanh trường đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất toàn về tài sản và an ninh trong nhà trường.
4. Kế hoạch hành động
Tăng cường thêm lực lượng bảo vệ trong nhà trường và có kế hoạch sửa chữa hệ thống tường rào xung quanh trường để đảm bảo về tài sản và an ninh trong nhà trường. 
	Hằng năm, Nhà trường lập kế hoạch mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự.
	5. Đánh giá: Đạt 
Kết luận tiêu chuẩn 8
Sau giai đoạn đánh giá trường chu kỳ 1, Nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh của Trường như bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở trang thiết bị học tập, cơ sở vật chất, thư viện đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở trang thiết bị học tập, cơ sở vật chất, thư viện đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Nhà trường kế hoạch hằng năm về phát triển cơ sở vật chất phù hợp với quy hoạch tổng thể của Trường.
Thư viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí thiết yếu để tham khảo và học tập đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Có đủ phòng học và diện tích phòng học cho việc dạy và học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu chương trình đào tạo.
Trường có đủ hệ thống phòng học, phòng thực hành, phòng đặc thù với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ dạy học theo yêu cầu của các chương trình đào tạo. Đặc biệt, trường có 2 cơ sở thực hành, 1 trung tâm trực thuộc Trường là nơi tổ chức các hoạt động thực hành thực tập cho HSSV. Phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu được bố trí phù hợp, thuận tiện cho công tác quản lí và chuyên môn. 
Trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy và tập huấn hằng năm về công tác phòng cháy, chữa cháy; có phương án phòng cháy chữa cháy của đơn vị và đã phối hợp tốt với các cơ quan an ninh địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự.
Trong giai đoạn tới, Nhà trường triển khai các hạng mục công trình xây dựng đã được cấp phép, nhằm sắp xếp lại phòng làm việc, mở rộng các phòng học lớn. Đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại, nâng cấp hệ thống Internet đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường. 
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 6/8
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Mở đầu
Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên. Công tác quản lý tài chính của trường chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hòa Bình.
[bookmark: _Toc25092142]Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn về tài chính, Nhà trường đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm một phần về tài chính. Nhà trường đã quản lý, sử dụng các nguồn tài chính nhà nước và các nguồn thu, chi sự nghiệp khác hiệu quả, đúng luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. Hàng năm, hoạt động tài chính của nhà trường được thực hiện thu, chi đúng, đủ theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường đã xây dựng; quyết toán chính xác đầy đủ, công khai minh bạch để giảng viên, cán bộ viên chức, nhân viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát.
[bookmark: _Toc192831210]Tiêu chí 9.1. Có quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện quản lý tài chính theo quy định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.
1. Mô tả
Tháng 12 hàng năm, nhà trường được cơ quan chủ quản cấp trên giao dự toán kinh phí cho năm tiếp theo. Quyết định giao dự toán hàng năm được thông báo tại Hội nghị giao ban ngay sau khi có quyết định để CBGV và Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường theo dõi, giám sát [H9.9.1.1].
Căn cứ các văn bản quy định về quản lý tài chính [H9.9.1.2], Điều lệ trường cao đẳng và Điều lệ trường cao đẳng sư phạm [H1.1.1.5], Quyết định giao dự toán hàng năm, nhà trường xây dựng dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ gửi các đơn vị trực thuộc lấy ý kiến và góp ý bằng biên bản; tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo, tổ chức họp để thống nhất. Trên cơ sở đó nhà trường điều chỉnh và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình [H9.9.1.3].
Việc mở sổ kế toán, ghi chép số liệu, bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán, công tác quản lý và sử dụng tài sản, việc nộp thuế lập báo cáo quyết toán, lập báo cáo tài chính, được thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước. [H9.9.1.4], [H9.9.1.5].
Tất cả các nguồn thu sự nghiệp của nhà trường (trông xe, ký túc xá, thu liên kết đào tạo, các khoản thu khác) được thực hiện quản lý tài chính theo đúng quy định về chế độ tài chính [H9.9.1.6], [H9.9.1.7].
Nhà trường đã thực hiện việc trích lập các quỹ nhằm hỗ trợ và phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường cũng như tạo điều kiện khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên. Việc trích lập các quỹ được thực hiện theo các quy định hiện hành về tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đảm bảo tính minh bạch, công khai và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính.
Quỹ phát triển sự nghiệp được trích lập từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường, bao gồm ngân sách nhà nước cấp, học phí, thu từ các hoạt động dịch vụ, và các nguồn thu hợp pháp khác. 
Mục tiêu chính của quỹ nhằm: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; Phát triển các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy; Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong nhà trường; Chi cho các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng viên và cán bộ quản lý.
Nhà trường dành một phần ngân sách để chi học bổng với mục đích khuyến khích học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Các loại học bổng được trao bao gồm: Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có thành tích xuất sắc; Chính sách nội trú cho sinh viên theo quy định.
Việc trích lập và sử dụng các quỹ đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và phát triển. Cơ sở vật chất được cải thiện đáng kể, các chương trình đào tạo được cập nhật theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu xã hội. Đặc biệt, học bổng đã giúp nhiều sinh viên có điều kiện tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng trong tương lai.
Thực hiện công khai tài chính tại các cuộc họp giao ban, Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động, Hội nghị tổng kết năm học và lấy ý kiến phản hồi về việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính từ CBGV, nhân viên, Ban giám hiệu nhà trường giải đáp và thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, việc lấy ý kiến CBGV, HSSV về hoạt động tài chính chưa được thực hiện thường xuyên.
2. Điểm mạnh
Thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính và các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.
3. Tồn tại
Định mức chi cho hoạt động chuyên môn trong Quy chế chi tiêu nội bộ còn thấp. Việc lấy ý kiến CBGV, nhân viên, HSSV về hoạt động tài chính chưa thực hiện thường xuyên.
4. Kế hoạch hành động
Tiếp tục quảng bá tuyển sinh, liên kết với các trường Đại học để thực hiện gia tăng các nguồn thu hợp pháp, làm cơ sở để điều chỉnh các định mức chi cho các hoạt động chuyên môn phù hợp hơn.
Thường xuyên lấy ý kiến CBGV, HSSV nhà trường về hoạt động tài chính.
5. Tự đánh giá: Đạt 
[bookmark: _Toc25092143][bookmark: _Toc192831211]Tiêu chí 9.2. Có các nguồn tài chính ổn định, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp pháp khác của trường.
1. Mô tả
	Nhà trường có nguồn thu từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp [H9.9.1.1] và nguồn thu sự nghiệp từ các lớp liên kết, các lớp bồi dưỡng, trông xe, ….cụ thể:
Bảng 9.2.1: Tổng kinh phí thu giai đoạn 2019-2023
 Đơn vị tính: triệu đồng
	Năm
	Tổng thu

	Nội dung thu

	
	
	Ngân sách Nhà nước cấp
	Thu kinh phí Bồi dưỡng thường xuyên
	Tổng thu sự nghiệp

	2019
	21.692,832
	18.450,742
	
	3.242,090

	2020
	19.179,533
	15.861,500
	
	3.318,033

	2021
	23.871,291
	12.556,049
	6.502,842
	4.812,400

	2022
	27.981,522
	16.426,073
	6.672,417
	4.883,032

	2023
	30.778,106
	18.307,414
	7.528,362
	4.942,330

	Cộng
	123.503,284
	81.601,778
	81.601,778
	20.703,621


Đối với nguồn thu sự nghiệp: Để tăng tính tự chủ, giảm dần sự hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước, nhà trường đã mở các loại hình đào tạo để gia tăng nguồn thu nhập hợp pháp như liên kết đào tạo với các trường Đại học Sư phạm Hà Nội II, Đại học Thái Nguyên, Đại học SP Nghệ thuật TW…[H9.9.2.1], [H9.9.2.2].
Các khoản thu sự nghiệp của nhà trường cũng đóng góp quan trọng trong việc ổn định kinh phí, chi hoạt động chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường cơ sở vật chất... hỗ trợ tăng thu nhập cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường vào các ngày lễ, ngày tết. 
Trên cơ sở nguồn kinh phí được Nhà nước cấp, từ nguồn thu sự nghiệp, Nhà trường xây dựng dự toán chi hàng năm và sử dụng đúng nguồn tài chính dựa trên các nội dung chi theo nhóm mục các mục lục ngân sách cấp và quy chế chi tiêu nội bộ [H9.9.2.3].
Về phân bổ nguồn NSNN và nguồn thu sự nghiệp: Căn cứ vào dự toán chi NSNN và chi nguồn thu sự nghiệp để phân bổ nguồn kinh phí, được thể hiện thông qua báo cáo tài chính [H9.9.1.5] và biên bản xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán NSNN đã được cấp trên phê duyệt [H9.9.1.7].
Bảng 9.2.2: Bảng  tổng hợp chi ngân sách và chi sự nghiệp từ năm 2019-2023
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Nội dung chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm
2022
	Năm
2023
	Tổng 5 năm

	
	Tổng chi
	21.539,402
	20.037,703
	23.340,017
	27.637,375
	31.299,054
	123.853,550

	
	Một số nội dung chi
	
	
	
	
	
	

	1
	Phục vụ hoạt động đầu tư cơ sở vật chất
	898,748
	583,499
	1.452,787
	1.467,598
	1.301,780
	5.704,412

	
	% so với tổng chi
	4,17%
	2,91%
	6,22%
	5,31%
	4,16%
	22,78%

	2
	Chi lương và các khoản hỗ trợ cho cán bộ giáo viên
	12.681,160
	12.848,762
	11.798,052
	12.375,898
	12.563,390
	62.267,262

	
	% so với tổng chi
	58,88%
	64,12%
	50,55%
	44,78%
	40,14%
	258,48%

	3
	Chi chuyên môn bồi dưỡng thường xuyên
	0
	0
	4.413,772
	6.340,512
	7.858,880
	18.613,164

	
	% so với tổng chi
	0%
	0%
	18,91%
	22,94%
	25,11%
	66,96%

	4
	Các khoản chi khác
	7.959,494
	6.605,441
	5.675,406
	7.453,366
	9.575,004
	37.268,712

	
	% so với tổng chi
	36,95%
	32,97%
	24,32%
	26,97%
	30,59%
	151,79 %

	
	Tổng cộng
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	500%


									
Việc sử dụng các nguồn tài chính nhà nước và các nguồn thu, chi sự nghiệp khác của nhà trường trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả đúng Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu các hoạt động chuyên môn của Nhà trường, không có tình trạng tồn chi sai, thực hiện đúng chế độ chính sách, không có đơn thư khiếu nại về tài chính. 
 Hàng năm, nhiệm vụ kế hoạch tài chính của trường được cụ thể trong kế hoạch phát triển GD&ĐT, trong đó chỉ rõ những yêu cầu và mục tiêu tài chính đáp ứng nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển [H1.1.2.4].
Tuy nhiên, từ 2019-2022 do số lượng tuyển sinh không ổn định, kinh phí cấp cho nhà trường theo số lượng học sinh, sinh viên nên không đủ chi lương, bảo hiểm, các khoản phụ cấp vào lương và phải xin cấp bù kinh phí. 
Từ năm 2022 kinh phí cấp cho nhà trường theo biên chế đủ chi lương và các khoản phụ cấp theo lương. Tuy nhiên định mức ngân sách cấp cho các hoạt động khác thấp nên còn khó khăn khi tổ chức các hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào.
2. Điểm mạnh
Nguồn tài chính của trường được sử dụng đúng mục đích, đáp ứng các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của trường.
3. Tồn tại
Nguồn thu sự nghiệp thấp và không ổn định, định mức chi cho các hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào còn thấp.
4. Kế hoạch hành động
Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện công tác thu hút tuyển sinh hệ chính quy; tăng cường phối hợp, liên kết đào tạo; tập trung thực hiện và mở rộng các hình thức bồi dưỡng góp phần duy trì ổn định nguồn tài chính, tăng nguồn thu phục vụ cho các hoạt khác và hỗ trợ nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động. 
5. Tự đánh giá: Đạt 
[bookmark: _Toc25092144][bookmark: _Toc192831212]Tiêu chí 9.3. Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ viên chức, nhân viên biết và  tham gia kiểm tra, giám sát.
1. Mô tả
Căn cứ dự toán được giao hàng năm, nhà trường thực hiện công khai các nguồn kinh phí được cấp trên giao trong cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt, tiến hành lập dự toán gửi Kho bạc Nhà nước, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính làm cơ sở chi theo quy định [H.9.9.2.3], đồng thời thực hiện công khai quyết toán trên Website của Nhà trường, công khai niêm yết trên bảng tin của nhà trường [H.9.9.3.1].
	Hàng năm, Ban thanh tra nhân dân có kế hoạch giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của nhà trường. Thông qua biên bản và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân đã khẳng định việc thu chi và quản lý, sử dụng các quỹ của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Tại Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động, Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo công khai tình hình thu, chi trong năm theo từng nguồn kinh phí, đồng thời công khai các ý kiến, kiến nghị của đơn vị thẩm định quyết toán với toàn thể cán bộ, viên chức [H.9.9.3.2].
Công khai sử dụng tài chính thông qua việc lấy ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành cũng như điều chỉnh bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến CBGV, nhân viên một cách dân chủ, rộng rãi [H.9.9.3.3].
Công khai thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm; biên bản thẩm định hàng năm của Sở GD&ĐT, biên bản xác nhận kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Hòa Bình năm 2021, biên bản làm việc và kết luận thanh tra Sở Tài chính năm 2023, 2024 đã khẳng định Nhà trường tuân thủ các quy định về quản lý tài chính theo đúng quy định của pháp luật.[H.9.9.1.6], [H.9.9.1.7]. Thực hiện kết luận thanh tra số 11/KL-TTra ngày 01/02/2024 của Thanh tra Sở Tài chính về công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu năm 2022 của Sở GD&ĐT, nhà trường tổ chức thực hiện khắc phục tồn tại, hạn chế,  kiến nghị sau thanh tra và báo cáo Sở GD&ĐT [H.9.9.3.4].
2. Điểm mạnh
Nhà trường thực hiện công khai tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để CBVC và Thanh tra nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính.
3. Tồn tại
Việc công khai lên Website còn chưa cập nhật thường xuyên.
4. Kế hoạch hành động
Trong thời gian tới, thực hiện công khai tài chính đầy đủ lên Website nhà trường và thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn công khai tài chính.
5. Tự đánh giá: Đạt 
[bookmark: _Toc23427395][bookmark: _Toc25090377][bookmark: _Toc25092145][bookmark: _Toc186483352][bookmark: _Toc186485113][bookmark: _Toc186485831][bookmark: _Toc192831213]Kết luận tiêu chuẩn 9
Thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm một phần trong lĩnh vực tài chính, Nhà trường đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng nguyên tắc và quy định của Nhà nước, đảm bảo tính khoa học và tính khả thi, được điều chỉnh và bổ sung hàng năm để phù hợp với thực tiễn.
Các nguồn lực tài chính của nhà trường đảm bảo được yêu cầu của hoạt động đào tạo, chuyên môn và tăng cường cơ sở vật chất. 
Công tác quản lý và điều hành hoạt động tài chính của nhà trường được thực hiện đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Nhà trường có kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn tài chính theo hướng tăng nguồn thu từ hoạt động đào tạo liên kết, bồi dưỡng.
Nhà trường thực hiện thường xuyên công khai tài chính tới từng cán bộ giảng viên để cùng tham gia kiểm tra giám sát, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch.
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 3/3
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Mở đầu
Trường CĐSP Hòa Bình đóng trên địa bàn thành phố Hòa Bình - là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh; nơi tập trung các Sở, Ban, Ngành, các trường Cao đẳng và hệ thống chính trị của tỉnh. Trong nhiều năm qua, Nhà trường luôn chủ động tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ đa chiều với các đơn vị, tạo cơ hội giúp đội ngũ CBVC và HSSV được giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của nhà trường. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động VHVN, TDTT, các hoạt động xã hội giúp HSSV có nhiều cơ hội trải nghiệm. 
[bookmark: _Toc25092148][bookmark: _Toc192831216]Tiêu chí 10.1. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương
1. Mô tả
Từ nhiều năm nay, Nhà trường đã thiết lập và duy trì, phát triển tốt mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương; tham gia các chương trình Hội diễn, Liên hoan văn nghệ, các Hội thi, hoạt động thể dục thể thao, tuần lễ Văn hóa – Du lịch  tỉnh Hòa Bình 2024, … do Sở GD&ĐT, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức [H10.10.1.1]. 
Dưới sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý cấp trên, của Đảng ủy nhà trường,  các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên,… đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm học và từng đợt thi đua, trong kế hoạch có các nội dung gắn liền với hoạt động của địa phương [H2.2.8.3]. 
Nhà trường đã tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, TDTT với các đơn vị bạn như trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, Ban chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân phường Dân Chủ,… [H10.10.1.2].
Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như: Đài phát thanh và truyền hình Hòa Bình, báo Hòa Bình để viết bài và đưa tin về nhà trường trong các dịp khai giảng năm học, những ngày lễ lớn trong năm [H10.10.1.2].
Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương đều đạt kết quả cao thể hiện trong báo cáo tổng kết cuối mỗi năm học [H2.2.8.6] và sự đánh giá, ghi nhận của các cơ quan cấp trên thông qua các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân [H10.10.1.3]. 
2. Điểm mạnh
Các hoạt động phối hợp với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao ở địa phương đã thu hút nhiều người học tham gia; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để người học có cơ hội tu dưỡng, rèn luyện bản thân, sống mỗi ngày tốt hơn, đóng góp được cho cộng đồng, xã hội.
3. Tồn tại
Chưa xây dựng các văn bản thỏa thuận hợp tác, ký kết cụ thể với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương trong việc thực hiện các hoạt động chung.
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường sẽ  xây dựng các văn bản thỏa thuận hợp tác, ký kết cụ thể với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động chung.
5. Tự đánh giá: Đạt
[bookmark: _Toc25092149][bookmark: _Toc192831217]Tiêu chí 10.2. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá - xã hội
1. Mô tả
Trường là đơn vị sự nghiệp của tỉnh, ngoài các mối quan hệ công tác với các sở, ban, ngành theo quy định, Nhà trường đã có văn bản quy định về các quan hệ, hợp tác với chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội các đơn vị quân đội, công an, … ở địa phương nhằm thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, xã hội [H10.10.2.1].
Nhiều năm qua, Nhà trường thiết lập, duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an thành phố Hòa Bình, Công an Phường Dân Chủ, chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự trường học; quản lý, kiểm tra HSSV nội trú, ngoại trú nhằm thực hiện tốt việc chấp hành nội quy, Quy chế công tác HSSV đã đề ra, đồng thời triển khai hiệu quả mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”, “Nhà trường an toàn không có ma túy”; [H6.6.3.2], [H6.6.2.9]. Trong tuần sinh hoạt công dân của HSSV đầu năm học, Nhà trường phối hợp với Phòng PA03 - Công an tỉnh Hòa Bình để tuyên truyền về Luật an toàn giao thông đường bộ, văn hóa của HSSV khi tham gia giao thông; Luật an ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng xã hội; Thông tin về tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong nước, quốc tế [H6.6.1.2].
Hàng năm, trong Hội nghị giới thiệu, tư vấn việc làm cho HSSV của Nhà trường có sự tham gia của cơ quan, đơn vị ngoài trường [H6.6.2.10].
Nhà trường cũng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quân sự trên địa bàn, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự thành phố để huấn luyện, hướng dẫn Trung đội tự vệ của Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao [H10.10.2.2]. 
Dưới sự chỉ đạo của các cơ quan cấp trên như Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Hòa Bình, Tỉnh đoàn Hòa Bình, Hội chữ thập Đỏ, Nhà trường luôn thực hiện tốt các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, các nhiệm vụ chính trị cũng như các hoạt động văn hoá - xã hội được giao như: văn nghệ, TDTT, tham gia tập huấn công tác truyền thông về vệ sinh môi trường, các hoạt động hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới”, hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ [H10.10.1.1]. Nhà trường cũng tổ chức có hiệu quả các hoạt động: hiến máu nhân đạo [H10.10.2.3]; tình nguyện để hỗ trợ giúp đỡ HSSV có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập [H10.10.2.4]; ủng hộ Tết vì người nghèo, người có công, người cao tuổi, đồng bào bị thiên tai lũ lụt trong và ngoài Tỉnh [H10.10.2.5]. Kết quả tổng hợp cụ thể: 
- Năm 2019 – 2020: Ủng hộ số tiền 42.464.000đ
- Năm 2020 – 2021: Ủng hộ số tiền 62.820.000đ
- Năm 2021 – 2022: Ủng hộ số tiền 84.063.000đ
- Năm 2022 – 2023: Ủng hộ số tiền 75.538.000đ
- Năm 2023 – 2024: Ủng hộ số tiền 80.931.700đ
Cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ với chính quyền và nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương. Các hoạt động đa dạng về nội dung, hình thức, đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia và tạo được thiện cảm tốt đẹp về nhà trường trong dư luận xã hội.
3. Tồn tại
Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội chưa được phong phú ở các lĩnh vực khác nhau. 
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường tiếp tục phát triển các mối quan hệ tốt đẹp đã được thiết lập với chính quyền và cơ quan, đoàn thể trong phường Dân Chủ, trong tỉnh Hòa Bình để thực hiện ngày càng hiệu quả các hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận tiêu chuẩn 10
Nhà trường thiết lập được mối quan hệ tốt, hiệu quả với các đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường chuyên nghiệp ở địa phương nơi trường đóng, qua đó góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, Nhà trường đặc biệt quan tâm làm tốt công tác VHVN, TDTT, các hoạt động từ thiện, giúp đỡ xã nghèo xây dựng và phát triển nông thôn mới, … hàng năm được các cấp đánh giá, ghi nhận và khen thưởng.
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 2/2.
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Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác KĐCLGD, trong đó có khâu TĐG, Đảng ủy, BGH trường CĐSP Hòa Bình đã chỉ đạo triển khai tốt công tác TĐG.
Nhà trường đã thành lập Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, huy động đông đảo CBVC, các tổ chức đoàn thể và HSSV tham gia công tác này .
Công tác TĐG của trường CĐSP Hòa Bình giai đoạn 2020-2025 được thực hiện từ năm học 2019-2020 và tiếp tục được bổ sung hoàn thiện trong những năm học tiếp theo. Quá trình TĐG được Nhà trường dựa trên Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng của Bộ GD&ĐT với 10 tiêu chuẩn, 55 tiêu chí và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Cục KT&KĐCLGD (Nay là Cục Quản lý chất lượng), Bộ GD&ĐT. Mỗi tiêu chí đều được báo cáo thành 05 phần: Mô tả, điểm mạnh, tồn tại, kế hoạch hành động và TĐG. Trong quá trình TĐG, Nhà trường tiến hành các công việc một cách nghiêm túc, khách quan, xác định được hiện trạng của trường một cách tổng thể từ công tác đào tạo, NCKH, đội ngũ CBVC, người học, đến CSVC, tài chính, quan hệ giữa nhà trường và xã hội... Từ đó, phân tích, đánh giá được những điểm mạnh, xác định được các điểm tồn tại và đề ra được kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường trong thời gian tiếp theo. 
Trên cơ sở kết quả KĐCLGD, Nhà trường xin cam kết: Trong năm học 2024-2025, Nhà trường sẽ tích cực khắc phục ngay các mặt hạn chế nhằm cải tiến chất lượng tổng thể của trường CĐSP Hòa Bình trên cơ sở Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng của Bộ GD&ĐT ban hành. 
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PHỤ LỤC 1
CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH
(Thời điểm báo cáo: tính đến tháng 3/2025)

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. Tên trường (theo quyết định thành lập): 
Tiếng Việt: Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
Tiếng Anh: HoaBinh College of Education
2. Tên viết tắt của trường:
Tiếng Việt: Trường CĐSP Hòa Bình
Tiếng Anh:  Không có    
3. Tên trước đây: Trường Sư phạm Sơ cấp Hòa Bình
4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
5. Địa chỉ trường: 
Đường Võ Thị Sáu, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
6. Thông tin liên hệ: Điện thoại  0218.3858.245. Số fax 0218.3858.245
         E-mail: cd.sup@hoabinh.edu.vn    Website: cdsphoabinh.edu.vn
7. Năm thành lập trường: 1956
8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: Năm 1956
9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: Năm 1959
10. Loại hình trường đào tạo: Công lập
II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ TRƯỜNG
11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường
Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình mà tiền thân là trường Sư phạm Sơ cấp thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1956. Ngày 25 tháng 9 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 602/TTg nâng cấp trường THSP Hòa Bình thành trường CĐSP Hòa Bình.
Từ năm 1995 đến nay, căn cứ Quyết định 602/TTg của Thủ tướng chính phủ, nhà trường hình thành bộ máy quản lý từ lãnh đạo trường đến các Khoa, Tổ, Phòng ban để điều hành công việc với tính chất và đặc trưng của một trường Cao đẳng nằm trong hệ thống giáo dục Đại học. Cơ cấu tổ chức nhà trường hiện có 02 khoa, 01 tổ chuyên môn trực thuộc, 04 phòng chức năng, 01 trung tâm, 02 cơ sở thực hành sư phạm và các tổ chức đoàn thể khác.  
[bookmark: _Toc25090384][bookmark: _Toc25092152][bookmark: _Toc186483358][bookmark: _Toc186485119][bookmark: _Toc186485838][bookmark: _Toc192690412][bookmark: _Toc192831220]Qua 68 năm (1956-2024), nhà trường đã không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường đội ngũ cán bộ, giảng viên về số lượng và chất lượng, nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các loại hình đào tạo; thực hiện liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước; đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện dạy học một cách thường xuyên. Cùng với công tác đào tạo, nhà trường đã kết hợp với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương, trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc và Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá để tổ chức các tiết mục văn nghệ, các màn đồng diễn thể dục trong các dịp lễ hội Văn hoá, thể dục thể thao dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với Sở Giáo dục & Đào tạo, các trường bạn và các huyện trong tỉnh.
Phối kết hợp với các trung tâm văn hoá, thể dục thể thao thành phố và các huyện thị để tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng văn hoá khu dân cư, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các chủ trương chính sách về phòng chống tệ nạn xã hội trong cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên, tuyên truyền và tham gia hiến máu nhân đạo .   
	Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đạt được nhiều thành tích và được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1996), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2006). Ngoài ra nhà trường còn nhận được nhiều bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT… 








12. Cơ cấu tổ chức hành chính của Nhà trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


ĐẢNG ỦY
TRUNG TÂM NCTL-GD&GDĐB
TỔ LLCT-GDQP-AN&GDTC
KHOA MẦM NON
PHÒNG KH-TC
CƠ SỞ GDMN THHS
TRƯỜNG PTTH CLC NTT
KHOA BD&GDNN
PHÒNG HC-TH
PHÒNG TC-TTR&ĐBCL
PHÒNG ĐT-KT-KH&CTSV
ĐOÀN TNCSHCM HỘI SINH VIÊN

BAN GIÁM HIỆU

CÁC CS THỰC HÀNH

CÔNG ĐOÀN







































13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường 

	Các đơn vị
(bộ phận)
	Họ và tên
	Chức danh, 
học vị,
chức vụ
	Điện thoại,
E-mail

	1. Hiệu trưởng
	Nguyễn Thị Lệ Hường
	Ths - GVC
	0942.726.409
nguyenthilehuong@hoabinh.edu.vn

	2. Phó Hiệu trưởng
	Đào Anh Tuấn
	Ths - GVC
	0912.939.673
daoanhtuan.cdsp@hoabinh.edu.vn

	
	Đặng Trọng Nghĩa
	Ths - GVC
	0989.125.408
dangtrongnghia.cdsp@hoabinh.edu.vn

	3. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TN

	Đảng ủy
	Nguyễn Thị Lệ Hường
	Ths - GVC, 
Bí thư
	0942.726.409
nguyenthilehuong@hoabinh.edu.vn

	Công Đoàn
	Bùi Thị Hằng Thơ
	Ths - GV, Chủ tịch
	0979.117.845
buithihangtho.cdsp@hoabinh.edu.vn

	Đoàn TN
	Bùi Văn Thiện
	Cử nhân - GV,
Bí thư
	0984.648.206
buivanthien.cdsp@hoabinh.edu.vn

	4. Các phòng, ban chức năng

	Phòng TC-TTr&ĐBCL
	Quách Công Sơn
	Ths - GVC, trưởng phòng
	0985.834.232
quachcongson.cdps@hoabinh.edu.vn

	Phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Bùi Thị Hương
	Ths - GVC, trưởng phòng
	0347.395.599
Buithihuong.cdsp@hoabinh.edu.vn

	Phòng HC-TH
	Lê Thị Hồng Hải
	Cử nhân - GV, Trưởng phòng
	0912.034.028
Lethihonghai.cdsp@hoabinh.edu.vn

	Phòng KH-TC
	Bùi Thị Hằng Thơ
	Ths - GV, Chủ tịch
	0979.117.845
buithihangtho.cdsp@hoabinh.edu.vn




	Các đơn vị
(bộ phận)
	Họ và tên
	Chức danh, 
học vị,
chức vụ
	Điện thoại,
E-mail

	5. Các trung tâm/ viện trực thuộc

	Trung tâm NCTL -GD và GDĐB
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Ths - GV,
 Giám đốc
	0918.001.205
Nguyenthithanhbinh.cdsp@hoabinh.edu.vn

	Cơ sở GDMN
thực hành 
Hoa Sen
	Hoàng Ngọc Mai
	Ths - GV, 
Trưởng Cơ sở
	0917.221.988
Hoangngocmai.cdsp@hoabinh.edu.vn

	Trường PTTH CLC Nguyễn 
Tất Thành
	Nguyễn Văn Tuấn
	Cử nhân, GV
Phó Hiệu trưởng phụ trách
	0986980788
Nguyenvantuan.cdsp@hoabinh.edu.vn

	6. Các khoa, tổ

	Khoa BD&GDNN
	Bùi Văn Dược
	Ths - GVC, 
trưởng khoa
	
0915.719.339
Buivanduoc.cdsp@hoabinh.edu.vn

	Khoa Mầm Non
	Lê  Hải Diệu
	Ths - GV, 
trưởng khoa
	0974.659.268
Lehaidieu.cdsp@hoabinh.edu.vn

	Tổ LLCT-GDQP- AN&GDTC
	Trần Lê Quân
	Ths- GVC, Tổ trưởng
	0983.532.118
Tranlequan.cdsp@hoabinh.edu.vn


14. Các ngành/chuyên ngành đào tạo (Chương trình đào tạo):
 Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 01 ngành: 
- Ngành Giáo dục Mầm non
Số lượng ngành đào tạo TCCN: 02 chương trình đào tạo trình độ trung cấp hệ Giáo dục nghề nghiệp
15. Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng)
	Các loại hình đào tạo
	Có
	Không

	Chính quy
	X
	

	Không chính quy
	X
	

	Từ xa
	
	X

	Liên kết đào tạo với nước ngoài
	
	X

	Liên kết đào tạo trong nước
	X
	

	Các loại hình đào tạo khác
	
	X


16. Tổng số các khoa đào tạo: 02
- Khoa Bồi dưỡng và Giáo dục nghề nghiệp
- Khoa Mầm Non
III. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG
17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của nhà trường:
	STT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu
Trong đó:
	
	
	78

	I.1
	Cán bộ trong biên chế
	15
	60
	75

	I.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	2
	1
	3

	II
	Các cán bộ khác 
Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng)
	
	
	54

	
	Tổng số
	
	
	122





18. Thống kê, phân loại giảng viên 

	Số TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng giảng viên

	Giảng viên cơ hữu
	Giảng viên thỉnh giảng trong nước
	Giảng viên quốc tế

	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	Giảng viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Giáo sư,Viện sĩ
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	

	5
	Thạc sĩ
	55
	36
	0
	19
	0
	0

	6
	Đại học
	14
	13
	0
	1
	0
	0

	7
	Cao đẳng
	0
	
	
	
	
	

	8
	Trung cấp
	0
	
	
	
	
	

	9
	Trình độ khác
	0
	
	
	
	
	

	          Tổng số
	
	
	
	
	
	




19. Quy đổi số lượng giảng viên của nhà trường  
	Số TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	Giảng viên cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0.2
	

	1
	Giáo sư
	5,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ 
khoa học
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thạc sĩ
	1,5
	55
	36
	0
	5,7
	0
	0
	82,5

	6
	Đại học
	1,0
	14
	13
	0
	0,3
	0
	0
	14

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	96,5




20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):
	TT
	Trình độ / 
học vị
	Số lượng
người
	Tỷ lệ
(%)
	Phân loại theo giới tính
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	≤ 31
	31-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thạc sĩ
	55
	79,71%
	10
	45
	0
	23
	21
	11
	

	6
	Đại học
	14
	20,29%
	5
	9
	1
	7
	6
	0
	

	7
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trình độ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	69
	
	15
	54
	1
	30
	27
	11
	





20.1 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu:
	STT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	10%
	25,7%

	2
	Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	27%
	37,3%

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	22,3%
	23,4%

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	29,5%
	13,6%

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	11,2%
	

	
	Tổng
	100%
	100%


20.2 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 40,03
20.3 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường: 0
20.4 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường: 79,71%
IV. NGƯỜI HỌC
	Người học bao gồm sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên nghiệp:
21. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số sinh viên /học sinh trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
	Năm học
	Số thí sinh dự thi
(người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào (thang điểm 30)
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	Cao đẳng

	2019-2020
	
	281
	
	184
	
	Xét tuyển học bạ
	0

	2020-2021
	
	236
	
	222
	
	Xét tuyển học bạ
	0

	2021-2022
	
	231
	
	190
	
	Xét tuyển học bạ
	0

	2022-2023
	
	314
	
	261
	
	Xét tuyển học bạ
	0

	2023-2024
	
	403
	
	319
	
	Xét tuyển học bạ
	0

	Trung cấp

	2019-2020
	
	
	
	
	
	
	

	2020-2021
	
	
	
	
	
	
	

	2021-2022
	
	
	
	
	
	
	

	2022-2023
	
	
	
	
	
	
	

	2023-2024
	
	
	
	
	
	
	



22. Thống kê, phân loại số lượng người học nhập học trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy:   
                                                                                                     Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	1. Sinh viên cao đẳng
Trong đó:
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	184
	222
	190
	26
	319

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	



	2. Học sinh TCCN
Trong đó:
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	


Tổng số sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường (tính đến thời điểm báo cáo):  745
Tổng số sinh viên quy đổi: 745
Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 745/96,5
23. Số sinh viên quốc tế nhập học trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người
	
	Năm học

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	Số lượng
	0
	0
	0
	0
	0

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên quy đổi
	0
	0
	0
	0
	0


24. Sinh viên có chỗ ở trong kí túc xá/tổng số sinh viên có nhu cầu trong 5 năm gần đây:
	Các tiêu chí
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250

	2. Số lượng sinh viên có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá)
	240
	210
	200
	235
	360

	3. Số lượng sinh viên được ở trong ký túc xá
	240
	210
	200
	235
	360

	4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở trong ký túc xá, m2/người
	5,2 m2 /người
	5,9 m2 /người
	6,2 m2/ người
	5,3 m2/ người
	3,4m2/ người


25. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia nghiên cứu khoa học:
	
	Năm học

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	Số lượng (người)
	0
	0
	0
	0
	0

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên quy đổi
	0
	0
	0
	0
	0



26.Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	1. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng
Trong đó:
	
	
	
	
	

	   Hệ chính quy
	171
	115
	149
	163
	148

	   Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	2. Sinh viên tốt nghiệp trung cấp
Trong đó:
	
	
	
	
	

	   Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	   Hệ không chính quy
	
	
	
	
	



27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy:
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người)/
Số lượng SV tuyển vào
	171
255
	115
121
	149
161
	163
222
	148
190

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	67,05%
	95,04%
	92,54%
	73,42%
	77,89%

	3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	

	

	

	
	

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	74.7%
	25,21%
	29,53%
	65,65%
	62,83%

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	45%
	26,08%
	18,79%
	70,55%
	

	4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	12,8%
	16,52%
	11.5%
	3,06%
	2,70%

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm
	4-4.5 tr
	5-6tr
	5-6tr
	5-6,5tr
	6,5-7tr

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống kết thúc bảng này
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây
	
	
	

	
	

	5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	
	
	
	
	

	5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	
	
	
	
	

	5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	
	
	





28. Tình trạng tốt nghiệp của học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy:
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người)
	
	
	
	
	

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	
	
	
	
	

	3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	
	
	
	

	4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	
	
	

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	
	
	
	
	

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm
	
	
	
	
	

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống và kết thúc bảng này
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây
	
	



	
	
	

	5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	
	
	
	
	

	5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	
	
	
	
	

	5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	
	
	
	




V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
29. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:
	stt
	Phân loại đề tài
	Hệ số
	Số lượng

	
	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	     0
	    0
	   0
	     0
	        0

	2
	Đề tài cấp Bộ (tỉnh)
	2,0
	0
	    0
	    0
	   0
	   02
	  4,0

	3
	Đề tài cấp cơ sở/ trường
	0,5
	13
	9
	8
	15
	11
	28,0

	4
	Tổng
	
	13
	9
	8
	15
	11
	32,00


Tổng số đề tài quy đổi:  32,00
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 32/78 (0,41)
30. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường trong 5 năm gần đây:
	STT
	Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của nhà trường (%)
	Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu
(triệu VNĐ/ người)

	1
	2019-2020
	0
	0
	0

	2
	2020-2021
	0
	0
	0

	3
	2021-2022
	0
	0
	0

	4
	2022-2023
	0
	0
	0

	5
	2023-2024
	0
	0
	0


31. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	
Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ/tỉnh
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	2
	42
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	 8
	

	Trên 6 đề tài 
	0
	0
	 0
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	2
	50
	



32. Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	STT
	Phân loại sách
	Hệ
 số
	Số lượng
	Tổng (đã quy đổi)

	
	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	   0

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	0
	0
	0
	    10
	2
	  18

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	0
	0
	0
	0
	1
	  1,0

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	    0

	5
	Tổng
	
	0
	0
	0
	10
	03
	19,5


Tổng số sách (quy đổi): 19,5
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 19,5/78 (0,25)
33. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	0
	01
	05
	0

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	0
	01
	0
	0

	Trên 6 cuốn sách 
	0
	02
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	04
	05
	0




34. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	STT
	Phân loại tạp chí
	Hệ số
	Số lượng
	Tổng (đã quy đổi)

	
	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	

	1
	Tạp chí KH quốc tế
	1,5
	0
	0
	0
	02
	0
	3,0

	2
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	1,0
	13
	9
	18
	31
	20
	91

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0,5
	27
	36
	32
	26
	12
	66,5

	4
	Tổng
	
	40
	45
	50
	59
	32
	160,5



Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 160,5
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 160,5/78 (2,057)

35. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	Số lượng CBGD có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí KH quốc tế
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	Tạp chí / tập san của cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo 
	02
	46
	            45


	Từ 6 đến 10 bài báo 
	0
	0
	06

	Từ 11 đến 15 bài báo 
	0
	0
	0

	Trên 15 bài báo 
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	2
	46
	51



36. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:


	
TT
	Phân loại
hội thảo
	Hệ số
	Số lượng
	Tổng (đã quy đổi)

	
	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	

	1

	Hội thảo quốc tế
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	0
	28
	01
	01
	0
	15

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	06
	0
	0
	0
	12
	4.5

	4
	Tổng
	
	1,5
	14
	0,5
	0,5
	3
	19,5


Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 19,5
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 19,5/78 (0,25)
37. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	Số lượng CB có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	Cấp hội thảo

	
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo 
trong nước
	Hội thảo ở trường

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	0
	28
	12

	Từ 6 đến 10 báo cáo 
	0
	0
	0

	Từ 11 đến 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	Trên 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	28
	12


38. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 5 năm gần đây:
	Năm học
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	2019-2020
	0

	2020-2021
	0

	2021-2022
	0

	2022-2023
	0

	2023-2024
	0


39. Nghiên cứu khoa học của sinh viên
39.1. Số lượng sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng đề tài
	Số lượng sinh viên tham gia
	
Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ
	Đề tài 
cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	04
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài  
	0
	0
	0
	

	Tổng số sinh viên tham gia
	0
	0
	04
	



39.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên: 
	STT
	Thành tích nghiên cứu khoa học
	Số lượng

	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	1
	Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	0
	0
	0
	0
	0



VI. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THƯ VIỆN TÀI CHÍNH
40. Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2): 37.476,8m2
41. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):
- Nơi làm việc: 3.257m2            
- Nơi học: 6.703m2                
- Nơi vui chơi giải trí: 7.124m2
42. Diện tích phòng học (tính bằng m2)
- Tổng diện tích phòng học: 6.703m2                
- Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy (đến thời điểm báo cáo): 8,99
43. Tổng số đầu sách  trong thư viện của nhà trường : 8.409 cuốn
 Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường: 109712 bản
44. Tổng số máy tính của trường: 
- Dùng cho hệ thống văn phòng: 57
- Dùng cho sinh viên học tập: 67
   Tỷ số số máy tính dùng cho sinh viên trên số sinh viên chính quy: 67/745 (0,08)
45. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây (tỷ đồng)
- Năm 2019: 3.242,090
- Năm 2020: 3.318,033
- Năm 2021: 4.812,400
- Năm 2022: 4.883,032
- Năm 2023: 4.942,330
46. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây:
- Năm 2019-2020: (Hệ CĐSP không thu học phí)
- Năm 2020 -2021: (Hệ CĐSP không thu học phí)
- Năm 2021-2022: (Hệ CĐSP không thu học phí)
- Năm 2022-2023: (Hệ CĐSP không thu học phí)
- Năm 2023-2024: (Hệ CĐSP không thu học phí)
VII. TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ SỐ QUAN TRỌNG
	Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:
1. Giảng viên (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):
Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 75
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường (%): 0
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường (%): 72%
2. Sinh viên: (Số liệu năm cuối đánh giá)
Tổng số sinh viên chính quy (người): 745
Tổng số sinh viên quy đổi (người): 745
Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 745/96,5
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 
3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:
Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): Không khảo sát
Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): Không khảo sát
4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: Năm 2024
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo chiếm : 62,83%
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trái ngành đào tạo chiếm: 2,70%
Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 6,5- 7 triệu đồng
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): Không khảo sát
 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): Không khảo sát 
6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
 Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 32/78 (0,41)
Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 19,5/78 (0,25)
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 160,5/78 (2,057)
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 19,5/78 (0,25)
7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):
Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy: 0,08
Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 8,99
Tỷ số diện tích ký túc xá trên sinh viên chính quy: 1,6



























PHỤ LỤC 2
CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN
	1. Quyết định số 508/QĐ-CĐSP ngày 28/6/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.
2. Quyết định số 955/QĐ-CĐSP ngày 11/11/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.
3. Kế hoạch số 506/KH-CĐSP ngày 27/6/2024  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.





















	SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số: 508  /QĐ-CĐSP
	Hoà Bình, ngày	28	tháng 06 năm 2024
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Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trường cao đẳng;
Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Công văn số 462/KTKĐCLGD-KDĐH ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục quản lý chất lượng), Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Thanh tra và Đảm bảo chất lượng.
[bookmark: _Toc186483361][bookmark: _Toc186485122][bookmark: _Toc186485841][bookmark: _Toc192690415][bookmark: _Toc192831223]QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị trực thuộc và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
· BGH (để chỉ đạo);
· Như Điều 3 (để t/h);
· Lưu VT, TC-TTr&ĐBCL (ĐTh).
	[image: ]HIỆU TRƯỞNG






Nguyễn Thị Lệ Hường
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[bookmark: _Toc186483362][bookmark: _Toc186485123][bookmark: _Toc186485842][bookmark: _Toc192690416][bookmark: _Toc192831224]DANH SÁCH
[image: ]Thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

(Kèm theo Quyết định số 508/QĐ-CĐSP ngày 28/6/2024  của Hiệu trưởng CĐSP Hòa Bình )


	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ

	1.
	Nguyễn Thị Lệ Hường
	HT, Bí thư ĐU
	Chủ tịch HĐ

	2.
	Đào Anh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	Phó CTHĐ

	3.
	Đặng Trọng Nghĩa
	Phó Hiệu trưởng
	Thư ký HĐ

	4.
	Bùi Thị Hương
	Trưởng phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Uỷ viên HĐ

	5.
	Lê Thị Hồng Hải
	Trưởng phòng HC-TH
	Uỷ viên HĐ

	6.
	Quách Công Sơn
	Trưởng phòng TC-TTr&ĐBCL
	Uỷ viên HĐ

	7.
	Nguyễn Thị Trang
	Kế toán trưởng
	Uỷ viên HĐ

	8.
	Đỗ Khắc Sơn
	Trưởng Ban tuyển sinh
	Uỷ viên HĐ

	9.
	Bùi Thị Hằng Thơ
	Chủ tịch Công đoàn
	Uỷ viên HĐ

	10.
	Bùi Văn Dược
	Trưởng khoa BD&GDNN
	Uỷ viên HĐ

	11.
	Lê Hải Diệu
	Trưởng khoa Mầm non
	Uỷ viên HĐ

	12.
	Dương Bích Thúy
	Phó Trưởng khoa Mầm non
	Uỷ viên HĐ

	13.
	Nguyễn Thành Hưng
	Phó Trưởng phòng HC-TH
	Uỷ viên HĐ

	14.
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phó Trưởng phòng Tổ chức-Thanh tra &ĐBCL
	Uỷ viên HĐ

	16.
	Lê Thị Thu Hương
	Phó Trưởng khoa BD&GDNN
	Uỷ viên HĐ

	17.
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phó Hiệu trưởng trường PTTH CLC NTT
	Uỷ viên HĐ

	18.
	Hoàng Ngọc Mai
	Trưởng Cơ sở GDMN TH Hoa Sen
	Ủy viên HĐ

	19.
	Đỗ Thị Tiến Thành
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Uỷ viên HĐ

	20.
	Trương Thị Phương Lan
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Uỷ viên HĐ

	21.
	Trần Thị Hương Dung
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Uỷ viên HĐ

	22.
	Bùi Thị Phương
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Uỷ viên HĐ

	23.
	Đinh Thị Thảo
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	Uỷ viên HĐ

	24.
	Nguyễn Thị Mai Hương
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	Uỷ viên HĐ

	25.
	Trịnh Thị Hồng
	CB phòng HC-TH
	Uỷ viên HĐ

	26.
	Bùi Văn Thiện
	Bí thư Đoàn trường
	Uỷ viên HĐ

	27.
	Nguyễn Thị Huyền
	Chủ tịch HSV
	Uỷ viên HĐ



	28.
	Hoàng Thị Thủy
	Tổ trưởng Tổ Thư viện
	Uỷ viên HĐ

	29.
	Vũ Thị Kết
	CB phòng Kế hoạch tài chính
	Uỷ viên HĐ


(Danh sách gồm có 29 người)

[bookmark: _Toc186483363][bookmark: _Toc186485124][bookmark: _Toc186485843][bookmark: _Toc192831225][image: ]DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ
(Kèm theo Quyết định số:	508  /QĐ-CĐSP ngày 28 /6 /2024
của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình)

	STT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ

	1.
	Đặng Trọng Nghĩa
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2.
	Bùi Thị Hương
	Trưởng phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Phó trưởng ban

	3.
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phó Trưởng phòng TC-TTr&ĐBCL
	Uỷ viên

	4.
	Bùi Thị Hằng Thơ
	Chủ tịch Công đoàn
	Uỷ viên

	5.
	Dương Bích Thúy
	Phó Trưởng khoa Mầm non
	Uỷ viên

	6.
	Đỗ Thị Tiến Thành
	CB phòng ĐT-KH-KH&CTSV
	Uỷ viên

	7.
	Đinh Thị Thảo
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	Uỷ viên



(Danh sách gồm có 07 người)

[bookmark: _Toc186483364][bookmark: _Toc186485125][bookmark: _Toc186485844][bookmark: _Toc192690418][bookmark: _Toc192831226][image: ]DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

(Kèm theo Quyết định số:

508

/QĐ-CĐSP, ngày	28

/6/2024

của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hòa Bình)

	STT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ

	Nhóm 1
(Tiêu chuẩn 1)
	1
	Nguyễn Thị Lệ Hường
	Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
	Trưởng nhóm

	
	2
	Đào Anh Tuấn
	Phó hiệu trưởng
	

	
	3
	Quách Công Sơn
	Trưởng phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	
	1
	Đào Anh Tuấn
	Phó hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	2
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phó Trưởng phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	Nhóm 2
	3
	Đinh Thị Thảo
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	(Tiêu
	4
	Nguyễn Thị Mai Hương
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	chuẩn 2;
5)
	
	
	
	

	
	5
	Hoàng Ngọc Mai
	Trưởng Cơ sở GDMN TH Hoa Sen
	

	
	6
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phó Hiệu trưởng trường PTTH
	

	
	
	
	CLC NTT
	

	
Nhóm 3
	1
	Bùi Thị Hương
	Trưởng phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Trưởng nhóm

	
	2
	Lê Hải Diệu
	Trưởng Khoa Mầm non
	

	(Tiêu
	
	
	
	

	
	3
	Đỗ Thị Tiến Thành
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	chuẩn 3;
	
	
	
	

	4)
	
	
	
	

	
	4
	Trương Thị Phương Lan
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	
	5
	Đinh Thị Thảo
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	
	1
	Bùi Thị Hằng Thơ
	Chủ tịch Công đoàn
	Trưởng nhóm

	Nhóm 4
	2
	Đỗ Khắc Sơn
	Trưởng Ban tuyển sinh
	

	(Tiêu
	
	
	
	

	
	3
	Bùi Thị Phương
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	chuẩn 6;
	
	
	
	

	
	4
	Nguyễn Thị Huyền
	Chủ tịch hội sinh viên
	

	10)
	
	
	
	

	
	5
	Bùi Văn Thiện
	Bí thư đoàn trường
	

	
Nhóm 5
(Tiêu chuân 7)
	1
	Đặng Trọng Nghĩa
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	2
	Lê Thị Thu Hương
	Phó Trưởng khoa BD&GDNN
	

	
	3
	Dương Bích Thúy
	Phó Trưởng khoa Mầm non
	

	
	4
	Trần Thị Hương Dung
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	
Nhóm 6
(Tiêu chuẩn 8)
	1
	Lê Thị Hồng Hải
	Trưởng phòng HC-TH
	Trưởng nhóm

	
	2
	Nguyễn Thành Hưng
	Phó Trưởng phòng HC-TH
	

	
	3
	Hoàng Thu Thủy
	Tổ trưởng tổ Thư viện
	

	
	4
	Trịnh Thị Hồng
	CB phòng HC-TH
	

	Nhóm 7 (Tiêu chuẩn 9)
	1
	Nguyễn Thị Lệ Hường
	BTĐU, Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	2
	Nguyễn Thị Trang
	Kế toán trưởng
	

	
	3
	Vũ Thị Kết
	CB phòng Kế hoạch - Tài chính
	



	SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số: 955 /QĐ-CĐSP
	Hoà Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2024




[bookmark: _Toc186483365][bookmark: _Toc186485126][bookmark: _Toc186485845][bookmark: _Toc192831227]QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
[bookmark: _Toc186483366][bookmark: _Toc186485127][bookmark: _Toc186485846][bookmark: _Toc192831228]HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HOÀ BÌNH
Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trường cao đẳng;
Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Công văn số 462/KTKĐCLGD-KDĐH ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục quản lý chất lượng), Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Thanh tra và Đảm bảo chất lượng.
[bookmark: _Toc186483367][bookmark: _Toc186485128][bookmark: _Toc186485847][bookmark: _Toc192831229]QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
	Điều 2. Hội đồng, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.
	Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 508/QĐ-CĐSP ngày 28/6/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.
	Điều 4. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị trực thuộc và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
· BGH (để chỉ đạo);
· Như Điều 4 (để t/h);
· Lưu VT, TC-TTr&ĐBCL (ĐTh).
	HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Thị Lệ Hường



[bookmark: _Toc186483368][bookmark: _Toc186485129][bookmark: _Toc186485848][bookmark: _Toc192690422][bookmark: _Toc192831230]DANH SÁCH
Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
(Kèm theo Quyết định số:  955	/QĐ-CĐSP ngày 11	/ 11 /2024
của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình)

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ

	1.
	Nguyễn Thị Lệ Hường
	HT, Bí thư ĐU
	Chủ tịch HĐ

	2.
	Đào Anh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	Phó CTHĐ

	3.
	Đặng Trọng Nghĩa
	Phó Hiệu trưởng
	Thư ký HĐ

	4.
	Bùi Thị Hương
	Trưởng phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Uỷ viên HĐ

	5.
	Lê Thị Hồng Hải
	Trưởng phòng HC-TH
	Uỷ viên HĐ

	6.
	Quách Công Sơn
	Trưởng phòng TC-TTr&ĐBCL
	Uỷ viên HĐ

	7.
	Phạm Thị Ngọc
	Phụ trách Kế toán
	Uỷ viên HĐ

	8.
	Đỗ Khắc Sơn
	Trưởng Ban tuyển sinh
	Uỷ viên HĐ

	9.
	Bùi Thị Hằng Thơ
	Chủ tịch Công đoàn
	Uỷ viên HĐ

	10.
	Bùi Văn Dược
	Trưởng khoa BD&GDNN
	Uỷ viên HĐ

	11.
	Lê Hải Diệu
	Trưởng khoa Mầm non
	Uỷ viên HĐ

	12.
	Dương Bích Thúy
	Phó Trưởng khoa Mầm non
	Uỷ viên HĐ

	13.
	Nguyễn Thành Hưng
	Phó Trưởng phòng HC-TH
	Uỷ viên HĐ

	14.
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phó Trưởng phòng Tổ chức-Thanh tra &ĐBCL
	Uỷ viên HĐ

	16.
	Lê Thị Thu Hương
	Phó Trưởng khoa BD&GDNN
	Uỷ viên HĐ

	17.
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phó Hiệu trưởng trường PTTH CLC NTT
	Uỷ viên HĐ

	18.
	Hoàng Ngọc Mai
	Trưởng Cơ sở GDMN TH Hoa Sen
	Ủy viên HĐ

	19.
	Đỗ Thị Tiến Thành
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Uỷ viên HĐ

	20.
	Trương Thị Phương Lan
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Uỷ viên HĐ

	21.
	Trần Thị Hương Dung
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Uỷ viên HĐ

	22.
	Bùi Thị Phương
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Uỷ viên HĐ

	23.
	Đinh Thị Thảo
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	Uỷ viên HĐ

	24.
	Nguyễn Thị Mai Hương
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	Uỷ viên HĐ

	25.
	Trịnh Thị Hồng
	CB phòng HC-TH
	Uỷ viên HĐ

	26.
	Bùi Văn Thiện
	Bí thư Đoàn trường
	Uỷ viên HĐ

	27.
	Nguyễn Thị Huyền
	Chủ tịch HSV
	Uỷ viên HĐ



	28.
	Hoàng Thị Thủy
	Tổ trưởng Tổ Thư viện
	Uỷ viên HĐ

	29.
	Vũ Thị Kết
	CB phòng Kế hoạch tài chính
	Uỷ viên HĐ


(Danh sách gồm có 29 người)

[bookmark: _Toc186483369][bookmark: _Toc186485130][bookmark: _Toc186485849][bookmark: _Toc192690423][bookmark: _Toc192831231]DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

                                 (Kèm theo Quyết định số:

955

/QĐ-CĐSP ngày 11

/11

/2024

của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình)

	STT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ

	1.
	Đặng Trọng Nghĩa
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2.
	Bùi Thị Hương
	Trưởng phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Phó trưởng ban

	3.
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phó Trưởng phòng TC-TTr&ĐBCL
	Uỷ viên

	4.
	Bùi Thị Hằng Thơ
	Chủ tịch Công đoàn
	Uỷ viên

	5.
	Dương Bích Thúy
	Phó Trưởng khoa Mầm non
	Uỷ viên

	6.
	Đỗ Thị Tiến Thành
	CB phòng ĐT-KH-KH&CTSV
	Uỷ viên

	7.
	Đinh Thị Thảo
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	Uỷ viên



(Danh sách gồm có 07 người)

[bookmark: _Toc186483370][bookmark: _Toc186485131][bookmark: _Toc186485850][bookmark: _Toc192831232]DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
[bookmark: _Toc186483371][bookmark: _Toc186485132][bookmark: _Toc186485851][bookmark: _Toc192831233](Kèm theo Quyết định số 955/QĐ-CĐSP ngày 11/11/2024
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	STT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ

	Nhóm 1
(Tiêu chuẩn 1)
	1
	Nguyễn Thị Lệ Hường
	Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
	Trưởng nhóm

	
	2
	Đào Anh Tuấn
	Phó hiệu trưởng
	

	
	3
	Quách Công Sơn
	Trưởng phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	


Nhóm 2
(Tiêu chuẩn 2;
5)
	1
	Đào Anh Tuấn
	Phó hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	2
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phó Trưởng phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	
	3
	Đinh Thị Thảo
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	
	4
	Nguyễn Thị Mai Hương
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	
	5
	Hoàng Ngọc Mai
	Trưởng Cơ sở GDMN TH Hoa Sen
	

	
	6
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phó Hiệu trưởng trường PTTH CLC NTT
	

	

Nhóm 3
(Tiêu chuẩn 3;
4)
	1
	Bùi Thị Hương
	Trưởng phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Trưởng nhóm

	
	2
	Lê Hải Diệu
	Trưởng Khoa Mầm non
	

	
	3
	Đỗ Thị Tiến Thành
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	
	4
	Trương Thị Phương Lan
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	
	5
	Đinh Thị Thảo
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	
	6
	Bùi Văn Dược
	Trưởng khoa BD&GDNN
	

	
Nhóm 4
(Tiêu chuẩn 6;
10)
	1
	Bùi Thị Hằng Thơ
	Chủ tịch Công đoàn
	Trưởng nhóm

	
	2
	Đỗ Khắc Sơn
	Trưởng Ban tuyển sinh
	

	
	3
	Bùi Thị Phương
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	
	4
	Nguyễn Thị Huyền
	Chủ tịch hội sinh viên
	

	
	5
	Bùi Văn Thiện
	Bí thư đoàn trường
	

	
Nhóm 5
(Tiêu chuân 7)
	1
	Đặng Trọng Nghĩa
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	2
	Lê Thị Thu Hương
	Phó Trưởng khoa BD&GDNN
	

	
	3
	Dương Bích Thúy
	Phó Trưởng khoa Mầm non
	

	
	4
	Trần Thị Hương Dung
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	

Nhóm 6
(Tiêu chuẩn 8
	1
	Lê Thị Hồng Hải
	Trưởng phòng HC-TH
	Trưởng nhóm

	
	2
	Nguyễn Thành Hưng
	Phó Trưởng phòng HC-TH
	

	
	3
	Hoàng Thu Thủy
	Tổ trưởng tổ Thư viện
	

	
	4
	Trịnh Thị Hồng
	CB phòng HC-TH
	

	Nhóm 7 (Tiêu chuẩn 9)
	1
	Nguyễn Thị Lệ Hường
	BTĐU, Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	2
	Phạm Thi Ngọc
	Phụ trách Kế toán
	

	
	3
	Vũ Thị Kết
	CB phòng Kế hoạch - Tài chính
	




	SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 506 /KH-CĐSP
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1. Mục đích
Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng và để đăng kí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
2. Phạm vi, chu kỳ, thời gian đánh giá:
- Đánh giá các hoạt động của trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng ban hành theo Công văn số 528/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tìm thông tin minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường CĐ.
- Chu kỳ tự đánh giá: 05 năm (từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024)
- Thời gian thực hiện tự đánh giá: Từ tháng 06/2024 đến 12/2024
3. Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách
Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách gồm có 25 thành viên và được 
thành lập theo Quyết định số 508/QĐ-CĐSP, ngày 28/6/2024 của Hiệu trưởng trường CĐSP Hoà Bình (có danh sách kèm theo).
4. Phân công nhiệm vụ (theo bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng, ban hành kèm theo Công văn số 528/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT)
	4.1. Các nhóm chuyên trách:
	STT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ

	Nhóm 1
(Tiêu chuẩn 1)
	Nguyễn Thị Lệ Hường
	Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
	Trưởng nhóm

	
	Đào Anh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	

	
	Quách Công Sơn
	Trưởng phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	Nhóm 2
(Tiêu chuẩn 2; 5)
	Đào Anh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phó Trưởng phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	
	Đinh Thị Thảo
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	
	Nguyễn Thị Mai Hương
	CB phòng TC-TTr&ĐBCL
	

	
	Hoàng Ngọc Mai
	Trưởng Cơ sở GDMN TH Hoa Sen
	

	
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phó Hiệu trưởng trường PTTH CLC Nguyễn Tất Thành
	





	Nhóm 3
(Tiêu chuẩn 3; 4)
	Bùi Thị Hương
	Trưởng phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	Trưởng nhóm

	
	Lê Hải Diệu
	Trưởng khoa Mầm non
	

	
	Đỗ Thị Tiến Thành
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	
	Trương Thị Phương Lan
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	Nhóm 4
(Tiêu chuẩn 6; 10)
	Bùi Thị Hằng Thơ
	Chủ tịch Công đoàn
	Trưởng nhóm

	
	Đỗ Khắc Sơn
	Trưởng Ban Tuyển sinh
	

	
	Bùi Thị Phương
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	
	Nguyễn Thị Huyền
	Chủ tịch hội sinh viên
	

	
	Bùi Văn Thiện
	Bí thư đoàn trường
	

	Nhóm 5
(Tiêu chuẩn 7)
	Đặng Trọng Nghĩa
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	Lê Thị Thu Hương
	Phó Trưởng khoa BD&GDNN
	

	
	Dương Bích Thúy
	Phó Trưởng khoa Mầm non
	

	
	Trần Thị Hương Dung
	CB phòng ĐT-KT-KH&CTSV
	

	Nhóm 6
(Tiêu chuẩn 8)
	Lê Thị Hồng Hải
	Trưởng phòng HC-TH
	Trưởng nhóm

	
	Nguyễn Thành Hưng
	Phó Trưởng phòng HC-TH
	

	
	Hoàng Thu Thủy
	Tổ trưởng tổ Thư viện
	

	
	Trịnh Thị Hồng
	CB Phòng HC-TH
	

	Nhóm 7 (Tiêu chuẩn 9)
	Nguyễn Thị Lệ Hường
	BTĐU, Hiệu trưởng
	Trưởng nhóm

	
	Nguyễn Thị Trang
	Kế toán trưởng
	

	
	Vũ Thị Kết
	CB phòng Kế hoạch tài chính
	


4.2. Phân công cụ thể:

	Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng (2 tiêu chí)

	Tiêu chí
	Nhóm/Người chịu trách nhiệm

	1.1. Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp với nhu cầu sử dụng
nhân lực của địa phương và của ngành.
	Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Hường

	1.2. Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của nhà
trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.
	

	Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý (8 tiêu chí)

	Tiêu chí
	Người chịu trách nhiệm

	2.1. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và các quy định khác của pháp luật có liên quan
	Đồng chí: Đào Anh Tuấn



	được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường
	


	2.2. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và thực hiện
đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định
	

	2.3. Hội đồng khoa học và đào tạo của trường có đủ thành phần và thực hiện được chức năng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.
	Đồng chí Bùi Thị
Hương

	2.4. Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa được tổ chức phù hợp với yêu cầu của trường, có cơ cấu và nhiệm vụ theo quy định
	Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

	2.7. Tổ chức Đảng trong trường CĐ phát huy được vai trò lãnh đạo và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật
	

	2.9. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao
	

	2.5. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành, nghiên cứu khoa học của trường được thành lập và hoạt động theo quy định
	Đồng chí:
Nguyễn Văn Tuấn Hoàng Ngọc Mai

	2.6. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của
nhà trường
	Đồng chí: Đinh Thị Thảo

	2.8. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp phần thực hiện
mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp luật
	Đồng chí:
Bùi Thị Hằng Thơ Bùi Văn Thiện
Nguyễn Thị Huyền

	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo (6 tiêu chí)

	Tiêu chí
	Người chịu trách nhiệm

	3.1. Chương trình đào tạo của trường cao đẳng được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường cao đẳng có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và
người đã tốt nghiệp
	
Đồng chí: Bùi Thị Hương Lê Hải Diệu

	3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực
của thị trường lao động
	

	3.3. Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của
học phần, môn học
	

	3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương và của ngành
	

	3.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác
	

	3.6. Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá
	

	Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo (9 tiêu chí)

	Tiêu chí
	Người chịu trách nhiệm



	4.1. Công tác tuyển sinh được đảm bảo thực hiện công bằng, khách quan
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Đồng chí: Đỗ Khắc Sơn

	4.3. Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục của trường đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội
	Đồng chí Bùi Thị Hương

	4.4. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực tự
học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học
	

	4.6. Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của người học
	

	4.7. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời. Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp theo quy định và được công bố trên
trang thông tin điện tử của nhà trường
	

	4.5. Đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và
phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn học, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo
	

	4.2. Công khai số liệu thống kê hằng năm về người tốt nghiệp và có việc
làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo
	
Đồng chí: Đinh Thị Thảo

	4.9. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra
trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội
	

	4.8. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp
	

	Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (7 tiêu chí)

	Tiêu chí
	Người chịu trách nhiệm

	5.1. Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện các nghĩa vụ và
được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng
	


Đồng chí: Đào Anh Tuấn. Nguyễn Thị Thu Hà

	5.2. Có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và nhân viên, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở
trong nước và ở ngoài nước; chú trọng đào tạo và phát triển các giảng viên trẻ
	

	5.3. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục
nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên
	

	5.4. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp
ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
	

	5.5. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác
chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định
	

	5.6. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học
	

	5.7. Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng
việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học
	

	Tiêu chuẩn 6: Người học (4 tiêu chí)

	Tiêu chí
	Người chịu trách nhiệm



	6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
Đồng chí: Bùi Thị Hằng Thơ
Đỗ Khắc Sơn Bùi Thị Phương

	6.2. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được chăm sóc sức khoẻ định kỳ, được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường; được tư
vấn việc làm và các hình thức hỗ trợ khác
	

	6.3. Người học được phổ biến, giáo dục về chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được tạo điều kiện để tu dưỡng và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái
độ hợp tác; được tạo điều kiện để tham gia công tác Đảng, đoàn thể
	

	6.4. Thực hiện đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo; có kết quả điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành
	

	Tiêu chuẩn 7: NCKH; ứng dụng, phát triển & chuyển giao công nghệ (5 tiêu chí)

	Tiêu chí
	Người chịu trách nhiệm

	7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường cao đẳng
	Đồng chí: Đặng Trọng Nghĩa Trần Thị Hương
Dung

	7.2. Có chủ trương và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến
	

	7.3. Có các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào việc nâng cao
chất lượng dạy và học, quản lý của trường và các cơ sở giáo dục khác ở địa phương
	

	7.4. Có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tập san,
các ấn phẩm khoa học; có các tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường
	

	7.5. Có các hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo; có các hoạt động về quan hệ quốc tế. Kết quả của các hoạt động khoa học và quan hệ
quốc tế đóng góp vào việc phát triển nguồn lực của trường
	

	Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (8 tiêu chí)

	Tiêu chí
	Người chịu trách nhiệm

	8.1. Thư viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo và học tập
theo yêu cầu của chương trình giáo dục theo quy định. Tổ chức phục vụ đáp ứng yêu cầu học tập của người học
	Đồng chí:
Lê Thị Hồng Hải
Nguyễn Thành Hưng

	8.2. Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học; có đủ
các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của chương trình đào tạo
	

	8.3. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu
theo quy định
	

	8.4. Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin
	

	8.5. Có ký túc xá, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội
trú và có các dịch vụ phục vụ người học theo quy định
	

	8.6. Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định
	

	8.7. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường
	

	8.8. Có biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ quản
lý, giảng viên, nhân viên và người học
	

	Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí)
	

	Tiêu chí
	Người chịu trách nhiệm

	9.1. Có quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quản lý tài chính theo quy định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu
	Đồng chí: Nguyễn Thị Trang

	9.2. Có các nguồn tài chính ổn định, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên
cứu khoa học và các hoạt động hợp pháp khác của trường
	

	9.3. Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ, công nhân viên
biết và tham gia kiểm tra, giám sát
	

	Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội (2 tiêu chí)
	

	Tiêu chí
	Người chịu trách nhiệm

	10.1. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương.
	Đồng chí:
Bùi Thị Hằng Thơ Bùi Văn Thiện Nguyễn Thị Huyền

	10.2. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá - xã hội
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	Thời gian thực hiện
	Các hoạt động

	



Tuần 1-2 (Từ 01/7- 12/7/2024)
	· Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên HĐTĐG
· Ra quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá của trường.
· Họp Hội đồng Tự đánh giá để:
+ Công bố quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá.
+ Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng.
+ Dự thảo kế hoạch tự đánh giá.
+ Thành lập ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách
để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện trách nhiệm tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL.
· Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên,sinh viên toàn trường

	

Tuần 3-6 (Từ 15/7- 09/8/2024
	· Tổ chức tập huấn kỹ thuật công tác tự đánh giá cho các thành viên Hội đồng tự đánh giá.
· Các nhóm chuyên trách họp phân công nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm chính cho từng tiêu chí.
· Các nhóm phân tích, lý giải nội hàm của các minh chứng để chứng minh trường đạt được các yêu cầu trong Bộ tiêu chuẩn KĐCL.
· Các thành viên thu thập thông tin, viết phân tích tiêu chí, mã hóa minh chứng.

	Tuần 7 - 10 (Từ 12/8-6/9/2024)
	· Các nhóm công tác chuyên trách thu thập thông tin, viết phân tích tiêu chí, mã hóa minh chứng viết các báo cáo của từng tiêu chí.
· Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết).

	
Tuần 11-12 (Từ 9/9-20/9/2024)
	· Các nhóm công tác chuyên trách thu thập thông tin, viết phân tích tiêu chí, mã hóa minh chứng viết các báo cáo của từng tiêu chí.
· Họp Hội đồng tự đánh giá để:
+ Làm việc với từng nhóm chuyên trách thông qua bản phân tích tiêu chí và việc thu thập, mã hóa minh chứng cho từng tiêu chí mà nhóm phụ
trách.



	
	+ Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được.
+ Xác định các thông tin cần thu thập bổ sung.

	
Tuần 13-14 (Từ 23/9 -04/10/2024)
	Hội đồng Tự đánh giá của trường:
· Làm việc với từng nhóm chuyên trách để thông qua bản phiếu đánh giá tiêu chí mà nhóm phụ trách.
· Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá
· Thu thập,xử lý thông tin bổ sung
· Ban thư ký lập bảng thống kê các minh chứng cho báo cáo tổng hợp.

	Tuần 15-16 (Từ 07/10 -18/10/2024)
	Họp Hội đồng Tự đánh giá để:
- Làm việc với từng nhóm chuyên trách để thông qua bản báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn mà nhóm phụ trách.

	
Tuần 17-18 (21/10-01/11/2024)
	· Bộ phận thư ký tổng hợp viết báo cáo dự thảo
· Thu thập thông tin bổ sung.
· Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá.
· Họp Hội đồng tự đánh giá để thảo luận báo cáo tự đánh giá

	Tuần 19 (04/11-08/11/2024)
	- Công bố bản báo cáo Tự đánh giá trong nội bộ trường và gửi về các khoa, ban, phòng, cán bộ giảng viên, nhân viên lấy ý kiến đóng góp, ý
kiến phản biện về các nội dung trong báo cáo tự đánh giá.

	
Tuần 20-23 (11/11-8/11/2024)
	· Hội đồng Tự đánh giá tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo trên cơ sở xem xét các ý kiến phản biện.
· Họp Hội đồng thông qua báo cáo lần cuối.
· Trình Hiệu trưởng phê chuẩn và công bố báo cáo đã được chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các đơn vị

	Tuần 24-26
(11/11-06/12/2024)
	· Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá
· Gửi văn bản và báo cáo với Cục Quản lý chất lượng giáo dục

	Tuần 27-29 (09/12-31/12/2024)
	· Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo yêu cầu chỉnh sửa của Cục Quản lý chất lượng giáo dục.
· Ký hợp đồng đánh giá ngoài



7. Tổ chức thực hiện
7.1 Trách nhiệm của thành viên Hội đồng, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách
a) Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể
cho từng thành viên, trong đó xác định những công viên phải thực hiện tương ứng với từng tiêu chuẩn đánh giá, thời gian bắt đầu và kết thúc, người chịu trách nhiệm chính và những người phối hợp; triệu tập và điều hành các công phiên họp của Hội đồng; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; chỉ đạo quá trình thu thập thông tin, minh chứng, xử lý, phân tích và viết báo cáo tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá.
b) Phó Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền có trách nhiệm điều hành Hội đồng và chịu trách nhiệm về công việc được ủy quyền.
c) Trưởng các Nhóm chuyên trách có trách nhiệm có nhiệm vụ thực hiện những công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công việc được giao; thực hiện báo cáo kết quả làm việc của nhóm theo chế độ báo cáo do Hội đồng thống nhất.
d) Thành viên các nhóm chuyên trách có nhiệm vụ thực hiện những công việc do Trưởng nhóm phân công.
7.2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Trường
a) Phòng Tổ chức- Thanh tra và Đảm bảo chất lượng
- Tham mưu tổ chức phổ biến quán triệt Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tới toàn thể viên chức, người lao động, người học trong nhà trường.
- Tham mưu theo dõi chung quá trình triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.
b) Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phối hợp với Phòng Tổ chức -Thanh tra và Đảm bảo chất lượng tham mưu phương án chi trả kinh phí đối việc huy động các nguồn lực thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.
c[image: ]) Các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ các Nhóm công tác chuyên trách của Hội đồng tự đánh giá để triển khai tự đánh giá, cung cấp thông tin minh chứng theo quy định.
	Nơi nhận:
· Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT (để báo cáo);
· Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
· Thành viên HĐ&Trưởng nhóm (để thực hiện);
· Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
· Lưu VT, P.TC-TTr&ĐBCL
	HIỆU TRƯỞNG





Nguyễn Thị Lệ Hường
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Tiéu chuin 1: Sir mang va muyc tiéu cua truong CH | Tiéu chudin 6: Ngwdi hoe
TS I N 6.1 D)
I ) B T |
| Ti¢u chudn 2: T chire va quan ly 6.3 | D s |
20 b 6.4 C -
22 D Tiéu chudin 7: NCKH, phit trién va clmylzzn gino cong
i e | ngh¢ .
2.3 [3) 7.1 b
2.4 D 7.2 b
2.5 D 7.3 b
2.6 b 7.4 ]
2.7 b 7.5 b
2.8 D Tiéu chuiin 8: Thu vi¢n, TTB hoc tip vd CSVC khic |
29 b 8.1 b
Tiéu chuin 3: Chuwong trinh dio tao 8.2 b
3.1 b 8.3 b
32 b 8.4 C
33 b 8.5 b
34 b 8.6 b
3.5 b 8.7 C
3.6 b 8.8 b
Tiu chuin 4: Hoat déng dao tao Tiéu chuin 9: Tai chinh va quén 1y tai chinh
41 b 9.1 b
4.2 b 9.2 b
4.3 b 9.3 b
4.4 ) Ti¢u chuéin 10: Quan h¢ gilra nha trudng va xa hai
4.5 b 10.1 b
4.6 b 10.2 b
. 47 b
4.8 b
- 49 C
| Tigu chuan 5: Pdi ngii CBQL, GV, nhin vién
5.1 b
5.2 b
5.3 b |
5.4 b
5.5 b
5.6 b
& 5.7 b
Tong hop:

- T(’")ng s tidu chi :55 tidu chi;
- S0 tiéu chi dat: 51 (chiém 92,72%);
- S0 tiéu chi chua dat: 04 (chiém 7,28 %).
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